I. PHAN MO PAU

1. Tinh cép thiét ciia dé tai

Su phat trién ctia nén kinh té thé gi6i dang budc sang trang méi voi nhiing
thanh twu c6 tinh chat dot pha trén cac linh vuc khac nhau ctia doi séng kinh té -
xa ho1, dac biét trén linh vuc khoa hoc, cong nghé, kinh té. Viét Nam dang trong
qua trinh CNH - HPH va hoi nhap kinh té qudc té. Trong bdi canh méi thoat
khoi nhom cac qudc gia co thu nhap thap, ching ta con thiéu nhiéu ngudn luc
cho phat trién nhu: vbn, cong nghé, kién thirc va kinh nghiém quan 1y. Thuc té
d6 doi hoi Viét Nam phai c6 chién lugc sir dung va phat huy loi thé cua nhiing
ngu(‘A)n luc hién co, dic biét 1a chién luge phat trién NNL chét luong cao. Hién
nay, Viét Nam dang trong thoi ky c6 “co cdu dan sd vang” - thoi ky ma nhom
dan sd trong do tudi lao dong cao gan gp do6i nhom dan sb phu thudc. NNL 13
mot ngudn lyc quan trong dé phat trién nén kinh té - xa hoi. Dan sd dong sé& tao
diéu kién thuan loi vé NNL cho su phat trién kinh té va tao ra mot thi truong
tiéu thy rong 16n. Tuy nhién dan sé dong ciing s& 1a mot trd ngai 16n cho viée
phat trién kinh té néu nhu khong c6 sy vao cudc cua toan xa hoi trong viée ning
cao chat lugng gido duc, dao tao, md rong quan hé hop tac trong gido duc dao
tao dé tir 46 nang cao chat lugng NNL.

Hung Yén la tinh nam trong ving dong bang séong Hong, ving kinh té
trong diém Bac Bo va tam giac kinh té Ha Noi - Hai Phong - Quang Ninh. Véi
diéu kién thuan loi nam trén cac tuyén duong huyét yéu nhu: qudc 16 5A, tuyén
duong sat Ha Noi - Hai Phong, qudc 16 39A, 38... va dic biét 1a gan cac cang
bién Hai Phong, Cai Lan va sin bay quéc té Noi Bai, giap ranh véi céc tinh va
thanh phd 13 Ha Noi, Bic Ninh, Hd Nam, Thai Binh, Hai Phong, Quang Ninh.
La noi tap trung nhiéu cac Khu cong nghiép trong diém cua ca nudc.

Tinh Hung Yén dugc tach ra tir tinh Hai Hung cii va tai 1ap vao ngay 01
thang 01 ndm 1997. Ngay tir nhitng nim dau khi tai 1ap, tinh di x4y dung chién
lugc phat trién kinh t& dén nam 2010 va dinh huéng dén nam 2020 trong d6 xac
dinh & “Phai tip trung cao do dé phat trién nhanh, manh, vimg chic cong
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nghiép va tiéu thii cong nghiép lam dong luc cho phat trién ndng nghiép, dich vu
va céc linh vuc khac”. Nhan thic 1o vai trd quan trong ctuia cac khu cong nghiép
tinh dd chi dao cac cap, nganh tién hanh quy hoach cac khu, cum cong nghiép dé
bb tri cac du an dau tu. Tinh iy, Uy ban nhan dan tinh di c6 nhiing vin ban cu
thé tao co s phap quy cho viéc thong nhat quan 1y hoat dong dau tu trén dia ban
tinh. Theo bao céo tong két nim 2017 cua Ban Quan 1y cac KCN tinh Hung
Yén, hién nay trén dia ban tinh ¢c6 10 KCN d3 dugc Thi tuéng Chinh phu chap
thuan dua vao Quy hoach tong thé phat trién cac KCN ca nudc véi quy mod
2.481,45ha , trong d6 c6 04 KCN da di vao hoat dong, 1a KCN Phd Néi A, KCN
dét may Ph6 Nbi, KCN Thiang Long II va KCN Minh Purc véi tong dién tich da
dugc phé duyét quy hoach chi tiét 1a 1.261,5ha.

Theo quy hoach phat trién cac KCN di dugc UBND tinh phé duyét thi
dén nam 2020, Hung Yén s& c6 19 KCN véi tong dién tich st dung dt 1a 6.550
ha. Cac khu cong nghiép trén dia ban tinh di duoc quy hoach chi tiét ddng bo,
trong d6 quy hoach vé sir dung dat va phan khu chirc ning, dong thoi b tri quy
hoach theo tinh chit nganh nghé wu tién thu hat déu tu vao trong khu cong
nghiép, chu yéu tap trung vao cac linh vuc cong nghiép nhe, uu tién thu hat dy
an c¢6 voén dau tu 16n, cong nghé hién dai, khong gay 6 nhiém méi trudng hoic
cong nghiép ché bién va san xuét hang tiéu dung. Day 1a diéu kién thuan loi dé
thu hut nha dau tu vao cac khu cong nghiép trén dia ban tinh, gép phan chuyén
dich co ciu kinh té ctia tinh theo huéng CNH - HPH.

Ngay nay, su canh tranh giita cac qudc gia, cic doanh nghiép, cong ty, cac
san pham chi yéu 13 canh tranh vé ty 1¢ ham luong chat xam két tinh trong san
phém hang hoa, dich vy, nhd nang cao chét luong nguén nhan lyc. Do vay, viéc
nang cao chat lugng ngudn nhan lyc dic biét 1a NNLCLC dbi véi cac khu vuec,
cac dia phuong, trong d6 c6 tinh Hung Yén, di va dang trd thanh van dé cap
bach c6 tam chién lugc, 1a van dé co tinh chit séng con trong diéu kién toan ciu
hoa kinh té véi trinh d6 khoa hoc - k¥ thuat, cong nghé ngay cang cao va su lan

tda cua kinh té tri thirc. Pic biét 1a trong bdi canh hoi nhap, mo cura hién nay.
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Xuat phat tir nhitng yéu cau cap thiét ma nhom tac gia ching toi da tién
hanh nghién ctu dé tai: “Mgt sé giai phdp nham phdt trién nguén nhin luc
chit lwong cao trong cdc khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén”.

2. Lich sir nghién ciru

2.1. Céc cong trinh nghién ciru vé NNL, NNL chét lugng cao, nghién ciru vé
cac KCN trén thé gi6i
Pi c6 rat nhiéu cong trinh nghién ciru khang dinh rang khéng c6 cong

nghiép (CN) thi kinh té khong phat trién dugc. O cac xa hoi tién cong nghiép,
phan dong dan cu tap trung san xuit cac san pham dap ng cac nhu cau dé ton
tai, khi d6 nan doi xay ra lién mién, san phém khan hiém, kinh té kém phat trién.
Lich stt mot sb quéc gia nhu Anh, Ha Lan, Hy Lap, Italia.. cho théy nén kinh té
phat trién duoc 1a do ¢ cac hoat dong trao doi, thuong mai. Khi tién hanh CNH,
cac nguodn luc cua nén kinh té s& duoc phan bd nhiéu hon cho linh vuc cong
nghiép - linh viuc ma c6 kha niang ung dung cong nghé hién dai nhat vao san
Xuit - nang suat lao dong s& ting nhanh tir d6 thiic day kinh té tang trudng
nhanh. Cudc cach mang khoa hoc - cong nghé¢ hién dai, dac biét 1a sy lan toéa cta
nén kinh té tri thire nhitng nam gan day d dit ra nhimg cdu hoi 16n vé mdi quan
hé gitta s6 luong, chat lwong NNL voi sy ting trudng kinh té va hoi nhap kinh té
qudc t&. Mot sé cong trinh ciia cac tac gia nude ngoai ban vé NNL, NNL chét
luong cao, su phat trién ctia cac KCN ma tac gia duogc biét dén nhu:

2.1.1. Cac cong trinh nghién ciru vé vai tro cia NNL, von nhén luc doi voi
qud trinh ting trudng cua cdc quoc gia
Trén thé gidi, cac cong trinh nghién ctiru ban dau vé NNL va von nhan lyc

do cac nha 1y thuyét nhu Milton Freidman, Simon Kuznet, Gary Becker thuc
hién, tiép sau d6, mot sd nha khoa hoc nhu L.Nadler va Z. Nadler (1990),
M.Marquardt va D.Engel (1993), D.Beg, S.Fisher va R. Donbush (1992),
Stivastata (1997) di tip trung nghién ctru van d& NNL va phat trién NNL. Ho da
c6 nhimg dong gop quan trong vé mat 1y luan va phuong phap luan. Cac cong

trinh nay 1y giai mdi quan hé giita phat trién NNL véi gido duc dao tao, chim



soc ste khoe va dinh dudng ciing nhu vai tro quyét dinh ctia phat trién NNL ddi
v4i tang trudng va phat trién kinh té.

Dic biét, vao dau nhitng ndm 1990, sy ra doi cua ly thuyét phat trién con
nguoi duoc coi 1a budc tién dai trong nghién ciru vé NNL. Céc 1y thuyét vé von
con ngudi dit trong mdi quan hé véi cac ngudn luc phat trién khac duoc dua ra
nhu 12 mot cach nhin nhan méi nham tao dong luc cho ting truong kinh té, trong
d6 mébi quan hé gitra von con nguoi va vOn xa hoi duge dic biét nhan manh.
Pay c6 thé coi 1a mot diém méi, khac han so véi cach nhin nhan trude day. O
day, NNL khong chi dugc nhin nhan thuan tiy nhu mot ngudn luc ding cho ting
trudng gibng nhu nhitng ngudn luc khac ma né con duge duoc nhin nhan dudi gidc
d6 13 mot ngudn vén quan trong — von con ngudi trong qua trinh ting trudng.
Ngudn von nay doi hoi phai thuong xuyén tich lity, bao ton va phat trién.

Hang loat cac an pham khac: “Human Resources Administration:
Problems of Growth and Change” cua Wasmuth William (1970);
“International Differences in Growth Rates” cua Mario Baldassarri, Luigi
Paganetto va Edmun S. Phelps, St. Martin’s Press, (1994); “Human Resources
Management. A Tool for Competitive Advantage” cia Kleiman Lawrence
(1997); “Human Resources Management. An Experiential Approach” cua
Bernardin H. John (1998); “Manegerment of Human Service Programs” cua
Lewis Judith A (2001); “The rise of the creative class” cua Richard Florida,
Basic Book - A member of the Perseus Books Group, (2004) ...

Trong cac cong trinh nay, cac tac gia déu co chung quan diém cho rang:
Néu nhu trude ddy ting trudong chi yéu dua vao ty 18 tiét kiém, tich liy tu ban
va von hién vat thi trong giai doan hién nay nhan luc, cong nghé, thé ché chinh
trj va van hoa 1a cac yéu td co vai trd quyét dinh su ting truong kinh té cta cac
qudc gia. O cac cong trinh nay ciing tdp trung nghién ctu van dé quan 1y, su
dung NNL sao cho hiéu qua, tao ra loi thé canh tranh thong qua viéc quan 1y t6t
NNL cho cac doanh nghiép. Cac tac gia cling da dé cap dén cac van dé vé stc

khoe va sy an toan cho nguoi lao dong trong qua trinh san xuét, kinh doanh.
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Tac pham “Human Resources Administration: Problems of Growth and
Change” cia Wasmuth William da trinh bay nhiing phat hién quan trong trong
linh vuc quan 1y nhan lyc. Nhitng tinh huéng kho xir cua sy ting trudng, da lién
két va van dé quan 1y nhan lyc trong xi nghiép nho, quan 1y nhan lyc trong thoi
dai mdy tinh. C6 thé thiy cudn sach c6 gia tri khong chi & thoi diém phat hanh
ma ngay ca trong giai doan hién nay, khi ma nén kinh té tri thirc dang ngay cang
phat trién thi viéc quan 1y, st dung hop 1y NNL van 13 van dé ndng bong cua tat
ca cac loai hinh doanh nghiép trong moi linh vuc cua doi séng kinh té - xd hoi.

Mot cach tiép can khac vé vai tro ctia NNL, cudn “Human Resources
Management. An Experiential Approach” ctia Bernardin H. John (1998) di dé
cap dén van dé& quan Iy NNL trong méi trudng dang thay doi, cac loi thé canh
tranh c6 thé c6 duoc thong qua viéc quan Iy NNL. Qua phan tich méi truong
luat phap, cac co hdi tim kiém viéc 1am, tac gia cho réng dé sir dung NNL mdt
cach hiéu qua cac doanh nghiép can phai 1ap ké hoach quan 1y NNL, dao tao
NNL c6 to chirc va phat trién k¥ ning nghé nghiép cho nguoi lao dong. Diéu
nay rat c6 ¥ nghia dbi véi cac doanh nghiép trong cac KCN dic biét 13 trong thoi
ky hoi nhap kinh té qudc té ngay cang sau, rong nhu hién nay.

Tac gia Kleiman Lawrence da viét “Human Resources Management. A
Tool for Competitive Advantage” dé gi6i thiéu cac phuong thirc quan 1y NNL
nham tao ra lgi thé canh tranh. Qua d6 tac gia nhan manh rf?mg, dé quan ly NNL
mot cach co hiéu qua thi can c6 nhitng hiéu biét vé bdi canh luat phap va moi
truong trong quan 1y NNL. Cubn sach da dé cap dén cac van dé thuc tién cua
quan 1y NNL tir d6 dinh hudng cho cac nha quan 1y. Piém khac biét co ban cua
cudn sach ndy so véi cac cong trinh nghién ctiru khac chinh 13 ¢ chd tac gia da
xem xét vin dé quan 1y NNL nhu mot qua trinh: tién lya chon nhan luc, trong
qua trinh Iya chon nhan luc va hau lya chon nhan luc. Qua doé tac gia cling phan
tich céc tac dong cua cc yéu td bén trong va cac yéu to bén ngoai dén viéc quan
Iy NNL.

2.1.2. Cic nghién civu vé lich si hinh thanh, phdt trién va vin dé lao dpng
trong ciac KCN
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Nam 1986, cong ty Shipcanal and Docks d3 xay dung KCN dau tién cia
Anh — Trafford Park. So véi cac KCN thoi ky dau thi ngay nay mo hinh ciia cac
KCN d3 thay d6i rat nhiéu. Trong cac thap ky 70 — 80 cua thé ky XX, véi muc
tiéu thu hut von, cong nghé tir cac qudc gia tién tién khac, nhidu quoc gia di xay
dung khu ché xuét va cling da c6 nhirng thanh cong nhat dinh. Trén thuc té,
khong phai qudc gia nao ciing git hai dugc thanh cong khi ap dung mé hinh nay.
Mot s6 qudc gia tim cach ap dung cdc md hinh khac thich hop va hiéu qua hon:
Han Qudc da chon phat trién mé hinh KCN tap trung; Trung Qudc phat trién mo
hinh KCN Huong Tran (thu hut dau tu tir cic doanh nghiép nho va vira trong
nudce) va mo hinh khu kinh t& mé véi quy mo rat 16n dé thu hut dau tu tir cac
doanh nghiép trong nudc va nudc ngoai. Qua trinh hinh thanh va phat trién cua
cac KCN trén thé gidi cling dd duge nhiéu nha khoa hoc nudc ngoai nghién ciru.
Cu thé la:

“Eco-Industrial Parks: a handbook for local development teams” cua
Lowe, Moran, Stephen R., and Holmes, Douglas (1997); “The Eco-Industrial
Park Model Reconsidered” ciia Marian Chertow, (1999); “Eco-Industrial Parks
as a Strategy Towards Industrial Ecology in Developing and Newly
Industrialised Countries” cua Fleig, Anja-Kathrin, (2000); “Eco-industrial Park
Handbook for Asian Developing Countries” cua Lowe (2001); “Implementing
industrial ecology? Planning for eco-industrial parks in the USA” ciua D Gibbs,
P Deutz, (2004)...

Nghién ctru cua Jarmila Vidova: “Industrial parks - history, their present
and influence on employment” da tong hop mot so 1y thuyét vé phat trién KCN,
mo ta qua trinh phat trién ciac KCN tai cdc nudc Chau Au. Jarmila Vidova cho
rang phat trién KCN 1a mot trong cac yéu td quan trong nhat dé phat trién kinh
té - xa hoi ctia mot qudc gia, ddc biét 1a trong qua trinh hoi nhap quoc té. Jarmila
Vidova ciing da phan tich tac dong ctia qua trinh hinh thanh va phat trién cac
KCN dbi véi van dé viéc 1am va thu nhap. Tuy nhién, nghién ciru cta Jarmila
Vidova lai chwa dé cap dén cac diéu kién ciing nhu cac yéu td ngudn lyc can

thiét dé xay dung va phat trién cac KCN; chua dinh hudng duge moé hinh KCN
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trong twong lai — mé hinh phat trién KCN bén vitng, KCN sinh thai (Eco —
Industrial Park) — mdt mo hinh cac KCN vira ddm bdo tdng truéng g1 ich kinh
té vira cai thién méi truong sinh thai ma nhiéu qudc gia dang mong mudn va
hudng toi.

Thay duogc han ché trong nghién ciru ctia Jarmila Vidova, Ernest Lowe da
cho ra d0i “Eco-industrial Park Handbook for Asian Developing Countries” dé
trinh bay mét cach hé théng, toan dién, dﬁy du, cu thé vé khai niém, ndi dung,
phuong phap, chinh séach, lgi ich va rai ro trong qua trinh xay dung, hinh thanh
va phat trién KCN sinh thai. Qua d6 giup cho cac nha hoach dinh, cac nha quan
Iy ¢6 duge nhitng kién thirc co ban nhat vé KCN néi chung va KCN sinh thai
noi riéng.

Qua tham khdo céc cong trinh nghién ctru ctia cac nha khoa hoc nudce
ngodi, tac gia nhan thiy rang: Do qua chl trong dén viéc phat trién KCN sinh
thai nén trong qua trinh nghién ctru, cac nha khoa hoc nudc ngoai chi quan tam
dén van dé dam bao loi ich kinh té va ning cao chat lugng méi truong ma it
quan tam dén yéu t6 x4 hoi dic biét 1a yéu td con ngudi. Cac cong trinh nghién
ctru trén ciing chua dé cap dén sy phdi hop ciia cong dong trong phat trién KCN
sinh thai va sy tac dong nguoc lai ciia qua trinh phat trién KCN sinh thai dbi véi
cong dong dia phuong. Do qua nhan manh van dé cong nghé trong xdy dung
KCN sinh thai nén cac tac gia da khong thay duoc vai trd cia NNL nhu mot
nhan t dau vao quan trong trong phat trién.

2.2. Cac cong trinh nghién ciru trong nwéc

Pang Vii Chu (1996), “Phdt trién NNL va phirong phdp diing nguoi trong
sdn xudt kinh doanh”; Nguyén Chon Trung, Truong Giang Long (2004), “Phdt
trién cdc KCN, khu ché xudt trong qud trinh CNH, HPH”; Tran Vin Tung
(2005), “Pdo tao, boi duwéng va sir dung NNL tai nang — Kinh nghiém cia thé
gidi”; Vi Thi Phuong Mai (2007), “NNL chdt lwong cao — Iy ludn va thic
tién”; Pham Thi Khanh (2007), “Phdt trién NNL chdt lwong cao ddp ing yéu
cau héi nhdp kinh té quoc té”; Nguyén Van Thanh (2008), “Phuong hudng va

gidi phdp phat trién NNL chdt lwong cao dép iing yéu cau héi nhdp va phat
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trién”; Dlic Vuong (2008), “Xdy dung doi ngii tri thirc Viét Nam Giai doan
2011 — 2020”; Nguyén Ngoc Phi (2010), “Thuc trang NNL, nhdn tdi cia dat
nudc hién nay. Nhitng vin dé dat ra — giai phdp”’; Hoang Van Chau (2009),
“Phat trién NNL chat lwong cao cho hoi nhdp kinh té - van de cd'p bach sau
khing hodng”; Yén Phi (2011), “Nhdn lec chdt lwong cao: Yéu té quyét dinh
thanh cong” ...

No6i bat trong cic cong trinh nghién ctru trén phai ké dén “NNL chdt
luwong cao — Iy ludn va thuc tien” cta Vii Thi Phuong Mai, Tap chi Lao dong va
x4 hoi, s6 308, tr. 18 — 20. Bai viét nay da dé cap dén mot s6 khai niém vé NNL
chét luong cao, néu 1én céac dac diém vé cu truc, cac bd phan hinh thanh NNL
va vai tro cia NNL chat luong cao trong qua trinh ddy manh CNH, HPH va
phat trién nén kinh té tri thirc & Viét Nam.

Trong cudn “Pdo tao, boi dudng va sir dung NNL tai nang” (2005), tac
gia Tran Van Tung d3 dua trén co so phan tich thuc trang NNL tai ning cua My
va su thiéu hut NNL tai nang & Puc, Anh, Phap, Nhat Ban, Trung Quéc, Han
Qudc dé dua ra nhimg bai hoc kinh nghiém cho Viét Nam trong viéc xay dung
va thuc thi chinh sach dao tao, bdi dudng va st dung NNL tai ning hién co.
Theo tac gia thi “Khdi niém tai ning kinh doanh dwoc hiéu la nguoi cé thé tao
dung hodc van hanh doanh nghiép cua minh mot cdch hiéu qua. Tai nang kinh
doanh khéng ddnh gid vao quy mé cia doanh nghiép ma chii yéu danh gid qua
cdc pham chdt nhu Y tuéng, nhay bén phdn g trude bién déng ciia thi truong,
tranh thu thoi com, chiu chcfp nhan rui ro va long kién dinh dé di dén vinh
quang va muc dich cudi cung”. Qua d6, tac gia cling phan loai tai ning kinh
doanh thanh 2 nhém. Nhoém tht nhit 1a nhimg ngudi ty ding 1én thanh lap
doanh nghiép va dua ra y tuong kinh doanh, lam chu hoat dong kinh doanh va
doanh nghiép ctia minh. Nhém thtr 2 bao gdm nhiing ngudi di 1am thué, 1am
quan 1y ma c6 cac sang kién cai tién, phat trién doanh nghiép trén co s¢ nén tang
da co. Tir d6 tac gia khang dinh Viét Nam can d6i méi cac chinh sach dao tao,
bdi dudng va st dung ngudn tai ning hién c6 néu mudn phat huy t6i da ngudn

luc nay vao viéc phat trién kinh té - xa hoi cuia quoc gia.
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Trong HO1 thao quéc té Viét Nam hoc lan thir ba tai Ha Noi, PGS. TS.
Duc Vuong (2008) da c6 bai tham luan “Xdy dung doi ngii tri thuc Viét Nam
giai doan 2011 - 20207, viét vé thuc trang va giai phap phat trién NNL & Viét
Nam. Trong d6, NNL Viét Nam duoc xac dinh gdm NNL tir néng dan, cong
nhan, tri thirc, cong chirc vién chirc va cé nhimg dic diém chung d6 1a NNL &
Viét Nam kha doi dao, nhung chua duge sy quan tim ding mirc, chua dugce quy
hoach, chua dugc khai thac, viéc dao tao thi nira voi tham chi nhiéu nguoi chua
dugc dao tao; Chat luong NNL chua cao, ddn dén tinh trang mau thuin giira
luong va chét; Su két hop, bo sung, dan xen gitta NNL tir ndng dan, cong nhan,
tri thic... chua tét, con chia cat, thiéu su cong luc dé cung nhau thyc hién muc
tiéu chung 1a xay dung va bao vé dit nude. Tiur do, tac gia da dé xuat 10 giai
phap phat trién NNL Viét Nam. Tac gia ciing kién nghi Chinh phu va céc co
quan chtrc ning phai c6 chinh sach, bién phap két hop that tdt giira dao tao va st
dung trong tong thé phat trién kinh té cua dit nudc, dap tng c6 hiéu qua ngudn
lao dong c6 chat luong cao cho yéu cau phat trién ctia nén kinh té. Qua d6 c6 thé
thdy tac gia moi chi dé cap dén cac giai phap phat trién NNL n6i chung ma chua
c6 cac giai phap dé phat trién NNL chit lugng cao cua Viét Nam trong qua trinh
CNH, HPH va hoi nhap kinh té qudc té.

Gido trinh “Kinh té phat trién” ciia TS. Pham Ngoc Linh va TS. Nguyén
Thi Kim Dung (2008), trinh bay cic van dé kinh té hoc ciia cic nudc dang phat
trién mot cach c6 hé thong trén co so phan tich cac s6 lidu thong ké vé qué trinh
phat trién kinh té cua Viét Nam va mot sé qudc gia khac. Cudn gido trinh duoc
chia 1am 9 chuong gom céc van dé tong quan vé ting trudng va phat trién kinh
té; cac mo hinh ting trudng va chuyén dich co cau kinh té; vai tro cta lao dong,
tai nguyén thién nhién, von va khoa hoc — cong nghé véi ting truong va phat
trién kinh té....Qua d6 tac gia chi ra vai tro 2 mit cta lao dong & cac nudc dang
phat trién. Dung trén goc do cac hoat dong kinh té thi lao dong la mot nguén luc
san xuét chinh, khong thé thiéu, khi cac doanh nghiép dua ra quyét dinh sir dung
lao dong phai dua trén nguyén tic san pham can bién cta lao dong phai bang chi

phi can bién cua nguoi lao dong do6. Vi y nghia coi con nguoi 1a dong luc cua
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su phat trién thi lao dong ¢ day duoc coi la mot by phan dan s6, ho chinh 1a
nhitng ngudi duoc thu huong loi ich cia su phét trién. Do d6 can phai nang cao
nang luc co ban cua cac ca nhan dé gitp ho c6 co hoi tim dugc viéc lam tdt hon.

Gido trinh “Quan ly NNL xa hoi” cua GS.TS. Bui Van Nhon (2008), da
cung cip nhiing kién thirc co ban vé NNL x3 hoi va quan 1y NNL x3 hoi, lam co
s& phuong phap luan cho viéc tham gia hoach dinh va phan tich cac chinh sach
vé NNL x4 hoi. Nhitng van dé lién quan truc tiép dén dé tai ctia Ludn an gom:
téng quan vé NNL va nhitng dic diém ctia NNL Viét Nam, phat trién NNL phuc
vu su nghiép CNH, HPH, st dung c6 hiéu qua NNL xa hdi. Qua do tac gia cung
cap nhiing kién thirc co ban nhat vé NNL néi chung gitp cac nha quan 1y ¢6 co
so 1y luan trong viéc hoach dinh ké hoach, chinh sach thu hat, dao tao, boi
dudng va str dung NNL cua nén kinh té.

Nhan thic duge tam quan trong cia NNL chat lugng cao, GS. TS. Hoang
Vian Chau (2009) di co bai viét “Phdt trién NNL chdt heong cao cho héi nhdp
kinh té - van dé cdp bdach sau khing hodng”, Tap chi Kinh té ddi ngoai sb 38.
Trong bai viét nay GS.TS Hoang Vin Chau di chi rd tim quan trong cia NNL
va NNL chét lugng cao trong qua trinh ting truong, phat trién kinh té - xa hoi
cia mot qudc gia. Theo GS. TS Hoang Vian Chau trong thoi gian vira qua va
nhimg nam t6i voi thuc trang NNL hién nay cta Viét Nam thi ngudn cung lao
dong s& khong dap ung duoc cau ddi véi cac vi tri quan 1y cp cao va cép trung
cling nhu céng nhan ky thuit lanh nghé cho cac co quan quan ly, cac doanh
nghiép trén ca nudc. Tac gia ciing chi rd cic nguyén nhan din dén tinh trang
thiéu hut NNL chat luong cao ctia Viét Nam trong thoi gian qua nhu: do céc
doanh nghiép thiéu thong tin vé thi truong lao dong va chua tiép can mot cach
hiéu qua véi cac dich vu ddo tao nén nhiéu doanh nghiép chua tich cuc tham gia
vao cac chuong trinh dao tao; cac sinh vién da khong dugc dinh hudéng tbt trong
viéc chon truong, chon nganh nghé theo hoc nén khi tét nghiép ra trudng ho
thuong lam viéc khong theo ding chuyén mén da dugc dao tao. Trén co s¢ phan
tich kha ty my thuc trang NNL va cic nguyén nhan din dén su thiéu hut NNL

chat lugng cao, GS.TS Hoang Vian Chau di dé xuat 10 giai phap phat trien NNL
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chat luong cao dén nam 2020. Cac giai phap ma tic gia dé xuét chu yéu tap
trung vao viéc nang cao chat lugng NNL bang cach nang cao chat lugng dao tao
tai cac truong Pai hoc noi chung va truong Dai hoc Ngoai Thuong noi riéng.
Thiét nghi, viéc nang cao chat lugng NNL khong thé chi 1a trach nhiém ciia cac
co s& dao tao ma phdi la sy vao cudc cua toan xa hoi, cuia tat ca cac cép, cac
nganh, cac dia phuong trong ca nudec.

Cudn “Thuc trang NNL, nhdn tdai cia ddt nwde hién nay. Nhitng van dé
ddt ra — gidi phdap” (2010) do GS. TS Nguyén Ngoc Phu cha bién 1a cubn sach
tap hop rat nhiéu nghién ctru cau cac tac gia khac nhau vé NNL chat luong cao.
Trong cuén sach nay TS. Cao Xuan Trung khang dinh “NNL la nhdn t6 quyét
dinh viéc sir dung cdc nguon luc khdc nhw nguén tai nguyén thién nhién, nguon
von, thanh tuu khoa hoc cong nghé”. Trén co s do, tac gia cho rf?mg nguoi lao
dong duoc xép vao NNL chat lugng cao phai ¢ cac dic trung co ban nhu: Phai
c6 dong co chinh tri - xa hoi, dong co nghé nghiép on dinh, bén viing; Phai co
nang lyc hoat dong nghé nghiép, dap ung yéu cau sy nghiép CNH, HPH dét
nudc va su phat trién khoa hoc cong nghé tién tién hién dai; Phai co ky nang
song, k¥ nang hop tac trong lao dong véi dong nghiép trong va ngoai nude; Phai
c6 k¥ nang tu hoc tap, tu hoan thién nhan cach va nang luc nghé nghiép; Phai co
strc khoe, tac phong cong tac dap tmg yéu cau hoat dong nghé nghiép trong qua
trinh CNH, HPH dat nudc. Co thé théy, TS. Cao Xuan Trung da néu ra dugc
cac dic trung co ban nhit cta lao dong chit luong cao trong diéu kién CNH,
HPH va hoi nhap kinh t& qudc té. Tuy nhién, & d6 tac gia chua dé cap dén cac
dic trung riéng c6 ciia NNL chét luong cao trong cac KCN hién nay.

Trén co s& nghién cuu thuc trang dao tao, thu hut va sir dung nhan tai &
mot sé nude trén thé gidi, GS.TS. Nguyén Vin Khanh va TS. Lai Qudc Khanh
da co bai tham luan “Kinh nghiém dao tao, thu hut va sw dung nhan tai o mot $0
quéc gia va van dé dat ra cho Viét Nam” (2011), trinh bay tai Ho1 thao khoa hoc
“Cong tac nhan tai & Vi¢t Nam - Mot s6 van dé ly luan va thyc tién”. Qua bai
viét nay céc tac gia da néu 1én kinh nghiém dao tao, thu hut va sir dung nhan tai

& mot sO nudc nhu MY, Singapo, Trung Quoc. Qua kinh nghiém cua cac nudce
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d6 cac tac gia cling chi ra boén van dé buc thiét trong chién luoc nhan tai cua
Viét Nam hi¢n nay do la: Cén phai c6 chu truong, chinh sach riéng vé dao tao,
thu hat, st dung nhan tai; Can phai doi mdi, ndng cao cong tac can bo dé thu hut
dugc nhiéu nhan tai tham gia vao cic co quan lanh dao ctia Pang va Nha nudc;
Can ¢6 chinh sach wu tién dic biét trong phat hién, dao tao, boi du, st dung, phat
huy nhan tai va dé chong “chay méau chat xam” can c6 cac giai phap cu thé
nham giir chan ngudi tai. Cé dao tao, thu hat, st dung thanh cong nhan tai méi
c6 thé thye hién thanh cong muc ti€u dua Viét Nam tré thanh nuéc CNH, HPH.

Mot cach tiép can khac vé NNL chat luong cao ctia GS.TS.Duong Phu
Hiép d6 1a “Mot vai khuyén nghi ve phat trién nhdn tai & Viét Nam hién nay”,
Ho1 thao khoa hoc “Cong tic nhan tai & Viét Nam - Mot sb6 van dé 1y luan va
thuc tién”. Qua d6 tac gia dua ra khai niém vé nhan tai va mot sé khai niém co
lién quan nhu nang luc, tai ndng, tri tug, tri thuc. Vi cach dat van dé do, tac gia
cho rang “Néu nhur trong thé ky XX, ba yéu té hitu hinh nhw: dat dai, tw ban va
stec lao dong la nhitng nguén lyc phdt trién kinh té thi thé ky XXI, cdc yéu t6 vé
hinh nhue: tri thite, thong tin, kha ndng sdng tao, tinh mao hiém dang tré thanh
cot 16i ciia phat trién kinh té...C6 1€ chwa ¢é thoi dai nao lai can ¢é nhiéu nhan
tai nhw thoi dai ngay nay khi ma nén kinh té thé giéi dang chuyén dan sang kinh
té tri thirc”. Tac gia cling da dua ra bon giai phap dé phat trién nhan tai nhu: Can
déy manh phat hién, tuyén chon va thu hit nhan tai; Phai lam tot cong tac huin
luyén, dao tao, boi dudng va phat huy nhan tai; Can st dung, trong dung nhan
tai va can dai ngd, ton vinh nhan tai. Qua do, tac gia da khéng dinh vai tro dac
biét quan trong cua ngudn nhan lyc chit lugng cao trong diéu kién toan cau hoa
va hoi nhap kinh t& qudc té.

3. Muc tiéu nghién cuu

3.1. Muc tiéu chung
Trén co s& nghién ctu 1y luan va khdo sat, phan tich thuc tién, dé tai dé

Xut cac giai phap gop phan phét trién NNL chét lugng cao tai cac KCN trén dia
ban tinh Hung Yén.
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3.2. Muc tiéu cu thé
- Hé thdng hod c6 chon loc nhimg van dé 1y luan vé phat trién NNL chat

lugng cao cho qua trinh phat trién, hinh thanh co sé 1y luan cho viéc nghién ctru
de tai.

- Pé tai tap trung phan tich, danh gia thyuc trang phat trién NNL chat
luong cao tai cac KCN trén dia ban tinh Hung Yén.

- Trén co so phan tich thuc trang, tim ra nguyén nhan cia nhiing han ché,
ton tai, dé tai dé xuat mot s giai phap cha yéu nham phat trién NNL chét luong
cao tai cac KCN trén dia ban tinh Hung Yén gop phan xay dung Hung Yén co
ban trd thanh tinh cong nghiép vao nam 2020.

4. Noi dung nghién ctru

- Lam r0 co s& 1y luan va thuc tién nguén nhan lyc chat lugng cao.

- Phan tich, danh gia thuc trang phat trién ngudn nhan luc chét luong cao
tai cac KCN trén dia ban tinh Hung Yén

- Pé xuit mot s giai phap nham phat trién ngudn nhan lyc chat luong cao
tai cac khu cong nghi¢p trén dia ban tinh Hung Yén.

5. Poi twong va pham vi nghién ciru

5.1. P6i twong nghién ciru

Nghién ctru phat trién ngudn nhan luc chit lugng cao tai cac KCN trén dia
ban tinh Hung Yén

5.2. Pham vi nghién ciru
Nghién ctru trén dia ban tinh Hung Yén

6. Phuwong phap nghién ciru

- Phuong phap duy véat bién chiing:

Bao gém cac hinh thirc nghién ctru téng hop, phan tich, so sanh, két luan.

- Phuong phap diéu tra xa hoi hoc:

Bao gém cac hoat dong diéu tra, khao sat thuc tién, hdi thao, phoéng van,
thu thap cac thong tin tir nguoi hoc, nguoi day va doanh nghiép...

- Phuong phap phan tich - tong hop:
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Thong qua cac s6 liéu vé dao tao; s liéu cac cudc diéu tra khao sat nguoi
hoc, ngudi lao dong va cac doanh nghiép tién hanh tong hop, so sanh, danh gia,
rat ra két luan tir thue tién, tap hop thanh bao céo két qua dé tai.

7. Két ciu ciia dé tai

Ngoai phﬁn mé& dau, két luan, danh muc tai liéu tham khéo, Dé tai duoc
két cau thanh ba phan duoc sip xép c6 quan hé mat thiét v6i nhau di tir co so 1y
luan dén co sé thyuc tién va giai phap:

Chuong 1: Co s¢ 1y luan va thyc tién nguén nhan lyc chat luong cao.

Chuong 2: Thuc trang phat trién ngudn nhan luc chat lugng cao tai cac
KCN trén dia ban tinh Hung Yén

Chuong 3: Mot sd giai phap nham phat trién ngudn nhan luc chat luong

cao tai cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén.
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II. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO LUAN

o Chuong 1 )
CO SO LY LUAN VA THUC TIEN

VE PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC CHAT LUQNG CAO

1.1. Co s& 1y luén vé phat trién nguon nhén lyc chat lwong cao

1.1.1. Cac khai niém vé nguén nhén luc va nguén
nhéan luc chat luong cao

1.1.1.1. Khdi ni¢m vé nguén nhén lwc

Ngudn luc con ngudi hay ngudn nhén lwe, 1a khai niém dugc hinh
thanh trong qué trinh nghién ctu, xem xét con ngudi voi tu cach 1la mdt
ngué)n luc, 1a dong luc cua sy phat trién: Cac cong trinh nghién ctru trén thé
giGi va trong nude gan day dé cap dén khai niém ngudn nhan luc véi cic goc
do khac nhau.

Theo dinh nghia ctia Lién Hop Qudc: "Ngudn nhan luc 1a trinh d6 lanh
nghé, 1a kién thuc va nang luc cua toan bo cudc séng con ngudi hién cé thyc té
hodc tiém ning dé phat trién kinh té - x hoi trong mot cong dong".

Viéc quan 1y va st dung ngudn luc con nguoi kho khin phic tap hon
nhiéu so véi céc nguf‘m lyc khac boi con nguoi 1a mot thuc thé sinh vat - xa hoi,
rat nhay cdm vdi nhiing tdc dong qua lai cua moi mbi quan hé tuy nhién, kinh té,
x3 hoi dién ra trong méi truong séng cua ho.

Theo David Begg: “Ngudn nhan lyc 13 toan bd qua trinh chuyén mon ma
con ngudi tich luy duoc, nd duge danh gia cao vi tiém ning dem lai thu nhap
trong twong lai. Ciing giéng nhu ngudn luc vat chét, ngudn nhéan luc 1a két qua
dau tu trong qua khtr voi myc dich dem lai thu nhap trong tuong lai”.

Theo GS.TS Pham Minh Hac: “Ngudn nhan luc 14 tong thé cac tiém ning
lao dong cua mot nudc hodc mdt dia phuong, tire nguén lao dong dugc chuan bi
(& cac mirc ¢ khac nhau) sin sang tham gia mot cong viéc lao dong nao do, tirc
1a nhitng nguoi lao dong c6 k¥ ning (hay kha ning noi chung), bang con dudng
dap tmg duoc yéu cau cia co ché chuyén d6i co cau lao dong, co cau kinh té
theo huéng CNH - HDH”.

Theo TS. Nguyén Hitu Diing: “Ngudn nhan lyc duoc xem xét dudi hai
gboc do nang luc xa hdi va tinh nang dong xa hoi. O gboc do thu nhét, nguén
nhan luc la nguén cung cép strc lao dong cho xa hoi, 1a b phan quan trong nhat
cta dan sb, co kha nang tao ra gia tri vat cht va tinh than cho xa hoi. Xem xét
ngudn nhan lyc dudi dang tiém ning giup dinh hudng phat trién ngudn nhéan lyc
dé dam bao khong nging nang cao ning lyc xd hoi cia ngudn nhan luc thong
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qua gido duc ddo tao, cham séc sitc khoé. Tuy nhién néu chi dimg lai & dang
tiém ning thi chua da. Mudn phét huy tiém niang d6 phai chuyén ngudn nhan luc
sang trang thai dong thanh vén nhan luc, tic 13 nang cao tinh niang dong xa hoi
ctia con ngudi thong qua cac chinh sach, thé ché va giai phong triét dé tiém
ning con ngudi. Con ngudi voi tiém ning vo tan néu duoc tu do phat trién, tu
do sang tao va cong hién, dugc tra ding gia tri lao dong thi tiém nang vo tan d6
duogc khai thac phat huy tro thanh ngudn vén vo cing to 10n*.

Ngudn nhan lyc 14 tong thé cac tiém ning lao dong clia mot to chirc, mot
dia phuong, mot qudc gia trong thé thong nhat hiru co nang luc xa hoi (Thé luc,
tri luc, nhan cach) va tinh nang dong xa hoi cua con nguoi thudc cac nhom do,
nh¢ tinh théng nhat ma ngudn luc con nguoi bién thanh ngudén von con ngudi
dap (mg yéu cau phat trién.

Nguén nhan luc, theo cach tiép can mai, c6 ndi ham rong rai bao gém cac
yéu td cAu thanh vé sd lugng, tri thirc, kha nang nhan thirc va tiép thu kién thirc,
tinh nang dong xa hoi, suc sang tao, truyén théng lich str va van hoa.

Nhu vy, cac khai niém trén cho thay ngudn luc con ngudi khong chi don
thuan 1a luc lugng lao dong da co6 va s€ co, ma con bao gém strc manh cta thé
chét, tri tué, tinh than ctia cac c4 nhan trong mot cong déng, mot quéc gia duogc
dem ra hodc c6 kha ning dem ra sir dung vao qua trinh phat trién xa hoi.

Khai niém "nguén nhan luc" (Human Resoures) duoc hiéu nhu khai niém
"nguén lyc con nguoi". Khi duge sit dung nhu mot cong cu diéu hanh, thyuc thi
chién luoc phat trién kinh té - x4 hoi, ngué)n nhan luc bao gém bd phan dan sb
trong d6 tudi lao dong, co kha ning lao dong va nhitng ngudi ngoai do tudi lao
dong c6 tham gia lao dong - hay con dugc goi 1a ngudn lao dong. BO phan cua
nguodn lao dong gdm toan bo nhimg nguoi tir dd tudi lao dong trd 1én co kha
nang va nhu cau lao dong duoc goi la luc lugng lao dong.

Nhu vy, xem xét dudi cac goc do khac nhau c6 thé co nhimng khai niém
khac nhau vé ngudn nhan lyc nhung nhitng khai niém nay déu théng nhat noi
dung co ban: ngudn nhén luc 14 ngudn cung cép strc lao dong cho xi hoi. Con
ngudi véi tu cach 1a yéu td cau thanh lyc luong san xuat gitr vi tri hang dau, 1a
nguén Iuc co ban va nguén luc vO tan cua sy phat trién khong thé chi dugc xem
xét don thuan & goc do sd luong hay chat lugng ma 13 sy tong hop cia ca sd
luong va chét luong; khong chi 1a bd phan dan s6 trong do tudi lao dong ma la
cac thé hé con nguoi voi nhitng tiem nang, sic manh trong cai tao ty nhién, cai
tao xa hoi.

Vi viy, c6 thé dinh nghia: Nguén nhdan luc la tong thé so lwong va
chdt lirong con nguoi véi téng hod cdc tiéu chi vé tri luc, thé lwc va nhitng
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phdm chdt dao dirc - tinh thdn tao nén nang lwc ma ban thdn con ngwdi va
xd hoi da, dang va sé huy dong vao qua trinh lao dong sdang tao vi sy phat
trién va tién bé xa héi.

1.1.1.2. Khai niém, dic diém nguén nhan lyc chit luong cao

a. Khdi niém NNL chat luwong cao

“Hién tai la nguyén khi quoc gia. Nguyén khi thinh thi thé nwéc manh ma
hung thinh. Nguyén khi suy thi thé nuwéc yéu ma thdp hén”. TAm quan trong clia
gido duc nhan tai dbi voi viéc hung thinh dat nude di duoc TS. Than Nhan
Trung néu ra ngay tir khi 6ng dugc giao soan vin bia cho bia tién si dau tién
khoa Nham Tuét (1442) va dugc cac bac thanh vuong thoi ky d6 coi nhu mot tu
tudng quan trong cua qudc sach vin hoa. Ngay tir thé ky XIX, khi khai niém
NNLCLC chua duge sir dung thi C. Méc ciing da dé cap dén van dé nay, theo d6
NNLCLC duoc hiéu 1a “nhitng con nguoi c6 ndang luc phdt trién toan dién, dii
sic tinh thong va ndm nhanh chéng toan bé hé thong san xudt trong thuc tién”
va “Sitc san xudt cia lao dong dwoc quyét dinh boi rat nhiéu tinh hinh, trong dé
co: trinh do khéo léo trung binh cia ngwoi céng nhan...”. Mot s6 nha kinh té
hoc nhu David Begg, Fischer & Dombush va Harbison cling da dua ra quan
niém vé NNLCLC d6 1a “todn bo thé luc, tri luc véi trinh dé chuyén mon, ky
ndng cao cdp ma con nguwoi tich liy dwge, ¢é kha néng tao ra gid tri méi dem
lai thu nhdp vuot troi trong twong lai” va “NNLCLC la toan bo suc luc, ky
ndng, tai ndng va tri thirc ciia nhitng nguoi trye tiép hodc cé tiém nang tham gia
vao san xudt ra san phcfm hodc thwe hién cdc dich vu hitu ich”. Toan cau hoa,
hoi nhap kinh té qudc té véi viéc hinh thanh cac to chic song phuong, da
phuong di thuc ddy qua trinh di chuyén lao dong qudc té phat trién manh trong
do6 ¢6 mot bd phan nhan luc chét luong cao tir cdc nudc phat trién sang cac nudc
dang phat trién va nguogc lai voi mong mudn cd dwoc mot vi tri 1am viée véi
mitc lwong cao hon, dong thué thap hon & nudc so tai. Pién hinh cta hién tuong
nay c6 thé ké dén CHLB Pirc — mot trong hai nén kinh té 16n nhat ciia lién minh
Chéau Au, c6 nén gido duc kha phat trién. Nam 2007, s ngudi Ptc sang cac
nuéc nhu My, Thuy Si, Ao va mot s6 qudc gia khac lam viéc va sinh séng 1a
165.000 ngudi, ting gap d6i so voi nam 2001, trong sb d6 co téi 84% 1a nhimng
nguoi ¢o hoc vi cao. Theo cac co quan chirc nang cua Puec, tinh trang “chay mau
chit xam” & nuée nay dén muc bao dong. Nhiéu nganh, linh vuc bi thiéu hut
tram trong nhan luc ¢ chat luong cao. Trung Qudc cling 14 mot trong nhiing
nude ¢6 sé ngudi ra nudc ngoai lam viée 16n nhat vao nam 2007. C6 dén 2/3 sb
lwu hoc sinh cua Trung Qudc ra nudc ngoai hoc tip khong quay vé nude lam
viéc, 88% sinh vién Trung Qudc di du hoc My ¢ lai 1am viéc 1au dai cho My it
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nhat 5 nam va cong hién nhiéu cong trinh khoa hoc cho My, khién Trung Qudc
roi vao canh thiéu hut nhan tai. Thyc té d6 dang giong 1én hdi chudng canh bao
tinh trang thiéu hut nhan tai, nhan luc chét luong cao & hau hét cac quéc gia ké
ca phat trién va dang phat trién trén thé gidi. Trong qué trinh phét trién, co
khong it cac qubc gia tuy rt han ché vé ngudn luc vat chit nhung véi chién luoc
phat trién NNL dung dan nén da c6 dugc su phat trién “than ky”, tré thanh
nhirg “con rong”, thdm chi 14 mot trong nhimng trung tam kinh té hang dau cua
thé gi6i. Trong thoi dai phat trién nén kinh té tri thire nhu hién nay thi NNLCLC
duogc coi 1a “chiée chia khéa van nang” mé rong céac cira cho cac qudc gia tham
gia vao thi truong quoc té, thuc ddy kha ning canh tranh, ting cudng quan hé
hop tac trong san xuét kinh doanh. Pai hoi toan qudc lan thir XI cia Pang cong
san Viét Nam da chi r0, phat trién NNL, nhét 14 NNLCLC 132 mot trong ba dot
pha chién lugc; nang cao chat lugng NNL, d6i méi toan dién, phat trién nhanh
gido duc va dao tao 1a mot trong 12 dinh hudng 16n vé phat trién kinh té - xa hoi
clia dat nudc trong phat trién kinh té xa hoi. Nhin nhan vé van dé nay, c6 nhiéu
quan diém khéc nhau vé khai niém NNLCLC.

Theo TS. Tran Van Hung “NNLCLC la nhitng ngudi c6 kha ndng hodn
thanh nhiém vu dwoc giao mot cach xudt sdc nhat, sang tao va hoan hao nhit,
dong gop thuc sw hitu ich cho cong viéc, cho xda hoi”. Quan ni€ém nay danh gia
chat lwong NNL khong trén co s bang cap, hoc ham, hoc vi ctia ngudi lao dong
ma can cir vao hiéu qua cong viéc, vao gia tri xa hoi do nguoi lao dong d6 mang
lai. TS. Tran Vin Hung cho rang khong nén dong nghia NNLCLC v&i nhiing
ngudi c6 hoc ham, hoc vi cao. Mot ngudi ¢6 hoc ham, hoc vi cao nhung khong
c6 dong godp gi thyuc su c6 gia tri vé mat khoa hoc thi cling khong dugce xép vao
NNL chat lugng cao. Nguoc lai, mot cong nhan, k¥ thuat vién, can bd khong
c6 hoc ham, hoc vi cao nhung ho lai c6 tay nghé hay chuyén mén rat gioi vé
mot linh vuc nao d6, dap tng tot nhat yéu cau cong viée va ¢ nhitng déng gop
thuc sy c6 gia tri cho x4 hdi thi van c6 thé coi ho 1a nhan luc chat lugng cao.

TS. Pham Thi Khanh cho rang “NNLCLC la NNL c6 khd ndng (hay ndng
lirc) tao ra nhitng san pham hang héa cé gid tri gia ting cao, sicc canh tranh
tot, dam bao cho nén kinh té héi nhdp sdu, réng va hiéu qua vao nén kinh té
thé gidi)”. C6 thé thdy quan niém nay nhan manh dén vai trd ctia NNLCLC
trong qué trinh hoi nhap kinh té quéc té. Theo d6, chat luong NNL dugce danh
gia trén co sé két qua cong viéce, sd luong san pham do ho tao ra c6 thé tham
gia vao thi trudng qudc té.

Nhan lyc chét luong cao 1a mdt bo phan cia NNL. “Ho la nhitng nguoi
dwoc dao tao, ren luyén tay nghé mot cach co ban, co nang luc hoat dong tri
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tué, pham chdt dao dirc va tdc phong céng tdc tot; cé sirc khée, khd néing thich
nghi cao va nang lyc hdi nhdp quoc té”. Vi khai niém nay, ching ta can hiéu
NNLCLC la mét bd phan co ban va quan trong cia NNL. D6 1a nhitng chuyén
gia, ngh¢ nhan, thg bac cao, cong nhan lanh nghé. ..nhirng nguoi dugce dao tao,
rén luyén tay nghé mot cach co ban, nhitng ngudi c6 nang luc hoat dong tri tug,
dic biét 1a kha nang thich ing va sy sang tao trong cong viéc. Diéu d6 khang
dinh su khac biét vé chit cia NNLCLC so v&i NNL phé) thong. Khac véi TS.
Tran Vin Hung, khi néi t6i NNLCLC, TS. Pang Qudc Thanh di dé cao vai tro
ctia gido duc dao tao trong viéc nang cao chat lwgng NNL. TS. Ping Qudc
Thanh cho rang: C6 thé bang cach nay hay cach khac nhung dé tro thanh ngudi
lao dong c6 chat luong cao thi nhat thiét ngudi lao dong d6 phai duge dao tao
mot cach bai ban, co6 nhu viy ho méi ¢ kha ning tao ra nhitng san pham co
chét lugng va c6 thé thich Gng v6i su thay doi cua nén kinh té trong diéu kién
hoi nhép va toan cau hoa kinh té quéc té.

GS.TS. Chu Vin Cap cho rang “NNLCLC la khdi niém dé chi mét nhom
nguoi lao dong co trinh @ lanh nghé (vé chuyén mon ky thudt...) tng véi mét
nganh nghé cu thé theo tiéu thirc phdn logi vé chuyén mén ky thudt nhat dinh
(cao dcfng, dai hoc, trén dai hoc, lao dong ky thuat lanh nghé). NNLCLC phai
c6 tri thire, kién thire chuyén mén ky thudt, kinh té...va ¢é ning e hoat dong
t6t, biéu hién & kha nang dp dung nhitng thanh tuu khoa hoc — cong nghé, su
nhay bén thich nghi nhanh, lam chu khoa hoc — cong nghé . Quan ni€ém nay
c6 sy thong nhét voi quan niém cua TS. Tran Van Hung trong viéc danh gia
chét lugng NNL trén co s két qua lao dong cta ho cht khong chi can cir vao
bang cap hay trinh do dao tao ctia nguoi lao dong. Song GS. TS. Chu Vin Cip
nhan manh dén kha ning bién nhan thtrc thanh tri thirc va kha niang tng dyung
tri thic vao trong qua trinh thuc hién cong viéc, nhdn manh vai trd cua
NNLCLC trong diéu kién phat trién nhu vii bao cta khoa hoc — cong nghé. Bén
canh d6, quan niém nay con quan tim dén thé luc cta nguoi lao dong — yéu td
nén tang dé nguoi lao dong co thé hoc tap, lam viéc dat hiéu qua.

Theo TS. Nguyén Van Thanh, NNLCLC la “Pgi ngii nhan luc thé lyc
10, tam véc cwong trang, phdt trién toan dién vé tri tué, y chi, nang luc tw duy
sang tao va dao dirc tot; ¢6 nang luc tw hoc, ty dao tao, co ban linh, ty tin, nang
dong, chit déng, sang tao; cé tri thire va ky nang nghé nghiép cao, cé kha ning
thich vmg va doi ph6 nhanh chong véi méi trieong song va lam viéc khéng ngimg
bién d6i”. Theo quan niém nay thi NNLCLC phai 14 nhitng ngudi c6 st khoe
tdt, co tri tué xudt ching, c6 tinh tu gidc cao trong hoc tap, lao dong, linh hoat
trong cong viéc, phan tng nhanh nhay véi nhitng thay d6i cia méi trudng xung
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quanh. Quan niém nay da hoi ty tit ca cac tiéu chi can c6 d6i véi mot nguoi lao
dong néi chung va nguoi lao dong cd chat luong cao néi riéng trong diéu kién
m&i khi ma NNLCLC khong chi ¢6 vai trd quan trong ddi voi ting trudong kinh
té ma con gép phan quan trong trong viéc giai quyét cac van dé xa hoi khac
nhu bit binh dfmg, doi ngheo, céac van dé vé moi trudng va su tién bo moi mit
cua xa hoi.

Qua tham khao cac khai niém trén ctia cac nha khoa hoc, cung véi nhiing
kinh nghiém tich lily ctia ban than, nhoém tac gia cho rang: NNLCLC la mét bé
phdn cua NNL xd hoi co sw phat trién toan dién vé thé luc va tri luc, dwoc ddo
tao co ban, co trinh do chuyén mon ky thudt cao, co kha nang sang tao, ung
dung tién bé khoa hoc — cong nghé vao thuc hién cong viéc duwoc giao voi nang
sudt, chat lwong va hiéu qua cao nhat, déic biét la kha nang phdan g nhanh
nhay véi nhitng thay déi ciia nén kinh té trong diéu kién todn cau héa va héi
nhdp kinh té quoc té.

Noi ham cua khai niém trén bao goA‘m:

Mot la, NNLCLC la mot bo phdan cua NNL co su phat trién toan dién vé
thé lyc va tri luc, dwoc dao tao co ban, ¢é trinh do chuyén mon ky thudt cao.

Mot qubc gia mudn phat trién kinh té - xa hoi phai dwa vao nhiéu nguén
luc khiac nhau nhu vén (vdn tai chinh, vén hién vat), cong nghé, tai nguyén
thién nhién va NNL. Trong ¢6 NNL 13 ngudn luc quan trong nhat, c6 tinh chat
quyét dinh hiéu qua sir dung cac ngudn luc con lai. Ngay ca trong diéu kién dat
duoc sy tién bod cta khoa hoc k¥ thuat nhu hién nay thi con ngudi (NNL) van
giit vai tro chu dao, may moc, thiét bi hién dai dén may ma khong co6 sy diéu
khién cta con ngudi thi ciing s& tré thanh vat vo tri vo giac, chung chi co thé
phat huy tdc dung, cong nang cua ching khi cé sy tdc dong ciia con nguoi.
May moc, thiét bi cang hién dai cang doi hoi nhiing nguoi diéu khién ching
phai ¢6 kién thtrc, k§ niang chuyén mon phu hop. Céc 1y thuyét ting truong gan
day chi ra rang, mot nén kinh té mudn ting truéng nhanh, bén viing phai dua
vao khoa hoc cong nghé, két cAu ha tﬁng k¥ thuat hién dai, chat luong NNL va
NNLCLC la diéu kién dé rut ngan khoang cach tut hau vé kinh té so védi cac
nuée khic. C6 thé coi NNLCLC nhu dau tau kéo con tau NNL tién 1én phia
trudéc nham phat huy hét vai tro tién phong cia n6 ddi voi cac nguodn luc khac
trong nén kinh té.

Hai la, NNLCLC la nhitng nguoi cé khd néing sang tao, tng dung tién bg
khoa hoc — cong nghé vao thuc hién cong viéc duoc giao voi nang sudt, chat
lieong va hiéu qua cao nhat.
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Kha ning sang tao va nhitng kinh nghiém can thiét 1a nhiing t6 chat quan
trong dé nguoi lao dong co thé tao ra nhitng gid tri cao cé tinh gia ting trong
cong viéc. Bén canh nhiing nén tang kién thtrc duoc dao tao, kha nang sang tao
va nhirng kinh nghiém s& tao ra nhitng dot pha vé chat trong hiéu qua lao dong
va quan 1y. Dé st dung NNLCLC budc ngudi st dung lao dong phai bo ra mot
khoan chi phi rat 16n (tién luong, tién thudng, cac ché do wu dai déi voi ngudi
lao dong c6 chit luong cao cao hon nhiéu so véi lao dong phd thong) do do ho
rat quan tdm dén két qua do lao dong chat lugng cao tao ra. Theo 1y thuyét san
xuét, chi phi, lg1 nhudn thi mot DN s€ dat muc tiéu tdi da hoa lgi nhuén khi
nguoi lao dong ma ho thué thém co kha nang tao ra doanh thu can bién cta san
pham vira dung bang tién lwong ma DN phai tra cho nguoi lao dong d6. Trong
xu thé phat trién cua khoa hoc va cong nghé, loi thé vé lao dong gid ré va su
phat trién theo chiéu rong di dat ngudng doi hoi phai nhanh chong chuyén d6i
mo hinh ting trudng va co cau lai nén kinh té theo huéng phat huy ngudn luc
con ngudi dac biét la NNLCLC.

Ba la, NNLCLC la nhitng nguoi co kha nang phan uwng nhanh nhay voi
nhitng thay déi ciia nén kinh té trong diéu kién toan cau héa va héi nhdp kinh
té quéc té.

Toan cau héa va hoi nhap kinh t& quéc té 1a xu thé tit yéu cua bat ky
quéc gia nao trong giai doan hién nay néu khong muén bi cb 1ap, tut hau. Khi
tham gia vao thi truong qudc té, cac ngudn luc duoc mé rong va cai thién dong
tho1 do1 hoi san phém san xuit ra cling can dugc cai tién vé hinh thire, mau ma;
nang cao va hoan thién vé chat luong, cong dung. Do do, cling doi hoi ngudi
lao dong thay doi nhan thuc, kha ning tu duy va ky ning 1am viéc méi dap Gmg
duoc yéu cau cua hoat dong san xuét kinh doanh trong diéu kién mai. V&i mot
nén kinh té c6 mdi quan h¢ da chiéu thi quan h¢ san Xuét, quan h¢ thuong mai
s& thay d6i timg ngay timg gid va do d6 NNLCLC — lyc luong nong cdt cia
nén kinh té ciing phai thuc sy nhay bén méi c6 thé nam bét kip thoi nhiing thay
doi do.

b. Déc diém ciia NNLCLC

Phén tich khai niém NNLCLC va phan tich cac quan diém khac nhau vé
khai niém NNL néi chung, chiung ta co thé rat ra mot sd6 dic diém cua
NNLCLC nhu sau:

Thir nhat, vé thé lyc. Thé luc cia NNLCLC phai ¢ muc tot nhat dé co
thé dap tng cac doi héi ctuia cong viéc vé cuong do, tdc d6 lam viéc, ap luc tu
duy trong qua trinh nhan thirc, xtr 1y cac cong vi¢c chuyén mon. Trong thoi dai
ngay nay, mot ngudi lao dong khoe manh khong chi don thuan 1a nguoi lao
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dong d6 khong c6 bénh tat ma con phai 1a nguoi lao dong c6 su phat trién hoan
thién ca vé thé xac va tinh than. So v&i nhan luc phd thong thi NNLCLC phai
co su khac biét can ban vé chit, phai c6 su phat trién vuot trdi vé hinh thic
cling nhu vé kha nang tu duy, “O bui gai, lam gi ¢é nho ma hdi? Trén cdy géng,
lam gi ¢6 va ma bé? Nén hé cdy tot thi sinh qua tot, cdy xdu thi sinh qud xdu”.
Mot ngudi ¢ tim voc, thé lyc cudng trang thi kha ning nhan thirc, kha ning
lam viéc ciling s& t6t hon nhitng nguoi khac. Hon nira, v6i kha ning bam sinh
éy ma ho lai dugc dao tao mot cach bai ban thi chic chan ho sé 1a nhiing ngudi
lao dong co chét lugng. Mat khac, cuong do, tdc do lam viéc cia NNLCLC rat
16n, doi hoi ho phai 14 ngudi c6 ste khoe, than kinh va co bap dé hoan thanh
cong viéc. NNLCLC phai dam bao thé luc ¢ muc tot nhat dé thuc hién hiéu
qua, lau dai cac hoat dong san xuét kinh doanh, chju dugc cac ap luc vé tim ly
do cac cong viéc cing thang, phirc tap tao ra.

Thit hai, vé tri lre. NNLCLC phai 1a nhitng nguoi c6 kha niang tu duy,
sang tao, co nang luc nghé nghiép. Trong giai doan CNH, HPH va xiy dung
nén kinh té tri thirc thi viéc phat trién NNLCLC 1a c6 ¥ nghia vo cling quan
trong. CNH, HPH 1a qua trinh chuyén d6i cin ban, toan dién cac qua trinh san
Xudt va quan 1y tir sir dung sirc lao dong thu cong 1a chinh sang st dung mot
cach pho bién sirc lao dong cung cong nghé, phuong tién, phuong phép tién
tién, hién dai dua trén sy phat trién ctia cong nghiép va tién bo khoa hoc — cong
ngh¢ nham tao ra nang suat lao dong xa hoi cao. CNH, HPH s¢ thuc déy sur
thay doi, sy phat trién nhiéu mit cta nén kinh té - x3 hoi. Diéu nay rat c6 ¥
nghia d6i véi nude ta boi Viét Nam dang trong giai doan CNH, HPH rat ngén,
tirng bude tiép can nén kinh té tri thirc va hoi nhap sau, rong kinh té qudc té.
Chuing ta c6 thyc hién thanh cong cac muc tiéu d6 hay khong, phu thudc rat
nhiéu vao trinh d6 cong nghé cua san xuét va trinh do chuyén mon, ky thuat
ctia NNL. Thuc t& mot sé nudc nhu Nhat Ban, Phan Lan, Ireland... cho théy
cac nudc nay mic du rat nghéo vé tai nguyén thién nhién nhung da nhanh
chong tro 1én giau c6 nho viéc nhan thuc dung vai tro cua NNL, khai thac va
su dung c6 hi¢u qua nang luc cua NNL.

Thit ba, vé ky ndng. NNLCLC la nhitng ngudi lao dong co day du cac ky
ning can thiét trong diéu kién hoi nhap va toan cau hoéa nhu k¥ niang song; ky
nang ty hoc, tu hoan thi¢n ban than; k§ nang thuc hién cong viéc; k§ nang hop
tac vai dong nghiép trong va ngoai nudc... NNLCLC 1a nhitng ngudi dam nhan
va thuc hién nhitng cong viéc phuc tap. Do do, ho phai 1a nhitng ngudi cé ky
ning song tot dé co thé diéu tiét ban than khong bi anh hudng bai ap luc cong
viéc gay cang théng, kho chiu trong khi thuc hién nhi€ém vu. Hon nira, ho phai

00



1a ngudi ¢6 k¥ nang thyc hién nhiém vu véi niang suat, chat luong va hiéu qua
cao hon han so véi NNL pho théng. Trong thoi dai cong nghé nhu hién nay,
pht hop va di trudc thoi dai 1a yéu t6 quyét dinh thanh cong trong qué trinh
canh tranh trén thi truong. Béi vay, NNLCLC phai 1a nhitng nguoi c6 ki nang
thu thap, xur 1y thong tin chinh xdc, kip tho1 ddm bao tinh hi€u qua, c6 k¥ nang
phat hién van dé, dua ra cac tinh huéng dé giai quyét van dé mot cach tdi uu
nhat. Khong nhitng thé, ho con phai 13 nhirg ngudi co tinh than hop tac trong
cong viée véi cac dong nghiép trong va ngoai nude. Viée phat huy sirc manh
tap thé s& ddy nhanh tdc do va nang cao hiéu qua ctia qué trinh thuc hién cong
viéc. Hop tac voi dong nghiép trong qua trinh giai quyét cong viec s& gitp
nguoi lao dong c6 thé hoc hoi duoc kién thirc, kinh nghiém cia dong nghiép dé
hoan thién ban than minh. Hop tac tot voi cac dong nghiép nudc ngoai con
gitip ngudi lao dong xir 1y linh hoat, khong dé loi ich qubc gia bi xam hai, dam
bao ddc lap chii quyén cia to qudc, dam bao hoi nhap ma khong hoa tan, gop
phan xay dung va bao vé té qudc.

Thit tu, vé tac phong, y thirc t6 chirc va tinh than trach nhiém cia nguwoi
lao dong. NNLCLC phai 13 nhitng nguoi lao dong tién phong trong viéc chip
hanh ky luat lao dong, c6 tac phong lam viéc chuyén nghiép. Nén kinh té cang
phat trién thi vin hoa DN cang dugc quan tim va trg thanh mot trong nhirng tiéu
chi danh gid mtc d6 thanh cong cua mdt DN trén thuong truong. Dick Brown,
Giam dbc diéu hanh cua Cong ty hé théng dir lidu dién tir EDS — mot trong cac
cong ty hang dau thé gidi trong linh vuc dit liéu dién tir - d3 khang dinh khi noi
vé tAm quan trong ctia van hoéa DN: “Vin hod DN chi phdi hanh vi ciia moi
ngueoi trong 16 chire, va nguwoi lanh dao sé nhdn dwoc nhitng hanh vi ciia nguoi
khdac theo cach ma ho tao ra”. Van héa DN co6 tdc dong dén “dong co lam viéc”
cua ting thanh vién trong DN. Ngay nay cudc canh tranh giita cac DN dién ra
trén tat ca cac mit, cac linh vuc tir viée canh tranh dé co dugc nhirng yéu td dau
vao tot nhat cho qua trinh san xuat kinh doanh dén viéc canh tranh m& rong thi
truong tiéu thu san phim dau ra va sy canh tranh dién ra ngay ca trong viéc
tuyén dung, phat trién va “giir chdn” nhan tai. Piéu d6 doi hoi NNLCLC —
nhitng ngudi gilt cac vi tri chii chdt trong cac DN cin néu cao y thic ty giac,
tinh than trach nhiém, tac phong lam viéc va dac biét 1a lwong tam, dao duc nghé
nghiép, khong dé minh bi cam dd boi nhitng mit trai ctia nén kinh té thi truong.
Su chia sé cac chuan muc hanh vi va cic gia tri gitra cac thanh vién trong DN co
anh huong manh mé dén thai do, cach thic hanh dong cua ting thanh vién tir do
tac dong dén ning suét lao dong, hiéu qua cong viéc va tac dong dén két qua
kinh doanh cua DN.
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1.1.2. Phat trién NNL va NNL chit luong cao

1.1.2.1. Phat trién NNL

Quan niém ctia UNDP cho rang muc tiéu ctia su phat trién khong phai chi
1a phét trién xa hoi ma chinh 14 sy phat trién con ngudi (ngudn cung cho nhan
luc xa hoi). Nguoi ta giai thich réng, v6i xa hoi hién dai, sy phat trién cta xa hoi
chua chic da dong nghia voi sy phat trién con ngudi. Thuc té da cho thiy c6
nhing trudng hop xi hoi phat trién nhung con nguoi van bi lang quén: GDP
taing nhung that nghiép va déi nghéo ciing tang; khoa hoc va céng nghé tién bo
nhung that hoc va dbt nat lai tré nén phé bién hon; tién nghi, vat chit cua x3 hoi
hién dai hon nhung quyén ctia con ngudi bi vi pham nhiéu hon va thém nhiéu
nguoi duge cham soc tdi thiéu vé y t&; x4 hoi trd thanh xa hoi thong tin nhung
phan 16n cu dan lai thiéu thong tin va bi tudc mat co hoi dé phat trién...

Vai trd ctia NNL trong sy phat trién kinh té - x hoi cia mot qubc gia da
dugc khang dinh rat 16 trong nhiéu cong trinh nghién ctru ciia nhiéu nha khoa
hoc. Vi thé phat trién NNL dic biét 1a phat trién NNLCLC hién nay dugc coi la
mot trong nhitng nhiém vu trong tdm, c6 y nghia quyét dinh dbi véi su ting
truéng, phat trién kinh té - xa hoi cta bat ky qudc gia nao trén trudng qudc té.

O nudc ta, ngay tir Pai hoi toan qudc 1an tha VIII, Pang ta dd nhin manh
nhiém vy ning cao chét luong gido duc dio tao dé nang cao chat lwong NNL
phuc vu cho sy nghiép CNH, HDH. Dé c6 thé tién hanh CNH, HPH thanh cong
doi héi phai c6 mét NNL da manh ca vé s lugng va chat lugng va dugc st
dung mot cach hop 1y, khoa hoc hay chinh 1a can phat trién toan dién NNL. Xét
tir goc d6 vi mo nén kinh té co thé hiéu “Phdt trién NNL xd héi la tong thé cdc
co ché, chinh sdach va bién phdp hoan thién, ndng cao chdt heong NNL xd hoi
(tri tué, thé chat, pham chadt tam 1y — xd héi) va diéu chinh hop Iy vé sé heong
NNL nham dap vng yéu cau, doi héi vé NNL cho sw phdt trién kinh té - xd héi
trong timg giai doan phdt trién”. Tt gbc d6 clia cac nha quan tri thi « Phdt trién
NNL (theo nghia rong) la téng thé cdc hoat dong hoc tdp co 16 chire duwoc tién
hanh trong nhitng khodng thoi gian nhdt dinh dé nham tao ra sw thay doi hanh
vi nghé nghiép ciia nguoi lao déng”. Ciing nhu cac khai niém ting trudng va
phat trién kinh té, khai niém tang trudng va phat trién NNL c6 sy khac nhau.
Khi néi toi su ting truong NNL 13 chung ta dang dé cap dén su gia ting vé mat
sO lwong ctia NNL. Con su phat trién NNL s& bao ham sy ting truong NNL kém
theo su thay ddi vé chat luong, co cdu NNL trong nén kinh té.
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Vé mat so lwong, cb thé hiéu phat trién NNL chinh 1a su tang truong
NNL. Tang truéng NNL gin véi viée 1am gia ting s6 luong lao dong tham gia
vao cac hoat dong kinh té, chinh tri, van ho4, xa hdi... Sb lwong NNL chiu anh
hudng boi nhiéu yéu to nhu quy mé dan s, ty 1é tham gia LLLD, tinh trang stic
khoé cua ngudi lao dong (anh huong dén kha ning tham gia lao dong), su phat
trién ctia nén kinh té (4nh huong dén kha nang tim duoc viéc 1am cia nguoi lao
dong)... Do do, mudn phat trién NNL vé mit sd lugng can phai c6 cac chinh
sach hop 1y dé mé rong cac nang luc ciia nguoi lao dong nhu ning luc sinh thé
(stc khoé ctia nguoi lao dong), ning luc tinh than (tri tué cia nguoi lao dong).
Pé c6 duoc diéu d6 doi hoi ngudi lao dong phai duoc tao diéu kién dé sbéng
khoé manh, tang tudi tho, dugc bao dam cac quyén ca nhan va quyén con ngudi.

Vé mdt chdt lwong, cin phai hiéu phat trién NNL 1a 1am gia ting gia tri
con nguoi trén cadc phuong di¢n tri tué, k¥ ndng, dong co, thai dj, tdc phong lam
viéc...Jam cho ho tr¢ thanh nhimng ngudi lao dong ¢ ning luc va pham chat méi
cao hon. Chat lugng NNL chiu anh hudng bdi su phat trién cua hé théng gido
duc dao tao, sy phat trién cua cac dich vu y té, su phat trién cua hé théng thong
tin lién lac. Nghién ctru ctia L. Nadler va Z.Nadler da khang dinh vai trd ctia gido
duc dao tao trong vi¢c phat trién NNL. Theo d6, cac tac gia cho rr:ing phat trién
NNL la lam tang nhiing kinh nghiém cta nguoi lao dong trong mot khodng thoi
gian x4c dinh dé lam gia ting co hoi thé hién nang luc thuc hién cong viéc cla
ho. Trong qua trinh phat trién NNL v& mat chét luong, nguoi ta nhan manh dén
y nghia cua vi¢c lam gia tdng 4 nhom nang luc co ban cua NNL do 1a nang luc
ky thuat, ndng luc kinh doanh, nang luyc nhan cach va nang lyc tri tu¢. NNL Viét
Nam c6 thé néi 1 ¢6 nang luc nhan cach va nang luc tri tu¢. Hoc sinh, sinh vién
Viét Nam ludn gianh duoc cac gidi cao trong cac cudc thi tri tué trong khu vuc
va trén thé giéi. Tuy nhién, do sy thay d6i thudng xuyén, lién tuc ctia nén kinh
té thé gi01, su phat trién manh mé& cua khoa hoc k¥ thuat va su chdm ché trong
thay dbi phuong thic gido duc dao tao nén nguoi lao dong Viét Nam con rat
thiéu va rat yéu vé nang luc k¥ thut va niang luc kinh doanh. Do d6, trong thoi
gian t6i, chiing ta cin c6 nhiing chinh sach phu hop dé nang cao ning luc k¥
thuat va nang lyc kinh doanh cho nguoi lao dong néu mudn hoa nhap sau, rong
vao nén kinh té qudc té va phat trién nén kinh té tri thirc.

Vé mdt co cdu, can phai hiéu phat trién NNL 13 1am tang sy phu hop cua
nguoi lao dong véi cong viéce, linh vuc ma ho ddm nhiém, tang su can doi cung -
cau lao dong gitra cac nganh, cac linh vuc khac nhau trong nén kinh té. Hién nay
tinh trang mat can dbi cung - ciu trong nén kinh té noéi chung va gitra cac nganh,
cac linh vuc dang ngay cang trd nén gay gat. Nguoi lao dong thuong 1am viée
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khong diing chuyén mén, nganh nghé minh duoc dao tao nén hiéu qua cong viéc
khong cao. Trach nhiém nay thudc vé phia cic nha quan 1y trong viéc hoach
dinh hé théng gido duc dao tao quéc dan. Thuc té cho théy, nhiéu DN thiéu lao
dong, thong bao tuyén dung rong rii ma van khéng tuyén duoc lao dong nhung
cling ¢ rat nhiéu sinh vién tot nghiép céc truong Pai hoc, Cao dang, TCCN va
day nghé ra truong mudn tim viéc ma khong tim duoc viéc lam. Thiét nghi,
trong thoi gian tdi, mudn phat trién NNL v& mit co cdu, co 18 ching ta cn co
cau lai mot cach hop 1y cac nganh nghé dao tao va co cau lai hop 1y hé thong
gido duc dao tao. Tranh tinh trang chdng chéo trong nganh nghé dao tao, cap
dao tao giira cac truong trong cting mot hé thong gido duc quéc gia.

Garry Becker, mot ngudi My di timg dugc giai thuong Nobel kinh té
(1992) di khang dinh “khéng c6 dau tw ndao mang lai nguén loi 16m nhw dau tuw
vao nguén nhén luc, ddc biét la dau tw cho giao duc”. Thuc té phat trién cla cac
qudc gia trén thé gi6i ciing chimg minh rang mot nude s& khong thé dat duoc ty
1¢ tang truong kinh té cao trude khi dat duge mirc pho cap gido duc phd thong.
Nhitng thanh céng cta nén kinh té Nhat Ban va Han Quéc cho thay bén canh
yéu t6 hoc van cua ngudi lao dong thi con c6 su tham gia cua cac chinh sach
kinh té va su phat trién cua trinh d6 quan 1y kinh té. Tiém luc kinh té cua mot
quéc gia phu thudc nhiéu vao trinh do khoa hoc va cong ngh¢, ban than khoa
hoc va céng nghé lai phu thudc vao sy phat trién ctia hé théng gido duc dao tao.
C6 nhitng qubc gia da that bai khi nhap khau nhiing cong nghé tién tién, hién dai
clia cac nude phat trién ma khong co sy chuan bi vé ngudn nhan luc (k§ thuét
vién, cong nhan lanh nghé, cong nhan c¢o trinh d¢ chuyén moén ky that cao...) dé
mg dung, ap dung cong nghé d6 vao san xuat va kha nang quan ly dé bd tri, st
dung t6i uu cac nguodn luc. Do d6, trong bdi canh hién nay, phat trién NNL dic
biét 1a NNLCLC la con dudng duy nhét cho cic quc gia mudn phat trién va rat
ngan khoang cach tut hau so véi cac nudc khac trong khu vire va trén thé gidi.

1.1.2.2. Phdt trién NNL chit lwong cao

Trong cac nghién ciru cua cac tac gia nude ngoai vé NNLCLC trong su
phat trién ctia nén kinh té tri thie va sy hoi nhap siu, rong kinh t& qudc té cac
tac gia thuong dé cip dén cac khai niém coéng nhan tri thirc va tai ning kinh
doanh. S& di cac tac gia dé cip dén khai niém cong nhan tri thie 14 do ho cho
réng mot nén kinh té dat dén su phat trién ctia nén kinh té tri thirc 13 nén kinh té
o do6 co “70% luc luong lao dong 1a cong nhan tri thirc” tham chi co thé 1én dén
80% so v&i 50% nhitng nam dau thé ky XXI. Hau hét cac tac gia déu cho rang
cong nhan tri thire 1a nhimg ngudi 1am viée bang tri tué, nhimg ngudi 1am cong
tac quan 1y hodc nhimg ngudi lao dong dugc dao tao, co kién thuc va trinh do
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nghé nghiép cao. Trong ludn an nay, tac gia dé cap dén khai niém cong nhén tri
thirc voi 2 d6i twong cha yéu 1a luc lwong lao dong tri thirc (d6i ngi lao dong cd
chuyén mon ky thuat cao, lao dong lanh nghé - luc luong lao dong truc tiép) va
doi ngli cac nha quan tri (d1 ngli lao dong lam cong tac quan 1y - lyc lugng lao
dong gian tiép) trong nén kinh té. Khi noi toi doi ngii cic nha quan tri trong DN,
ngudi ta hay néi dén khai niém tai nang kinh doanh. Tai ning kinh doanh dugc
hiéu 1a nhitng nguoi co thé tao dung hoac van hanh DN cua minh mdt cach hi¢u
qua. Tai nang kinh doanh duoc danh gia chil yéu danh gia qua céc tiéu chi nhu y
tuong (dua ra cac sang kién gdp phan cai tién, phat trién DN); sy chinh truc
(pham cht tao nén niém tin va su ton trong trong DN); tinh than cong tac (gitp
cac nha quan tri phat huy duoc tiém ning cua cip dudi); su cong nhan (nha quan
trj c6 phdm chat nay s& khién cho cip dudi thiy minh duoc tran trong tir d6 sé
phat huy tinh tu giac, sang tao trong cong viéc dugc giao dé dat hiéu qua cao
nhat); su phan Gng nhay bén, linh hoat v&i nhitng bién dong cua thi truong, biét
tranh tha thoi co, ddm chap nhén rai ro (chap nhén rui ro, dua ra cac phuong an
tranh rui ro, chuyén thach thirc thanh co hoi, tao budc phat trién méi cho DN );
kién tri theo dudi dén cung muc tiéu kinh doanh ctia minh (kha ning d6i mat voi
kho khan va quyét tam dat muc tiéu da dat ra).

Ttr khai ni€ém phat trién NNL, véi cach tiép can NNLCLC nhu trén, nhom
tac gia cho rang: Phdt trién NNLCLC la qud trinh tao ra sw chuyén bién cd vé so
lirong, chat lwong va co cau NNLCLC cho phii hop véi sw thay doi khong ngimg
cua khoa hoc — cong nghé; sy lan tod cua nén kinh té tri thirc va sw hoi nhap
sdu, réng kinh té quoc té.

Pé NNLCLC thyc su phat huy vai tro ctia minh trong su phat trién kinh té
- x4 hoi cta dit nudc trong diéu kién mdi, ddi héi NNLCLC phai luon ludn
duoc bd sung vé sb lugng, nang cao vé chit luong, thay ddi vé co ciu. Khoa hoc
- cong nghé khong ngimg phat trién dong nghia voi sy ra doi lién tuc cua nhiing
may moéc, k¥ thuat méi. Sy lan téa ctia nén kinh té tri thirc 1am cho nén kinh té
phat trién dya trén tri tué - tri tué tré thanh yéu t6 dong vai trd quan trong nhat
quyét dinh sirc manh phat trién cia mdi qudc gia. Sy mé rong giao luu quéc té,
quétﬂnhtownc&;héanénldnhtévﬁataothuénlqivﬁadétranh&ngthéchthﬁc
d6i v&i cac qudc gia méi tham gia vao mang kinh té toan cau. Tat ca cac yéu td
d6 déu doi hoi cac qubc gia phai quan tdm phat trién NNLCLC cho minh néu
mudn déng virng trén truong qubc té.

1.1.2.3. Phdt trién NNL chit luong cao trong cic KCN

a. NNL chdt lwong cao trong ciac KCN
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Theo T6 chirc Phét trién cong nghiép cua Lién hop qubc (UNIDO), KCN 1a
khu c6 hang rao ngin cach véi bén ngoai, chiu s quan 1y riéng, tip trung tit ca
cac DN hoat dong theo bét ky co ché nao (xuét khau hang hoa hoac ti€u thu noi
dia) mién 1a phu hop véi cac quy dinh quy hoach vé vi tri va nganh nghé, mot
phén d4t nim trong KCN ¢6 thé danh cho KCX. Theo yéu ciu vé chat luong, viéc
xay dung quy hoach phat trién cac KCN duoc t6 chiic trén co sé khao sat, danh
gia tiém ning, loi thé so sanh cua timg vung/dia phuong két hop véi viée du
béo, danh gia xu hudng phat trién khoa hoc cong nghé, trién vong dau tu va
thwong mai quéc té, chién lugc va quy hoach téng thé phat trién kinh té - xa hoi
va dinh huéng phat trién nganh nghé theo vung, lanh tho. Tir d6, cac nha dau tu
xac dinh kha nang xay dung cac KCN véi quy mo thich hop va 1ap quy hoach
chi tiét trinh co quan c6 thim quyén xin phép dau tu xdy dung KCN. Bé dam
bao cac KCN hoat dong hiéu qua, su phat trién ctia cac KCN phai gan lién véi
viéc xay dung mot h¢ théng két cau ha tﬁng hoan chinh, bao gém ca ha tﬁng ky
thuat va xa hoi bén trong va bén ngoai KCN nhu h¢ théng giao thong nodi bo, hé
théng thong tin lién lac, cung cép dién nudc, cac dich vy buu dién, ngan hang,
bao hiém, hé thong xtr Iy chat thai tip trung,.. Xay dung cac khu do thi xung
quanh, dam bao cung cap ngudn nhan lyc va dich vu tién ich phuc vu doi séng
cua can b, cong nhan vién cta cac doanh nghiép trong KCN.

O nudc ta, nam 1957, Viét Tri 1a noi dugc Chinh phu lya chon dé xay dung
KCN du tién. Qua trinh hinh thanh va phat trién cac KCN ¢ Viét Nam gan lién
vGi cong cude doi maéi, md cira ciia nén kinh té. Theo Nghi dinh 36/CP/1997 quy
dinh: KCN la khu tdp trung cdc DN chuyén sin xudt hang céng nghiép va thuc
hién cdc dich vu cho san xudt cong nghiép, c6 ranh gidi dia Iy xdc dinh, khéng cé
ddn cu sinh song, do chinh phii hodic Thii twéng Chinh phii quyét dinh thanh ldp.
Thyc té phat trién cac KCN di cho thdy mdi KCN 1a mot dau mdi quan trong
trong viéc thu hut von dau tu trong va ngoai nudc, tao dong luc manh mé thic
day su phat trién ctia nganh cong nghiép, thuc day chuyén dich co cdu kinh té
theo hudng ting ty trong cac nganh cong nghiép va dich vu. Cac KCN gép phan
quan trong trong viéc tao cong an viéc lam, gop phan ha thap ty 1¢ that nghiép,
dao tao NNL, nang cao thu nhap, doi sé)ng va trinh do ctuia nguoi lao dong & cac
dia phuong c6 KCN va cac vung 1an can. Cac KCN c6 déng gop rat 16n trong
vi€c nang cao gia tri xuét khau va strc canh tranh cta cia cac san phém noi dia
trén truong qudc té. Thay dugc vai tro ciia cac KCN trong su phét trién kinh té -
x3 hoi cua dat nude, Dai hoi Pang 1an thi XI da chi 18: “Bé tri hop Iy cong
nghiép trén cdc ving; phat huy hiéu qud cdc khu, cum cong nghiép hién c6 va day
manh phat trién cong nghiép theo hinh thirc cum, nhém san pham, tao thanh céc
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16 hop céng nghiép quy mé 1ém, hiéu qud cao”. Trude d6, nam 2006, Chinh phu
dd co quyét dinh s6 1107 phé duyét Quy hoach phat trién KCN Viét Nam dén
nam 2015, dinh hudéng dén nam 2020. Quy hoach da xac dinh s€ hinh thanh hé
thdng cac KCN chu dao co vai tro dan dit su phat trién cong nghiép qubc gia,
ddng thoi hinh thanh cac KCN ¢6 quy mo hop 1y dé tao diéu kién phat trién cong
nghiép nham chuyén dich co ciu kinh té tai nhiing dia phuong cé ty trong coéng
nghiép trong GDP thap. Dé c6 thé thuc hién dugc cac chi truong trén ctia Dang
va Nha nuéc, cac KCN can tap trung phat trién NNL dic biét 1a NNLCLC trong
cac KCN - ngudn luc ¢ y nghia quyét dinh dbi véi su phat trién cua nén kinh té
va sy tang truong, phat trién ciia cac KCN.

* NNL quan tri DN

Theo Nguyén Thi Lan Anh (2012), “NNL qudn tri DN la s6 nhdn luc dam
nhan nhiém vu lanh dao va quan tri phat trién DN, ld nhém nguoi co dcfy du tu
chat, ky nang va nang lyc quan tri nham thyce hién tién trinh hoach dinh, t6 chirc,
phoi hop con nguwoi, ra quyét dinh kinh doanh va quan 1y chién lwgc DN”. Doi
ngil nhitng ngudi lam cong tac quan tri trong DN ¢6 thé duoc chia thanh 3 nhom
d6 1a cac nha quan tri cip cao, cac nha quan trj cip trung va cic nha quan tri cAp
co s6. Trong d6, cac nha quan tri cip cao bao gdm chu tich hoi dong quan tri,
tong giam ddc, giam ddc, pho giam dbc phu trach timg phan viéc; chiu trach
nhiém vé duong 16i, chién lugc, cac cong tac to chirc hanh chinh tong hop cua
DN. Cac nha quan tri cap trung bao gdm quan dbc phan xudng, truong phong,
truong ban; c6 nhiém vu chi dao thuc hién phuong hudéng, duong 16i cua cac nha
quan tri cAp cao da ra quyét dinh cho nganh minh, cho bd phan minh hodc cho
nhom minh. Cac nha quan tri cAp co s& bao gdm cac quan tri vién thuc thi cac
cong viée cy thé trong DN. Du ¢ cdp quan tri ndo thi cic nha quan tri ciing can
phai co ddy di cac k§ nang quan tri nhu k¥ nang k¥ thuat, k§ ning nhan thic
chién luoc va k§ ning quan hé con nguoi.

Kj nang kj thudt (kj ndng chuyén mén): Mot nha quan tri can c6 nhiing
hiéu biét dﬁy du, sau, rong vé mot linh vuc chuyén mon cu thé nao d6. Piéu do6 s&
gitup cho ho tu tin hon trong qua trinh diéu hanh DN mét cach hiéu qua nhat. K¥
nang chuyén mon la co s& dé cac nha quan tri hoach dinh cong viéc va kiém tra
qua trinh thyc hién cong viéc ctia cap dudi.

Ky nang quan hé voi con nguoi (ky nang hop tac): Khi nha quan tri c6 k¥
nang hop tac, ho s& rat thuan loi trong vi¢c dam phan hoac khuyén khich, dong
vién nguoi khac thuc hién cac cong viéc cd lién quan nhanh chong va hi¢u qua.
Trong thoi diém hién nay, khi ngay cang c6 nhiéu DN quan tim dén viéc xay
dung van hoa DN thi k¥ ning giao tiép cang co vai trd quan trong dbi voi két qua
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hoat dong san xuét kinh doanh cia DN. Nha quan trji phai 1a nguoi c6 ky ning
hop tac dé thu phuc dugc nhimg ngudi xung quanh thyc hién ¥ tudng cliia minh
ma khong can c6 sy kiém tra, giam sat. Mot nha quan tri thanh cong 13 ngudi
khong chi ¢6 thé 1am cho cong viéce troi chay khi c6 mit ho ma con c6 kha niang
khién cho nhan vién cta ho tin tAm ngay ca khi ho Véng mat.

Ky nang nhén thirc chién lwoc (kj ndng tw duy): Pay 1a mot k¥ ning dic
biét quan trong ddi véi cac nha quan tri gitp ho c6 kha nang phan tich, du bao va
hoach dinh chién lugc véi tinh nhay cam cao. Ky nang nhan thic chién luoc
khong phéi do dao tao ma dugc hinh thanh tur tri thirc, nghé thuat va ban linh kinh
doanh ctia nha quan tri. Moi truong kinh doanh cang bién dong, cang mé rong thi
vai tro cua ky nang nhan thirc chién lugc cang 16n. Pac biét 1a trong diéu kién hoi
nhap kinh t& qudc té nhu hién nay va sy thay ddi khong ngimg cua khoa hoc —
cong nghé doi hoi cac nha quan tri phai dy béo trude duoc nhitng bién dong cia
thi truong dé c6 thé dua ra cac quyét sach kinh doanh thich hop, kip thoi, han ché
t6i muc thap nhat nhitng rii ro ma thi truong c6 thé gy ra cho DN,

M&i nha quan tri déu can c6 day du ca 3 k§ nang trén. Tuy nhién, thir ty vu
tién cho cac k¥ ning giita cac cip quan tri khac nhau thi khong gidng nhau. Dbi
v6i nha quan tri cap cao, nhitng nguoi giit vai tro hoach dinh chinh sach va ra
quyét dinh trong DN thi k¥ ning nhan thirc chién luge can duge dat 1én hang dau.
K¥ ning giao tiép dugc wu tién hang dau d6i véi cac nha quan tri cap trung boi ho
1a cdu ndi quan trong trong viéc dua cac chinh sach va quyét dinh ctia nha quan tri
cap cao di vao thuc tién. Cac nha quan trj cp trung ciing chinh 13 nhitng ngudi s&
khuyén khich, dong vién cac nha quén tri cAp co s va nhimg ngudi lao dong dudi
quyén thuc thi cac chinh sach, quyét dinh cta cac nha quén tri cip cao mot cach
hiéu qua nhat. Con d6i véi nha quan tri cap co s thi ki niang chuyén mén 1 quan
trong nhét vi moi hoat dong cua ho gén lién véi qué trinh san xuét kinh doanh,
gan lién vé6i cac hoat dong chuyén mén ciia DN.

* Dgi ngii lao dong co ky nang (cong nhdn co trinh do chuyén mon ky
thudt cao, céng nhan lanh nghé).

Phai thong nhat mot quan diém rang, lao dong c6 k¥ ning phai 1a nhiing
nguoi lao dong dugc dao tao mdt cach bai ban vé trinh d6 van hoa, chuyén mon
nghiép vu, tay nghé trong linh vuc ma ho dam nhiém va c6 ddy du nhimg kinh
nghiém, k¥ nang nghé nghiép dugc tich luy trong qua trinh 1am viéc. Su phat trién
ctia hé thong gido duc ddo tao chinh 13 nén tang giup cho ngudi lao dong co thé
dat dugc trinh d6 van hod, chuyén mon nghiép vy, tay nghé o mot muc dd nao do.
Nhimng nguoi lao dong khac nhau cé thé co trinh d6 van hod, chuyén mén nghiép
vu va tay nghé nhu nhau nhung ho khéng thé c6 kinh nghiém, k¥ ning nghé
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nghiép giéng nhau. Trong qua trinh lam viéc, mdi nguoi lao dong sé tu hoc hoi, tu
tich luy kinh nghiém dé dat dén mot trinh d6 nhat dinh. Ngay nay, khi ma nén
kinh té dang c6 xu hudng vuon téi nén kinh té tri thirc, cong nghé thong tin, cong
nghé cao thi viéc xdy dung doi ngii lao dong c6 k¥ ning - nhitng ngudi truc tiép
van hanh hoat dong cua DN 1a tit yéu khach quan ddi voi bat ky DN nao.

* Pic diém ciia NNL chit lwong cao trong cdc KCN

Trong cac KCN céac doanh nghiép thuong c6 quy méd tuwong ddi 16n, st
dung cong nghé hién dai hon, k¥ ning quan tri doanh nghiép cao hon, nhat 1a
cac doanh nghiép c6 von dau tu nude ngoai (FDI). Chinh vi vay, trong khu vuc
nay doi hoi mot nguén cung 16n hon vé NNLCLC so véi cac khu vuc san xuét
cong nghiép khac.

Mat khac, cac KCN thuong 1a not tap trung cac doanh nghi€p nganh cong
nghiép hd tro (CNHT)- nganh cong nghiép san xuat cac linh kién, phu ting cho
cong nghiép ché tao va lap rap. Pay 1a nganh cong nghiép doi hoi sir dung cong
nghé cao va lao dong c6 k¥ nang. Theo kinh nghiém cta Nhat Ban, dé phat trién
cong nghiép hd trg, can co nhiéu loai lao dong k¥ ning cao: K§ su quan 1y day
chuyén san xut- nhimg ngudi c6 kha ning quan 1y va cai tién toan bd quy trinh
san xuat ciia mot nha may; Nhiing k§ su khuon miu giau kinh nghiém- c6 thé
thiét ké, san xudt va diéu chinh nhitng san phdm khudén mau dat dén do hoan
hao, va nhitng ngudi ndy c6 thé cam nhan su khac biét dén timg milimét dbi vi
cac san pham; Nhitng ngudi 1ap rap trinh do cao: ¢6 ning lyuc tu lap rap toan bd
san pham mot cach hoan chinh. Nho d6, ho ¢6 thé dua ra nhiing goi ¥ xac dang
dé cai thién ting chi tiét san pham.

O Viét Nam, nguoi ta thuong cho rang nhitng han ché ciia nganh cong
nghiép cha yéu 1a do thiéu ngudn tai chinh dé mua sam cac thiét bi hién dai. Tuy
nhién, theo quan diém ctia hau hét cac doanh nghiép nudc ngoai thi ngudn nhan
luc con quan trong hon nhiéu may moc hién dai. Mot s6 nha san xuat Viét Nam
chuyén cung cip cac san phidm nhua cho cic cong ty ctia Nhat Ban va My da
chia sé ring ho can cong nhén c6 trinh d6 k¥ thuat cao chir khong phai may moc
tdi tan, va cong nhan c¢o trinh d§ cao van hanh may moc cii tham chi con hi¢u
qua hon cong nhan khong c6 trinh do van hanh may méc méi. Cung quan diém
d6, khong it cac chuyén gia nudc ngoai cho rang, viéc lap rap hodc van hanh
may moc don gian khong thé tao ra kha ning canh tranh qudc té vi nhitng cong
viéc d6 thi bat ky ai ¢ bat ky noi dau cling c6 thé lam duoc. Nhitng chuyén gia
khac lai nhdn manh vao thai do lam viéc chuyén nghiép nham dam bao chit
lwong san pham ¢ muc t6i da cho doanh nghiép. Nhu viy, ngudn lao dong c6 ky
nang cao 1a mot trong nhitng nhan t6 quan trong nhét cho su phat trién bén viing
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ctia nganh cong nghiép Viét Nam. Ngudn nhéan luc cong nghiép chat luong cao
12 nhan t6 can thiét cho viéc dua trinh d9 san xuét vuot 1én mirc ma Théi Lan va
Malaysia da dat duoc, ciing nhu giai quyét hiéu qua nhiing thach thic tir Trung
Quéc. Nhu vay, c6 thé khai quat cac dic diém cia NNLCLC trong cac KCN
nhu sau:

- NNLCLC trong cac KCN phai c6 ddy du cac k§ ning nghé nghiép nhu
k¥ nang chuyén mon, k¥ nang hop tac va k¥ nang nhén thtc.

- NNLCLC 12 bd phan tinh tuy nhat caa NNL, ¢6 ¢ sang tao vuot trdi va
kha ning thich tng nhanh véi nhitng bién dong cta thi trudng trong va ngoai nudc.

- Puoc dao tao mot cach bai ban, co trinh dd hoc van va chuyén mon k¥
thudt cao, c6 k¥ niang lao dong giodi, am hiéu vé linh vuc, cong viéc ma minh dam
nhi¢m va cac cong viéc c6 lién quan khac trong va ngoai DN.

- Dam mao hiém, 12 doi ngil tién phong trong tiép nhan va chuyén giao
cong nghé tién tién vao hoat dong san xuét kinh doanh cta nhém, bd phan, DN
minh phuy trach.

- C6 tinh than tur gidc, tich cuc, co pham chat dao dirc va luong tim nghé nghiép

b. Phat trién NNL chat lwong cao trong cic KCN

Trong tir dién Tiéng Viét, thuat ngir “phat trién” dugc dung dé chi sy bién
ddi hodc 1am bién doi tir it dén nhiéu, tir hep dén rong, tur thép dén cao, tir don
gian dén phuc tap. Do d6, nhom tac gia cho rang: Phdt trién NNLCLC trong cdc
KCN la qud trinh lam bién doi ca vé s6 lwong, chat lirong va co cdu sao cho phil
hop véi sw thay déi vé quy mé, toc dd, trinh do phdt trién va co cdu nganh nghé
ciia cdc doanh nghiép KCN trong diéu kién hién c6. Nhu viy, phat trién
NNLCLC trong cac KCN 1a mét bo phan cua qué trinh phat trién NNLCLC cua
nén kinh té. Dudi goc d6 xa hoi, phat trién NNLCLC trong cac KCN 14 qua trinh
lam gia ting sd lwong NNL quan trj DN va lam gia tang sd lwong cong nhéan cé
trinh d6 chuyén mon k¥ thuét cao cung véi su phat trién khong nglmg cia cac
KCN; déng tho1 tao ra sy thay ddi tich cuc vé chat cia NNLCLC trong cac KCN
d6 13 nang cao cac k¥ ning nghé nghiép, niang lyc chuyén mén, ning lyc quan 1y
cling nhu cac pham chat can c6 cia NNLCLC. Bén canh d6, do xu hudéng hoi
nhap kinh té qudc té va su lan toa ctia nén kinh té tri thirc ma cac hoat dong san
xuat kinh doanh cua cac DN trong cac KCN ludn ludn c6 su thay doi, vi vay can
c6 mdt co cAu NNLCLC linh hoat dé c6 thé tan dung tdi wu nhat NNL hién ¢6
va thu hat dugc NNLCLC tu cac linh vuc khéc, cac dia phuong khac té1 lam
viéc tai cac DN trong cac KCN.

1.1.3. Céc nhén t6 anh huéng dén sw phdt trién NNL chit lwong cao trong
cac KCN
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Chdt lwong NL (chdt lwong NNL) trong cdc KCN la tong thé nhitng thudc
tinh, ddc trung co ban cia cdc yéu té cdu thanh nang lec lao dong cia toan bé
LLLD lam viéc tai cac DN trong cac KCN. Theo dé chét luong nhan luc trong
cac KCN khong chi phan anh cac thudce tinh, cac dic trung co ban cia cac yéu td
cdu thanh ning luc lao dong cia mdi ngudi lao dong cu thé duoc biéu hién &
tinh trang strc khoé, trinh do hoc van, trinh @0 CMKT, phém chét dao dirc, tam
ly, ¥ thirc sang tao, mirc do cb gang, long dam mé, mirc do dap tng yéu cau
cong viéc, kha ning dam nhiém va hoan thanh cong viéc cia mdi ngudi ma nd
con phan anh nhirng thudc tinh co ban, nhitng yéu té cau thanh ning luc tap thé
do phéi hop ma co, thé hién ¢ kha ning t6 chirc, trinh d6 phan cong lao dong va
hop tac, phdi hop va hd tro nhau trong cong viéc cta doi ngii nhitng ngudi lao
dong trong qua trinh thuc hién nhi¢m vu trude mét va lau dai cia DN; & muac do
hoan thanh muc tiéu, nhiém vu cta timg bd phan cling nhu cta toan DN; & chét
luong cong viéc dugc hoan thanh, tién do thuc hién cong viéc, NSLD tap thé,
hiéu qua SXKD ctia DN... Cic yéu to anh hudng dén chat luong NNLCLC
trong cac KCN bao gdm ca cac yéu tb mang tinh chii quan va khach quan.

1.1.3.1. Nhém cdc nhan té khdch quan

a. Quy mé dan sé va nguon lao dong

Quy mo (d6 16n) cua ngudn nhan lyc phu thudc vao quy mé va tée do gia
tang dan s6 ctia mot qudc gia, trong d6 ty 18 sinh va ty 1é tr vong ¢6 vai tro dic
biét quan trong vi né tac dong dén co cau lta tudi ctia dan s6. Néu trong mot nén
kinh té c6 muc sinh va tir vong cao thi ty 18 ngudi an theo tir 1 dén 15 tudi trong
tong s6 dan s& cao hon so voi nén kinh té cé ty 1¢ sinh va tir vong thap. Mat
khac, tic dong ciia viéc giam ty 1& sinh dbi voi quy md ngudn nhan luc va cac co
cau ltra tudi chi xuat hién sau mot thoi gian rat 1au, ngay ca khi toc do sinh giam
nhanh. Piéu nay c6 nghia 1a khoang sau 15 nam su gia ting dan s s& kéo theo
su gia tang NNL.

Bién dong dan s6 con phu thudc vao bién dong co hoc, 1a su thay ddi vé
sd lugng lao dong thong qua su di chuyén lao dong tir ving/dia phuong nay
sang vung/dia phuong khac hoac tir nganh nay, linh vuc nay sang nganh khac,
linh vuc khéc. Bién dong dan s6 co hoc tao diéu kién dé mot sb vung/dia
phuong (nhat 13 nhitng ving thuan loi, c6 diéu kién phét trién nhanh hon céc
vung khac) thu hut duoc lao dong, dac bi¢t la lao dong chét luong cao. Bing &
goc do nguoi lao dong, diéu ndy cho phép ngudi lao dong linh hoat trong di
chuyén, tim kiém viéc lam, tim kiém co héi, moi truong lam viéc, hoc tap tbt
nhét, thuan loi nhit... Nhan t6 nay ciing tao méi truong canh tranh: trude hét 13
giita nhitng nguoi lao dong, tir 46 thic ddy ban than ngudi lao dong ludn ludn
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hoan thién, ning cao ca vé thé luc, tri luc va nhan cach nham dap tng tot nhat
yéu cau cua cac doanh nghiép; va giita cic doanh nghiép trong ving, tir d6 budc
cac doanh nghiép phai hoan thién cach thirc sir dung lao dong hop 1y dé co thé
trung dung dugc nhitng lao dong c6 chat lwong cao. Pay chinh 1a tac dong tich
cuc cua nhan td nay t&i phat trién nguén nhan luc. Qua trinh CNH — HPH, hoi
nhap kinh té quéc té va xu hudng toan cau hoa 13 méi trudng thuan loi dé qua trinh
nay dién ra nhanh hon, s6i dong hon. Dong chay lao dong khong con chi biéu hién
dudi dang di cu cta lao dong nong thon ra thanh thi ma con biéu hién dudi dang di
chuyén lao dong quéc té, dic biét & doi ngti lao dong chét lugng cao.

Tai thoi diém Tong diéu tra dan s6 naim 1979, dan s6 Viét Nam trong giai
doan giita ctia qua trinh qud d¢ ddn s6 - giai doan ma dan sé chuyén tir mirc sinh
va muc chét cao sang mirc sinh va mirc chét thap, dan sb tién téi 6n dinh - voi
téng dan s 1a 52,7 triéu ngudi. Sau 3 thap ky, dan s6 Viét Nam da co nhiing
thay d6i manh mé&. Theo s liéu ctua Toéng cuc Thong ké, dén nam 2011 dan sb
Viét Nam gan dat ngudng 88 tridu nguoi (udc tinh khoang 87,84 triéu nguoi),
dung thir 13 trén thé giéi vé dan sd va thar 2 trong khu vuc Péng Nam A. Vé lyuc
luong lao dong , tinh dén 1/7/2011, ca nudc co 51,4 triéu nguoi tu 15 tudi trd 1én
thugc luc luong lao dong, chiém 58,5% téng dan sb. Trong do6 luc luong lao dong
ctia khu vire néng thon chiém 70,3%.

S6 nguoi trong d6 tudi lao dong dong nhung khong co nghia 1a thi trudng
lao dong Viét Nam dap ing du nhu cau lao dong cho cac DN. Trén thuc té, s6 lao
dong c6 tay nghé, c6 chat luong ctia nudc ta dang con rat han ché. Trong tong s6
51,4 triéu lao dong chi co gén 7,8 triéu nguoi da duge dao tao, chiém 15,4%. Su
chénh 1éch vé chat lwong ngudn lao dong duoc thé hién rd nhit 1a & khu virc nong
thon va thanh thi. O thanh thi lao déng d3 duoc ddo tao chiém 30,9%, trong khi &
nong thon chi c6 9%. Su chénh 1éch nay 1a qua 16n, &nh hudng khong nho toi su
ptrién kinh té chung ctia nudc.

Ngudn lao dong doi dao, ty 1é that nghiép ¢ nudc ta trong nhimg nim gan
day lién tuc ting, nhung cidc DN van trong tinh trang khong tuyén du lao dong.
Béi lao dong Viét Nam chi mai dap ting dugc nhu cau vé sb luong, chur chua dép
tmg duoc nhu cau vé chét lugng. Theo danh gid cua Ngan hang Thé gidi, chat
luong NNL nudc ta kha thap, chi dat 3,79/10 diém, xép thir 11/12 nuéc Chau A
tham gia xép hang, trong khi Han Quéc 12 6,91; An D6 14 5,76; Malayxia 1a 5,59;
Thai Lan 13 4,94. Diéu nay khong chi gay khé khan cho cac DN ma con khién cho
nguoi lao dong tu lam mét co hdi tim kiém viéc 1am cho ban than. Cac nha nhan
khau hoc kinh té trong va ngoai nudc nhan dinh: co cAu dan sb Viét Nam da
budc vao giai doan “Co cau dan sd vang” hay “Ctra s co hoi dan s6” hoic “Du
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loi dan s6”. Tong ty sé phu thudc giam tir 63,6% (nim 1999) xudng con 44,7%
(nim 2009). Trong vong 10 nam (1999 - 2009), sé luong tré em tir 0 — 14 tudi
giam trong khi s6 ngudi trong do tudi lao dong lai ting nén ganh ning cia dan
sO ¢6 kha ning lao dong giam di dang ké. Hién nay cir hon 2 nguoi trong d6 tudi
lao dong m&i phai ganh mot ngudi ngudi do tudi lao dong. Véi co ciu dan sb
nhu hién nay, Viét Nam s& c6 mot NNL rat doi dao dé phuc vu cho su phat trién
kinh té - x4 hoi va hoi nhap kinh t& qudc té. Tuy nhién, dé c6 thé dap tmg dugc
yéu cau ctia cac DN vé NNL dic biét 1a NNLCLC, trong thoi gian téi can c6
mot chién luoc toan dién dé ning cao chét lwong NNL.

b. Tang tredng va phat trién kinh té dan dén phat trién DN va quy mé DN

Viét Nam tién hanh CNH - HPH tir mot xuét phat diém thap. Trong diéu
kién hién nay, dé chéng nguy co tut hau xa hon vé kinh té, Viét Nam can phai co
téc d ting truong nhanh. Trong giai doan vira qua, nudc ta da dat dugc nhiing
thanh tyu dang ké vé kinh té so véi giai doan trudc doi méi va so véi cac nude
trong khu vuc va trén thé giéi. Toc do ting trudong kinh té binh quan giai doan
2001—2010 dat gan 7,25%/nam. i lién v6i su tang truong kinh té 13 sy gia ting
s6 lwong cac DN méi - khoang 30.000 DN mdi nam, thu hat khoang 90% sb
ngudi lao dong trong nén kinh té (khoang 88% trong ciac DN ngoai qubc doanh
va khoang 2% trong cac DN c¢6 von dau tu nude ngoai). Nam 2011, ca nude co
khoang 510.000 DN, trong d6 c6 98% la DN vtra va nho. Quy mo cua cac DN
cling ngady mot mé rong. Qua trinh hdi nhap kinh té quéc té ciing 1a nhan t6 thuc
day cac DN ung dung cac thanh tiru méi nhat caa khoa hoc — cong nghé vao san
xuét kinh doanh nham nang cao chét luong san pham, giam thiéu chi phi, ha gia
thanh san pham, ting kha nang canh tranh cho san pham trén thi trudng. Piéu d6
doi hoi DN phai nang cao chat luong NNL néu mubn st dung t6i uu cac ngudn
luc khac.

c. Sw phat trién manh cia toan cau héa kinh té quoc té va tham gia vao
chudi gid tri toan cau

Trong bdi canh nén kinh té khu vuc va thé gidi dang ngay cang co quan
hé mat thiét va tao thanh nhiing hé thong mang ludi hop tac phan cong lao dong
toan cau, dé cong nghiép hoa thanh cong, cac qudc gia di sau nhu Viét Nam can
hoa nhap va tim cho minh duoc mét chd dimg trong d6. Viée chi sir dung nhiing
loi thé so sanh tinh (gia nhan cong ré, tai nguyén thién nhién san co, vi tri dia Iy
thuan loi, ...) 1a khong thé duoc vi nhitng loi thé nay dang bi canh tranh ngay
cang gay git. Ban than cac loi thé tinh, do ban chét ctia no, ciing mat di ngay
cang nhanh, nhit 14 dudi tac dong cta tién bo cong nghé va toan cau hoa. Néu
khong tao dugc loi thé dong (ky thuat cong nghé, ning luc t6 chirc quan 1y san
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xuat kinh doanh, kha ning khai thac thi trudng, sang tao va phat trién san
pham, ...) ching ta s& khong thé tham nhap vao mang ludi nay.

Viéc tao ra nhiing loi thé dong dé tham nhap duoc vao hé théng mang
lu6i phan cong lao dong dang van dong mot cach nang dong trong khu vuc chi
c6 thé thuc hién thong qua mot doi ngii lao dong lanh nghé va quan tri DN ¢
nang luc thuc sy. Pay 1 nhan td quyét dinh dé tao dung mot doi ngii DN c¢6 stic
canh tranh trén thi truong, va diéu nay phu thudc vao duong 16i chinh sach,
chién lwvgc CNH ctia nha nudc.

Trong thé gid1 toan cau hoa va hoi nhap quéc té sau rong, cac nudc di sau
nhu Viét Nam phai chdp nhan cudc canh tranh gay git véi cac nudc khac, nhat
1a cac nudc di trudc trong viée thu hut ddu tu nudc ngoai, ddi phd véi sy tran
ngdp cua hang hoéa Trung Qudc va 4p luc tir hoi nhip quéc té. Bé thuc hién
chién luoc phat trién cong nghiép va trd thanh mot nudc cong nghiép, viéc phat
trién CNHT v6i NNLCLC ¢6 vai trd dic biét quan trong ddi v6i nhitng nén kinh
té ndy trong giai doan hién nay. Sy tham gia vao chudi gia tri toan cau sé 1a co
hi tbt cho céc quéc gia nay, giap ho khong bi loai khoi cude choi toan cau va
khu vuc trong diéu kién hoi nhap manh mé. Pay cling la diéu kién nén tang dé
phat trién nén cong nghiép mot cach vimng chac.

Theo ¥ kién ctia déng dao cac chuyén gia va nha doanh nghiép, yéu tb co
ban tao strc thu hit cac tdp doan da qudc gia, md rong thi truong xuat khau khi
tham gia vao chudi cung tng toan cau chinh 1a chat lugng ngudn nhan luc qudc
gia. Ly do chinh giai thich tai sao nha dau tu nudc ngoai lya chon nudc nay chir
khong phai nude khac chinh 13 ngudén nhan luc. Ngudn nhan luc cong nghiép
chét luong cao 1a nhan td can thiét cho viéc dua trinh dd san xuit vuot 1én muc
gidi han ctia “bay thu nhap trung binh” (hay con goi 1a “pha v& tran thily tinh™),
cling nhu giai quyét hiéu qua nhitng thach thirc canh tranh tir Trung Qudc. Khi
tham gia vao chudi san pham c6 tinh toan ciu, chiing ta s& duoc hudng loi tir hé
thong phan phdi toan cau, c6 kha ning tiép xtc va chuyén giao cong nghé, trinh
d6 lao dong dugc nang cao. Pong thoi, tham gia vao chudi gia tri san phim ciing
doi hoi cac DN phai xay dung duoc chién luge kinh doanh, chién luoc san
pham, chién luoc thi truong va huy dong vén. Do viy, ning cao ning luc cia
doi ngti nhan lyc quan tr1 c6 y nghia dac biét quan trong. Khi madi tham gia
chudi san xuét toan cdu, Viét Nam s& phai chip nhin & nhitng khau san xuét
gian don, trinh d6 céng nghé twong d6i thap va co gia tri gia ting khong cao.
Nhung khi da c6 co hoi tham gia vao mot khau cua san xuat san pham, thi viéc
tién t6i cac nac thang cao hon 13 hoan toan c6 thé. Tuy nhién, qua trinh nay doi
hoi phai c6 chién lugce phat trién rd rang, dic biét 1a chién luoc nang cip cong
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nghé va chién luoc phat trién nhan luc chat luong cao, dong thoi, phai c6 mot
moi truong canh tranh lanh manh.

d. Moi truong kinh doanh cua cac DN trong KCN

Moi truong kinh doanh 12 téng thé cac yéu td, cac nhan td (bén ngoai va
bén trong) van dong tuong tac 1an nhau, tic dong truc tiép va gian tiép dén hoat
dong kinh doanh cua DN. M6i truong kinh doanh chinh 1a giéi han khong gian
ma & d6 DN ton tai va phat trién. Khac voi nhiéu nude trén thé gid1, Viét Nam
chu truong x4y dung nén kinh té thi truong dinh huéng XHCN va hoi nhap kinh
té qudc té. Thuc té d6 da thay doi dang ké vé pham vi kinh doanh cta cac DN,
doi hoi cac DN phai thay ddi co ban chién luge kinh doanh ctia minh. Tuy
nhién, do chiing ta xdy dung nén kinh té tir mot nén tang san xuat ndong nghiép 1a
chinh, cong nghé san xuét lac hau nén ching ta chua thoat khoi tu duy kinh
doanh con manh mun, mang dam tinh truyén thong, cii k§. Do thiéu von, thiéu
kién thirc nén cac DN thuong kinh doanh v6i quy mé nho, theo kiéu phong trao,
khong theo kip voi nhitng doi hoi mai cia thi trudng, thiéu cai nhin dai han vé
phat trién va khong dam bao su két hop hai hoa gitra loi ich cua ca nhan véi loi
ich cua tap thé va loi ich chung cta xa hoi. Khong nhitng thé, su bat cip trong
hé thong luat phap, su chong chéo trong hé thong gidy phép kinh doanh di gay
anh huong khong nho dén hoat dong kinh doanh cia cac DN trong nudc, can trd
su tham gia ciia cac DN nudc ngoai. Moi truong kinh doanh hién nay cua céc
DN dang ngay cang mé rong ca vé pham vi va hinh thirc hoat dong. Mdi DN
trong qua trinh kinh doanh khong phai chi canh tranh vdi cdc DN trong nudc,
trong khu vuc ma con phai canh tranh ca voi cac DN 16n manh trén thé gi6i.
Diéu d6 cho thdy cac DN phai d6i mit v6i sy gia ting khong ngimg cia sb
luong dbi thu canh tranh déng thoi tinh chat va cuong do canh tranh cling vi thé
ma trd 1én gay git hon. Moi truong kinh doanh cang mo rong thi tinh bat on cua
n6 cang 16n boi s& cd ngdy cang nhiéu cac DN tham gia vao kinh doanh dén tir
cac nén kinh té cé trinh do phét trién khong giéng nhau. Sy phat trién ctia nén
kinh t& va hé thong chinh sach cua mdi qudc gia c6 anh huodng rat 16n dén trinh
do nhan thuce va kha nang phan g trudce thi truong cua cdc DN. S€ kho khan
hon nhiéu d6i voi cac DN trong cac KCN vi san pham cua cac DN trong cdc
KCN chu yéu 13 cac san pham cong nghiép, dugc san xuit theo cong nghé co
san, it mang tinh truyén théng hodc ban sic vin hod riéng cia timg qudc gia.
Néu nhu céc san phém thu cong truyén théng canh tranh dua vao su doc dao,
tinh nhan vin cua san pham thi cac san phadm coéng nghiép canh tranh thong qua
chét luong, mau ma, gia c... cia san phém. Do d6, mudn théng lgi trong moi
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truong kinh doanh moi, cdc DN can chu dong, tich cuc thay ddi nhan thirc va
kha ning phan tmg nhanh, nhay v&i nhitng bién dong cia thi truong.

e. Su phat trién cua thi truong lao dong chat lwong cao (dac biét la lyc
luong quan tri DN va lao dong co ky nang)

Toan cau hoéa va hoi nhap kinh té quéc té tao co hoi mo rong thi truong
lao dong. Nguoi lao dong chat lugng cao khong chi ¢é thé tham gia vao thi
truong lao dong trong nudc ma con ¢ thé tham gia vao thi trudng lao dong khu
vuc va thé giéi. Khi thi truong lao dong phat trién, cac quan hé mua ban stc lao
dong s& dién ra soi dong hon, hiéu qua hon, cho phép cac chu thé sir dung lao
dong co thé tuyén dung duoc lyc luong lao dong dap tmg nhu ciu phat trién ca
vé 86 lugng va chat lugng. Su canh tranh vé cau lao dong gitra cac DN 1a dong
luc chinh thuc déy thi truong lao dong phat trién. Su canh tranh nay sé tao ra luc
“hat” va “day” ddi véi lao dong phit hop va chua phu hop (chu yéu vé mat chat
lwong) voi co cdu san xuit ctia doanh nghiép, kéo theo d6 1a yéu cau nang cao
chat lugng ngudn nhan lyc. Pang sau co hoi trong tuyén dung nhan luc 13 mot
cudc chay dua trong thu hut nhan tai, thu hat nhan lyc chét lugng cao gifra cac
nha tuyén dung, tir 46 budc cac nha tuyén dung phai xay dung cac chinh sach st
dung nhan lyc hop 1y dé thu hit dugc nhan luc chat luong cao vé 1am viée cho
doanh nghiép. Pong thoi, thi truong lao dong phat trién ciing 13 moi trudng quan
trong doi hoi chinh nguoi lao dong phai luén hoan thién, phat trién niang luc ban
than va cac co s& dao tao phai nang cao chat luong dao tao, dao tao doi1 ngii
nhan lyc c6 chét lwong va co cau nganh nghé phu hop voi yéu cu phat trién cua
xa hoi; dao tao khong chi gén v6i nhu cu hién tai ma con phai di trudc mot
budc, don dau nhu cau thi truong, gin véi xu huéng chuyén dich co cu kinh té.
Béi da thong qua thi truong thi sy canh tranh gitta nhitng nguoi lao dong s€ gay
git hon, su sang loc cua thi trudng trong tuyén dung ngay mot cao hon; va chi
nhitng nhéan luc dap Gng dugc yéu ciu ciia nha tuyén dung moi ¢ hoi tiép can
viéc lam.

Tuy nhién, su léch pha giira cung va cau dang dan dén tinh trang thiéu hut
NNLCLC gay kho khan rat 16n cho cac DN trong viéc tuyén dung, anh hudng
dén hoat dong san xuét kinh doanh cta cac DN, tir d6 anh hudéng dén sy phat
trién chung ctia nén kinh té. Thuc té cho thay hién nay mic du cung lao dong tai
Viét Nam 16n hon cau vé lao dong nhung phan 16n sb lao dong du thira d6 1a lao
dong pho thong, chua qua dao tao, gan 77% ngudi lao dong trong do tudi chua
duoc dao tao nghé hodc da dugc dao tao nhung lai rat han ché vé céac ky nang
nghé nghiép, co dén 1/3 1anh dao DN c¢6 trinh d6 hoc van dudi dai hoc. Hién tai,
luc lugng lao dong lam viéc trong khu vuc codng nghiép chi chiém khoang 20%,
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trong khu vuc dich vu chi chiém khoang 26 % trong khi ciing v&i sy phét trién
ctia nén kinh té, sy m& rong quan h¢ hop tac, su phat trién cta cac DN thi nhu
cau vé NNLCLC cho céc linh vuc nay dang ngay cang gia tang ca vé so lugng,
chat luong va co cau.

f. Céc co ché chinh sdch ciia chinh phii va dia phwong trong ddo tao, boi
dudéng va phat trién NNLCLC

Puoc xem xét & goc do 1a mdt nhan td khach quan, h¢ théng chinh sach
ciia Nha nudc va dia phuong dong vai tro tao lap moi truong cho phat trién
NNL. Hé théng chinh sach cua Nha nudc cd thé gbp phan thay ddi nhan thirc
clia moi ngudi dan vé vai trd ciia NNL, theo d6 dan dén sy thay doi trong suy
nghi va hanh dong nham phat trién NNL.

Pé NNL thuc sy 13 trung tdm cua sy phat trién, cac chinh sach ctia Nha
nudc s€ duoc xay dung theo hudng trong tdm cho phat trién NNL, dic biét 1a
NNLCLC. Nha nuéc xay dung chién lugc phat trién nhan luc dé tao nén dinh
hudng phét trién trong dai han va chién lugc nay chi thuc sy phat huy hiéu qua
khi né dugc gin chit v4i chién lugc phat trién kinh té x4 hoi cua qudc gia.
Trong diéu kién hoi nhap kinh té quéc té, chién luoc phat trién nhéan lyc cua Nha
nudc can phai linh hoat, dén dau duoc xu thé va nhu ciu cia thi truong, ¢ nhu
vay thi méi dam bao NNL trong nudc c6 thé hoa nhip va canh tranh dugc véi
nhan lyc & cac qudc gia khac trén thé giéi khi tham gia vao chudi gia tri san xuat
khu vire va thé gi6i. Dudi tic dong ctia cac chinh sach nhu thu hat chat xam, gitr
chan nguoi tai, cac chinh sach dau tu, hd tro cho gido duc, y té... Nha nudc s&
tao ra su cai thién rat 16n trong co cu nhan lyc ciing nhu ning cao chat luong
NNL. Khéng nhitng thé, nhitng chinh sach ndy con gop phan thu hat dugce nhan
tai tir cac noi khac (nganh, ving, quéc gia khac) chuyén t6i.

Pdi véi NNLCLC, céac chinh sach vé gido duc va dao tao c6 tac dong
manh m& dén su phét trién cia nguodn lyc quan trong nay. Nhiing chinh sach
hiéu qua nhim nang cao chit luong gido duc dao tao dé dap ung dugc nhiing
yéu cau phat trién mé&i va nhitng doi hoi cua thi trudng s& tac dong dong manh
mé dén chét luong ctia NNL. Béi (i) chi co gido duc dao tao méi c6 thé tao nén
su bién d6i vé chat cia NNL. Thong qua gido duc dio tao, con ngudi co thé ké
thira cac tri thirc d3 duoc dic rat qua nhiéu thé hé, dong thoi dugc tiép thu va
phat trién céac kién thuc, tri thirc méi va c6 dugc nhitng phim chat can thiét dap
mg yéu cau phat trién. (i7) Nhirng chinh sich gido duc dao tao hiéu qua duoc
xay dung trén co s& gan két chat ché gilta chién luogc phat trién nhan lyc va
chién luge phat trién kinh té cua dat nudc, sé gitp giai quyét tan gbc tinh trang
thiéu hut nhan luc, dic biét 1a NNLCLC cho qua trinh phat trién cua dat nudc.
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1.1.3.2. Nhém cdc nhan té chii quan

a. Trinh d6 van héa va chuyén mén ky thudt cia NNL chdt lwong cao
trong cac KCN

Trinh d§ van hod 1a mot trong nhiing chi ti€u dugc danh gia 1a rat quan
trong ctia NNL noi chung va NNLCLC noi riéng dac biét 1a NNLCLC trong cac
KCN. Trinh d6 vin hoa cia NNL noi chung thé hién trang thai hiéu biét cao hay
thip ctia ngudi lao dong ddi voi nhitng kién thirc vé& tu nhién, x3 hoi va moi
truong xung quanh. Mat khac, trinh do van hoa 1a khai niém dé chi murc d6 hoc
véan cua con ngudi nho 6 ma ho c6 thé tiép thu duoc nhing kién thirc co ban va
tri thire chuyén mén ki thuat. Trinh d6 vin hoa 1 co sé quan trong dé ning cao
nang luc, k¥ ning 1am viéc ctua ngudi lao dong. Péi véi NNLCLC trong céc
KCN thi trinh d6 van héa s& 1a co so dé tiép thu cong nghé tién tién va bién né
thanh k¥ nang, thao tic nghé nghiép trong qua trinh lam viéc. Trinh d6 vin hoa
ctia nguoi lao dong chiu anh huong cua nhiéu yéu t nhu sy phat trién cua hé
théng gido duc dao tao, sy phat trién ctia nén kinh té, phong tuc tap quan cua dia
phuong, sy phan biét tudi tac, gidi tinh...Sau hai thap ky Viét Nam thuc hi¢n
chinh sach d6i méi, mo ctra va hoi nhap kinh té qudc té, trinh d6 van hoa cua
nguoi lao dong nudc ta di co nhiéu thay d6i (Bdo cdo Phdt trién Viét Nam 2014
nhan dinh nén giao duc Viét Nam co truyén théng thanh tich rat tot trong viéc
cung cdp cdc ky nang doc viét va tinh toan co ban). So véi cac nude co cling
murc thu nhap thi trinh d§ van hod cua NNL nudc ta cao hon nhung con céch xa
s0 véi trinh @ NNL ciia cac nudc phat trién.

Trinh d6 chuyén mén k¥ thuat cua mot nguoi lao dong thé hién & su hiéu
biét 1y thuyét k¥ thuat san xuit, k§ nang thuc hanh dé hoan thanh nhimng coéng
viéc & mot murc do phuc tap nhét dinh thudc mot nghé, mot chuyén mon nao do.
So voi lao dong gian don, lao dong lanh nghé hay lao dong c6 chuyén mén k¥
thuat doi héi co chit luong lao dong cao hon, thuc hién cac cong viéc c6 muc do
chinh x4c, tinh vi, khéo 1€éo hon va do do6 trong cung mot don vi thoi gian ho sé
tao ra dugc mdt gia tri 16n hon. Trinh d0 chuyén mon k¥ thudt cia mdt cong
nhan, nhan vién k¥ thuat thé hién & tiéu chuén, cap bac k¥ thuat ma ho dat dugc
sau qua trinh dao tao va lam viéc. N6 khong phai 1a bat bién ma co sy thay doi
theo mirc d9, kha nang tich lily kinh nghiém trong qué trinh lam viéc. Pbi véi
cac nha quan tri, chuyén gia va can bo chuyén mon khac, trinh do lanh nghé
duoc thé hién & céac tiéu chuén, trinh d6 hoc van, trinh d6 chinh tri, kha nang to
chtrc va quan 1y, kha nang thuc hién cac nhi€ém vu dugc giao mét cach hiéu qua
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nhat. Ngdy nay, viéc ap dung céc trang thiét bi cong nghé, k¥ thuat méi vao
trong qua trinh san xuat lam cho lao dong thi cong dan dan duoc thay thé bang
lao dong co khi, lao dong gian don dan dugc thay thé bang lao dong lanh nghé.
Thuc t& d6 doi hoi ngudi cong nhan can phai c6 kién thirc ki thuat moi cé thé
diéu khién, tan dung tdi da cong sut may moc thiét bi, dua ra céc sang kién cai
tién k¥ thuat, nang cao cac thong sb ky thuat ciia may moc nham lam cho né phu
hop hon véi dic diém tam 1y cia ngudi st dung. Viéc ap dung may moc ki
thuat vao trong qua trinh san xuat 1am cho ti trong thoi gian may lam viéc ting
lén din dén kha ning mé rong pham vi va cac chirc ning hoat dong cua nguoi
lao dong, doi hoi ngudi lao dong phai biét kiém nhiém nghé, ngoai nghé chinh
phai biét mot sb nghé hd tro, bo sung sin sang dap Gmg yéu ciu cua cong viée
khi can thiét. Su phat trién ctia nén san xuét xa hoi, tinh chat phtic tap cua san
Xudt ngay cang ting, nhiéu mit hang, san phdm mdi ra doi dé dap ung nhu cau,
thi hiéu khach han... ciing chinh 13 nguyén nhan lam ting thém nhu cau vé
NNLCLC.

b. Kj ning mém ciia NNL chat lwong cao trong cic KCN

Nén kinh té véi su phat trién manh mé& ctia khoa hoc ky thuat va sy mo rong
khong ngung cac quan hé song phuong va da phuong nhu hi¢n nay doi hoi nguoi
lao dong phai chi dong, tich cuc tich luy kién thirc, kinh nghiém, ning luc nghé
nghiép, tu duy khoa hoc ddc lap, sang tao, phat huy sang kién, tién phong trong
tmg dung thanh tiru khoa hoc - cong nghé vao san xuét tir 6 hinh thanh va phat
trién cac k¥ ning nghé nghiép cia minh. K¥ ning nghé nghiép cua ngudi lao dong
gdm k¥ ning ctig va ky ning mém.

K¥ ning ctmg ctia ngudi lao dong duge danh gia cin cir trén co sé bang cap,
cac loai chung chi chuyén mon nghiép vu ma nguoi lao dong c6 duge qua qua trinh
tham gia hoc tap, rén luyén tai cac co s¢ dao tao. Bay co thé coi 1a diéu kién can dé
nguoi lao dong co thé duge tiép nhan vao lam viéc tai mdt DN nao do. Tuy nhién,
voi tinh trang dao tao nhu hi¢n nay thi chét lugng cac loai van br:ing, ching chi
khong thé hién duoc trinh d6 dao tao thuc sy ma nguoi lao dong dat dugc. Tinh
trang hoc chay, giang chay, truong 16p thiéu co s¢ vat chat, gido vién, giang vién
khong chuyén nghiép... dang c6 anh huong khong nho dén chat luong ctia hé thong
gido duc ddo tao tir 46 anh hudng truc tiép dén chat lugng bang cap, chimg chi cua
ngudi lao dong. Vi vy, trong thuc té khi tuyén dung lao dong, nhiéu DN va chu sir
dung lao dong da khong chi dya vao k¥ ning cimg ma con rat dé cao vai trd cua ki
nang mém trong qua trinh xét tuyén.
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Biang 1.1. TAm quan trong ciia cac k§ ning

Ky nang Cong ty Cong ty
nudc ngoai trong nuwoc
KT cho cong viéc 3,4/4 2,75/4
Giai quyét van dé 2,35/4 2,5/4
Tu duy phé phan & sang tao 2,0/4 2,0/4
Lanh dao 1,7/4 3/4
Lam viéc doc lap 1,25/4 0,7/4
Lam viéc nhom 1,2/4 0,5/4
Giao tiép 1,1/4 2/4
Tinh toan 0,7/4 0,6/4
Ngoai nglr 0,7/4 0,2/4
Doc - Viét 0,4/4 0,2/4
Quan ly thoi gian 0,35/4 0,2/4

(Nguon: Huwong Nguyén (2016), Chat lirong nhén lyc KCN: Gigm
chan tai ché vi tam 1y thich lam thay, Bdo Nhdn ddn)

K§ ning mém cua nguoi lao dong duoc hinh thanh théng qua qua trinh
giao tiép, lam viéc. Nguoi ta danh gia k¥ ning mém ctia nguoi lao dong trén co
so cac ti€u chi nhu k¥ nang quan ly thoi gian; k§ nang lanh dao; k¥ nang giao
tiép; k¥ nang lam viéc theo déi, theo nhém...K¥ nang mém duoc coi 1a diéu kién
du giup ngudi lao dong co co hoi tim duoc mot viée lam tdi wu nhat co thé. Pi
v6i nhimg ngudi lao dong cé chit luong cao, ho sé& stir dung dong déu cac ky
nang. Nhung c6 dén 87 — 88% lao dong chat luong thap s& chi str dung k¥ ning
“lam viéc nhém” con cac k¥ ning khac nhu ngoai ngit, giai quyét van dé, ky
nang trinh by dugc sir dung rat it.

1.1.4. Céc tiéu chi danh gid phdt trién NNL chit lwong cao trong cdc KCN

Pé co thé phan tich dugc mdt cach chinh xdc thuc trang phat trién
NNLCLC trong cac KCN, chiing ta cin ¢ nhiing kién thirc chung nhat vé chat
lugng NNL trong cac KCN. O cac phan trude, nhom tac gia dd phan tich cac
khai niém NNL, NNLCLC va tir d6 dua ra khai ni¢ém NNLCLC trong cac KCN.
Van dé ¢ day can lam 13 céc tiéu chi dé danh gia chit lugng NNL tir d6 xac dinh
duogc céc tidu chi danh gia chat luong NNLCLC.

1.1.4.1. Cdc tiéu chi dinh gid sw phdt trién NNL chit lwong cao trong
cdc KCN vé mdt so lwong
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- S6 lugng céc lao dong quan 1y/Tong s6 lao dong

(Lao dong quan 1y gdm: Chu tich HPQT, Téng giam dbc, pho tong giam
dbc, giam doc, pho giam ddc, quan déc, trudng - phd cac phong ban chic ning,
t6 trudng cac to san xut)

- S6 cong nhan c6 CMKT cao/Tong s cong nhan

(Cong nhan ¢6 CMKT cao gdm: Cac cong nhan co bang cip, co ching
chi hanh nghé, cong nhan bac 3 trd 1én)

1.1.4.2. Céc tiéu chi dinh gid sw phdt trién NNL chit lwong cao trong
cdc KCN vé mdt chit lwong

- S6 can bo quan 1y c6 trinh do tir PH trd 18n/Tong s can bo quan 1y

- S6 can bd quan 1y co trinh d6 cao dang/tong sé can bd quan ly

- S6 cong nhan c6 CMKT tir bac 3 trd 1én/tdng sb cong nhan c6 CMKT

- Sb cong nhan c6 tay nghé gioi/téng sd cong nhan c6 CMKT

1.1.4.3. Cdc tiéu chi danh gid vé mit hiéu qud siv dung NNL chit lwong
cao trong cic KCN

- Chi phi vé tién lwong/ tong chi phi ciia DN

- Chi phi vé tién lwong/ tong doanh thu ctia DN

1.1.4.4. Hiéu qud hoat dgng, khd ning phdt trién va canh tranh ciia cdc
DN trong KCN

Hiéu qua hoat dong ciia DN duoc danh théng qua cac chi sé phan anh
hiéu qua st dung lao dong; hiéu qua sir dung von va kha ning sinh loi cia DN:

- Hiéu suét st dung lao déng = doanh thu binh quén trén 1 lao dong/thu
nhap binh quén trén 1 lao dong. Chi s6 ndy cho thay doanh thu mang vé tir mot
ddng chi phi cho lao dong cang cao, chimg té hiéu qua st dung lao dong cia
doanh nghiép cang tot.

- Doanh thu/tong chi phi.

1.2. Co sé thurc tién vé phat trién nguén nhan luc chat hrong cao

1.2.1. Kinh nghiém phat trien NNL chit lwong cao ciia mgt sé dia phuong
trong nuwoc

O Viét Nam, do nhan thtc duoc tim quan trong cua nguén nhén luc ddi
v6i su phat trién ctia dia phuong nén nhiéu tinh, thanh phd da dwa ra nhiéu chinh
sach thu hut ngudn nhan luc. Hau hét cac dia phuong déu quy dinh ché d tro
cap tién ban dau va hd trg thém thu nhap hang thang. Riéng thanh phé HO Chi
Minh va Ha Noi do ¢6 loi thé vé diéu kién, méi truong séng nén khéng co quy
dinh vé cac ché do trg cap ma cha yéu sir dung chinh sach wu tién tuyén dung.
Sau ddy 1a mot sb chinh sach thu hut kha khac biét ciia mot s6 tinh, thanh phé:

1.2.1.1. Kinh nghiém ciia Thanh phé Pa Ning
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Coi trong phat trién nguénrnhén luc, trong d6 co ngudn nhan luc chat luong cao
lé~mét trong nhiing nhan t6 cé tinh quyét dinh? cho su phat trién manh mé cua ba
Nang trong thoi gian qua. Chinh sach phat trién NNL trong do6 c6 NNL chat
lugng cao cua Ba Nang dugc tong hop nhu sau: ‘

Mot la, khai thac loi the cua thanh pho vé vi tri dia 1y, tiém nang du lich
va cac tiém ning khéc, tip trung phat trién ngudn nhan lyc chat luong cao phuc
vu nganh dich vu va cong nghiép ché bién (cong nghiép thuc pham, d6 udng),
dau tu manh dé phat trién cac nganh nay.

Tt nam 1997 dén nam 2002, thanh phd di dau tu cho nganh dich vu ting
tir 41,5% (1997) 1én 70,7% (2002); dau tu cho nganh cong nghiép dd udng
chiém 27,8% tong s vn dau tu cho nganh cong nghiép ché bién.

Hai la, ddy manh thu hit dau tw, thanh ldp Quy khoa hoc - céng nghé
thanh phé, xay dung va thuc hién Dé an Phat trién khu cong nghé cao gin voi
phat trién ngudén nhan lyc chat luong cao. Quy nay dung dé hd tro cac dé tai
nghién ctru tao cong nghé méi thude linh vuc wu tién cta thanh phd, tmg dung
két qua nghién ctru khoa hoc - cong nghé (san xuat thir nghiém san pham méi,
thir nghiém quy trinh cong nghé maéi), hoan thién cong nghé, hd tro cac don vi,
doanh nghiép chuyén giao cong nghé, doi méi cong nghé, d6i moi san pham,
chuyén ddi co céu san xuét, kinh doanh. Nam 2009, Pa Nang thanh 1ap Trung
tam phat trién nguén nhén lyc chat luong cao cua thanh phé, phuc vu viéc thuc
hién Dé an Phat trién khu cong nghé cao.

Ba la, tdn dung nang lyc cua cua cac co so dao tao trén dia ban thanh
phé d@é dao tao nguon nhén lyc chat lwong cao.

Céc truong dai hoc nhu Pai hoc Da Nrfmg va Pai hoc Bach khoa Da Nﬁng
va cac co so dao tao trén dia ban thanh phd da duoc cip uy, chinh quyén thanh
phé tao moi diéu kién thuan loi dé thuc hién tot chuc nang, nhi¢m vy, déng thoi
phéi hop chéat ché€ véi thanh phé trong viéc dao tao nguén nhan luc chét luong
cao. Hién tai, Truong dai hoc Pa Nang dang hudng dén muc tiéu dai hoc tam c&
qudc té va co thé dam duong tdt viéc dao tao va cung tng ngudn nhan lyc cong
nghé¢ cao cho thanh phé. Pai hoc Pa Nang cung véi Pai hoc Bach khoa Pa
Néng di va dang cung cip mot ngudn nhan lyc chat lugng cao cho Nha may loc
dau Dung Quat, cho cac tinh, thanh phd phia Nam va di "xuat khau" k¥ su sang
Nhat Ban. Cip ay va chinh quyén thanh phé da coi trong viéc tan dung ning luc
dao tao clia cac truong nay, phdi hop chit ché dé dao tao ngudn nhan luc chat
lugng cao, dong thoi tap trung chi dao ning cao chat luong dao tao ciia Trudng
phd thong trung hoc chuyén Lé Quy Pén dé tao ngudn cho viée dao tao ngudn
nhan luc chit lugng cao cua thanh phd.
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1.2.1.2. Kinh nghiém ciia tinh Dong Nai

Podng Nai 1a tinh thudc mién Péng Nam Bo, ¢ dién tich 5.903,940km>,
dan s6 2.483.211 ngudi (dén nam 2009), c6 thanh phd Bién Hoa, thi xd Long
Khanh va 9 huyén. Qua qué trinh xay dyng va phat trién, Pong Nai di vuon 1én
manh m& va ¢6 nhiéu thanh cong trong CNH, HDH. Hién tai, Déng Nai dang
phan dau dé sém tro thanh tinh cong nghiép theo hudng hién dai. Chinh sach
phat trién NNL trong d6 ¢6 NNL chét luong cao trong thoi gian vira qua dugc
téng két nhu sau:

Mét la, dam bdo chat luong cua hé théng cac co so dao tao.

Theo S& Noi vy, c¢6 7 linh vuc dugc tinh uu tién tap trung dao tao nguén
nhan lyc chat lugng cao cho giai doan tir nay t&i nam 2020. Trong s6 d6 c6 dao
tao nghé ky thuat cao, nhan luc khoa hoc - cong ngh¢ c6 trinh @6 sau dai hoc,
nhan luc van hoa nghé thuat, van dong vién thé thao thanh tich cao; dao tao boi
dudng doi1 ngii can by cong chirc, nha gido va can by quan 1y gido duc, nhan luc
nganh y té, phat trién doi ngii doanh nhan...

Theo S& Lao dong - thuong binh va xa hoi tinh, nhiéu doanh nghiép van
dang thiéu lao dong ky thuat c6 trinh do, dac bi¢t 1a lao dong co trinh do quéc té
lai cang khan hiém. Dy kién tir nay t6i nam 2020, tinh tap trung tuyén va dao tao
khoang trén 90 ngan lao dong cé trinh dg, trong d6 co6 trén 1 ngan nguoi dat
trinh d6 qudc té. Tinh ciing s& dau tu dua 20 gido vién di dao tao & nudc ngoai
tai cac nude co trinh do tién tién vé day nghé.

Trong nhitng nim qua, tinh di tap trung ciing 6, kién toan, ning cao chat
luong dao tao hé thong trudng cao dang, day nghé. Nho do, tinh da co duoc sb
lwong kha 16n lao dong chit luong cao, bude dau dap ung yéu cau cap thiét vé
tiép nhan, chuyén giao cong nghé mai, tién tién tir cac du an dau tu cia nudc
ngoai dap tmg yéu cau phat trién kinh té cia tinh. Tinh Pdng Nai xac dinh day
1a khau do6t pha phat trién ngudn nhan lyc chat luong cao phuc vu sy nghiép
CNH, HPH trén dia ban tinh trong nhitng thap nién trudc mat va tao co so dé
phat trién ngudn nhan luc chét luong cao. Dong thoi, phdi hop chit ché véi cac
truong dai hoc dé dao tao ngudn nhan lyc chat luong cao, gom: Trudng Pai hoc
Lac Hong & Thanh phd Bién Hoa, cic truong Pai hoc & Thanh phd HO Chi
Minh va céac thanh pho khac.

Hai la, xdy dung chinh sach hé tro dao tao phdt trién NNL.

Pong Nai di di tién phong trong ca nudc vé viée thanh 1ap Quy hd tro dao
tao va phat trién ngudn nhan luc. Pén nay, quy ché hoat dong ctia quy da dugc
hoan thanh va dang khan truong xac dinh cac ddi trong duge vay, thoi gian vay.
Ban dau, ngudn cho quy dugc lay tir ngan sach tinh nhung hudng lau dai s& 1a xa
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héi hoa, huy dong doanh nghiép va cac té chitc c¢6 nhu ciu st dung lao dong
cung dong gop dé phat trién quy. Doanh nghiép khi tham gia dong gop vao quy
s& dugc hudng nhiéu wu dai trong qué trinh tuyén dung lao dong co trinh do.

Quy hd trg dao tao va phat trién ngudn nhan lyc hy vong s& tao ra budc
d6t phé trong viéc phan ludng hoc sinh phd théng chon hoc cac nghé ky thuat
ma tinh dang thiéu lao dong, dong thoi tao diéu kién cho nhitng ngudi cé nhu
cau hoc tap nang cao trinh do nhung lai kho6 khan vé kinh phi.

Ong Nguyén Khanh Cuong, Hiéu truong Truong cao dang nghé Lilama 2,
cho biét dé c6 thé dao tao nhan luc chat luong cao cho tinh, nhiéu nganh dao tao
trinh do quéc té cua trudng ma sinh vién theo hoc da duoc mién hoc phi. Vé
ngudn kinh phi chi cho dao tao, 6ng Cudng cho biét trudng va doanh nghiép bat
tay cung dao tao. Trong qua trinh thuc hanh tai doanh nghiép, sinh vién c6 thé
mang lai gid tri lao dong cho doanh nghiép. Pao tao xong, doanh nghiép c6 thé
nhan sinh vién pht hop véi nhu cau cta minh vao 1am viéc ngay, khong can dao
tao lai.

Pbi v6i chuong trinh dao tao doi ngii doanh nhan, tinh ting cuong ma cic
16p khéi su doanh nghiép trong cac truong dai hoc, cao dfmg, cho cac dia
phuong va khéi dong manh chwong trinh khoi nghiép. Tinh ciing s& hd tro dao
tao bdi dudng cho doi ngii doanh nhan tré vé kién thirc khoi nghiép, tir d6 nang
cao hiéu qua kinh doanh va goép phan nang cao chét lugng doi ngii doanh nhan
cua tinh.

Ba la, trién khai manh mé cdc hoat dong nghién cuu khoa hoc, trong tam
1a cac dé tai phuc vu truc tiép san xuit nong nghiép, cong nghiép, dich vu,
nghién ctru va ing dung cac cong ngh¢ hi¢n dai, nhu cong nghé thong tin, vat
liéu méi, nang lugng mdi va cac dé an phat trién ngudn nhan lyc chat luong cao
phuc vu phat trién kinh té - x4 hoi trong ting giai doan.

Nguén nhan lyc chat luong cao, nhat 1a nhan luc c6 chat luong cao duogc
cudn hat vao céac hoat dong nghién ctru khoa hoc véi co ché, chinh sach thong
thoang, ton trong "chit xam". O DPdng Nai c6 18 co so, trung tim va Vién
nghién ctru. Céc t6 chirc nay déu dugc chuyén doi sang co ché hoat dong tu chu,
tu chiu trach nhi€ém theo Nghi dinh 115/2005/ND-CP cua Chinh phu, hoat dong
trén co s& dat hang cua tinh, cac nganh, don vi san xuét, kinh doanh, ung dung
cong nghé dudi sy lanh dao cta Tinh Gy va chinh quyén tinh. Pay 1a mot trong
nhitng phuong thic phat trién nguén nhan luc chat luong cao c6 hiéu qua cia
tinh. Qua cac hoat dong ndy, ngudn nhan luc chat lugng cao dugc thudng xuyén
co st voi thuc tién, tao diéu kién thuén 1gi cho ho trudng thanh nhanh hon.
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Trén co s& nhiém vu tién hanh d6i méi, nang cao trinh do thiét bi cong nghé
trong san xuét, phat trién kinh té - x4 hoi trong ting giai doan, tinh di xay dung
va thuc hién cac dé an phat trién nguén nhan luc chat luong cao phuc vu cac
nhiém vu d6. Hién tai, Déng Nai dang trién khai dé an phat trién nguén nhan luc
chét luong cao phuc vu phat trién kinh té - xa hoi giai doan 2006 - 2010 va tam
nhin dén nim 2020. Pé an gém 6 chuong trinh: dao tao lao dong k¥ thuat cao;
dao tao sau dai hoc; dao tao can b nit; dao tao, bd sung nguén nhéan luc chat
luong cao cho hé théng chinh tri; ddo tao, boi dudng nang khiéu va tin hoc, ngoai
ngtt, kién thirc ddi ngoai cho can bo chu chdt; dao tao phién dich. Cac chuong
trinh d6, da dap tmg viéc nang cao trinh d¢ thiét bi cong nghé, nhét 1a trong khu
vue ¢6 von dau tu nude ngoai (hién nay thiét bi trong khu vuc nay coa Péng Nai
chiém trén 70% tu dong hoa va ban ty dong).

1.2.2. Kinh nghiém phat trién NNL chat luong cao
ctia mot sé6 nuédc trén thé gioi

1.2.2.1. Kinh nghiém thu hiit nguén nhan luc chét liwong cao qua chinh sich
kéu goi tri thitc ngoai kiéu héi hwong

a. Kinh nghiém ciia Trung Quéc

* Tinh hinh thu hit Hoa kiéu héi hwong ciia Trung Quéc tir nhitng ndam
1980 dén nay:

Nhiing nam 1980, Trung Qubc d6i dién véi nan chay mau chat xam, rat
nhiéu sinh vién, tri thirc bo ra nudce ngoai hoc tap, lam viéc; cho dén cubi nhirng
nam 1980, rat it ngudi san long nghi dén chuyén tré lai Trung Qudc vi nhiéu ly
do khac nhau, trong d6 c6 1y do chinh tri.

Nam 1991, Trung Qudc bat dau cai thién méi trudng cho nhirmg ngudi hdi
huong véi khau hiéu “ung hd du hoc, khuyén khich hoi hwong, cho moi ngudi
quyén ty do di lai”.

Nam 1996, Van phong Ddi ngoai ciia B6 Gido duc (MOE) bat dau khuyén
khich nhitng ngudi dang ¢ nudc ngoai quay tré vé Trung Qudc trong thoi gian
ngin dé “phuc vu dat nuéc”. Theo cic chuong trinh “Anh sang mua xuan”,
chinh phii tai tro nhitng chuyén di ngén cho viéc giang day hay hop tac nghién
ctru. Pay ciing 13 dip dé cac tri thirc xem tinh hinh tai Trung Quéc c6 dam bao
cho viéc hdi huong ciia ho khong.

Nam 1998, chinh quyén Trung wong ting cudng dau tu vao cac bac hoc
cao hon va khuyén khich cac truong dai hoc st dung nhimg quy nay nham thu
hat ngudi ¢6 trinh d6 cao ¢ nudc ngoai. Chinh phu di dau tu hang ti nhan dan té
vao 9 truong dai hoc nhim bién nhitng trudng nay thanh truong dai hoc tim c&
quéc té, nhat 1a 02 truong dai hoc Bic Kinh va Thanh Hoa.
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Chinh sach phat trién khu vyc kinh té tu nhan ciing khién nhiéu Hoa kiéu
mudn vé nudc 14p cong ty riéng hodc 1am viéc cho cac cong ty co von dau tu
nudce ngoai. Viéc gia nhap WTO ciing da dua nhiéu cong ty da qudc gia dén vai
Trung Qudc, nhimg cong ty nay can ngudi lao dong nguoi Hoa cb kinh nghiém
va dugce dao tao & phuong Tay; vi thé rit nhiéu Hoa kiéu hao himg quay tro vé
Trung Qudc dé sinh song.

Chinh sach thu hat nhan luc trinh d6 cao duoc ban hanh linh hoat, bt
nguodn tir nhitng thay doi dang ké trong quan diém cua gi6i lanh dao Trung
Quéc. Chang han, Chu tich nudc Giang Trach Dan cho rang “t6n tai thi truong
toan cau vé ngueoi tai va Trung Quoc phdi canh tranh trong thi truong do, tham
chi la dé thu hit chinh nguoi cia ddt nwée minh” va “canh tranh trong hoat
déng nghién civu khoa hoc la canh tranh vé ngueoi tai”. Thu tuéng Chu Dung Co
cling tan thanh quan diém nay, 6ng danh gia “Trung Qudc nén tdp trung vao két
hop nguoi tai voi ky ndang ky thudt thay vi thu hit von nuwée ngodi”.

Thang 3/2002, Trung Qubc ban hanh chién luoc thu hit nhitng ngudi hoi
huong theo khau hiéu “cai thién nhitng hd trg danh cho sinh vién héi huong” véi
nhirng ché do nhu:

- Thanh 13p Trung tdm gidi thi€u viéc lam cho sinh vién hoi huong tai
Tham Quyén, Thuong Hai va Phuac Kién;

- Thyc hién cic chinh sach d3i ngd nhu: (a) cip chd & va phong chic vu
cao hon cho ngudi hdi huong; (b) cho phép gia dinh ngudi hdi huong cing
chuyén dén thanh phd khi nguoi héi huong tim duogc viée; (c) cho phép sinh
vién da ky hop dong 2 hodc 3 nam véi cac trung tim nghién ciru co thé tiép tuc
lam viéc hodc doi viéc khi thoi han hop ddng cham dut;

- Thanh lap hiép hoi nhiing sinh vién héi huong;

- Tang cuong hd tro cho hoat dong nghién ctru khoa hoc

- Cho phép ngudi hoi huong lam viée tai cac don vi va thanh phd khac véi
noi xudt than trude day cia ho.

Dbi v6i nhitng ngudi khong hodi hwong, Trung Qudc ciing nhan thiy ring
ho van c6 thé dong gdp cho su phat trién ciia Trung Qubc bang nhiéu cach khac
nhau nhu tham gia giang day, nghién ctru khoa hoc, chuyén giao cong nghé tién
tién, huéng din sinh vién hoc cao hoc, nghién ciru sinh & nude ngoai, dau tu von
thanh 1ap doanh nghiép,...

Nam 2003, gio1 lanh dao Trung Quéc lai tiép tuc khéng dinh vai tro cua
nhimg ngudi hdi huong 13 “khdng thé thay thé dwoc” va “cé ¥ nghia lich sir
quan trong”. Ngoai nhiing 1oi ich chic chin vé luong va diéu kién 1am viéc thi
viéc Chinh phii danh gia cao nguoi tai cling c6 ¥ nghia quyét dinh d6i véi quyét
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dinh tré vé cua tri thire Hoa kiéu.
* Nhitng chinh sach kéu goi tri thitc Hoa kiéu hoi hwong:

- Huy dong luc luong cén b tai nudc ngoai

Pé khuyén khich nguoi hdi huong, Nha nude da huy dong can bo tai cac
dai str quan, lanh su quan giéi thiéu dé tri thirc nude ngoai tham gia céc td chirc
nhu: Hiép hoi sinh vién nudc ngoai, Hiép hoi nghé nghiép. Pay 1a nhing ciu
ndi giira tri thirc Hoa kiéu nudc ngoai voi Trung Quéc. Cac phai doan tuyén
dung ctia cac thanh phd duoge ctr ra nude ngoai dé tuyén dung tri thirc Hoa Kiéu.
Uy ban phu trach cac van dé du hoc va hdi huong ciing dugc thanh 1ap dé ting
cudng cac hoat dong thu hat tri thirc hdi huong.

- Céc chinh sach hd trg tai chinh

Trung Qudc ban hanh nhiéu chwong trinh qudc gia trg cip cho sinh vién
va tri thirc & nudc ngoai vé tai chinh néu ho tré vé nhu: “Chuong trinh hd trg tai
chinh cho nhiing gido su tré xuat sac” dén cudi nam 2003 da cap cho 2.218 gido
su hoi huong 144 triéu nhan dan té; ngoai ra con nhiéu chuong trinh khac nhur:
“Quy wom mam cho tri thitrc hdi huong”(1990), “Chuong trinh dio tao can bd
xuét sic xuyén thé ky” (1991), “Quy khoa hoc qudc gia danh cho tri thic tré
xudt sic” (1994) va “Chuong trinh mét trim, mot ngan, mudi ngan” (1995).

- Cai thién ludng thong tin

Chinh phti di c6 nhiéu bién phép cai thién thong tin vé tinh hinh tai Trung
Quédc va cac co quan, don vi trong nudce cho tri thirc Hoa kiéu & nudc ngoai nhu
thanh 1ap Tap chi “Shenzhou xueren” va trang dién tir ciia tap chi 1am cau ndi
gilta cac tri thirc nude ngoai va cac to chirc trong nude. Bd Gido duc ciing to
chtc nhitng cudc gip g, hoi thao hang nim cho tri thic Trung Qubc nudc
ngoai dé gidi thiéu vé chinh quyén va cic cong ty trong nudc.

- Pon gian hoa thii tyc hdi huong

Chinh phu thanh 1ap céac trung tdm hd trg du hoc nudc ngoai tai cac tinh
va thanh phd dé gitp nhirng ngudi hoi huong tim viée. Bo phan dau tu tai nhimng
trung tAm ndy gitp d& nhitng ngudi Trung qudc dinh cu & nude ngoai dau tu vao
Trung Qudc va mang cong nghé tién tién vé cho dat nudc. Nha nude khuyén
khich cac thanh phd xdy dung truong hoc cho con em cta nhimg ngudi hodi
huong. Céc “tram sau tién si” duoc thanh lap, day 1a tram ding chan cho nhiing
tién si dao tao tai nuéc ngoai chua tim dugc viéc tai Trung Quéc. béi véi tri
thire Hoa kiéu da doi sang quéc tich nudc ngoai, Bo Ngoai giao cap visa dai han
néu ho hdi huong.

- Pua ngudi vé “phuc vu dit nude” trong ngin han

Chinh phu khuyén khich moi nguoi tré vé trong thoi gian ngan dé tham
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gia cac du an hop tac hay giang day. Ngoai muc tiéu thu hat nhitng d6i tuong
nay thi chuong trinh ciing gitp truyén ba thong tin, cong nghé méi vé nudc va
chuyén thong tin cho nhiing tri thirc nudc ngoai vé tinh hinh ¢ Trung Qudc.

- Chinh quyén dja phuong canh tranh thu hut nguoi tai

Céc thanh phé canh tranh nhau dé thu hut Hoa kiéu hdi huong véi nhiéu
chinh sach d3i ngd khac nhau, nhu: tro cap mua nha; mién thué nhap khau xe
hoi, may tinh; mé trudng cho con; tim viée cho vo/chdng, cap gidy phép thudng
tra, v.v... Cac co quan quan Iy nhan su tai nhitng thanh phd nay rét tich cuc
thuyét phuc tri thirc nudc ngoai vé nudc. Cac phai doan duoc cir sang nudc
ngoai dé tim kiém nguoi tai.

Tham Quyén: quy dinh cho nhimg ngudi hdi huong vé cac Pic khu kinh
té dugc cu tri hop phap, cat giit ngoai té, mua nha véi gia hop ly, thanh 1ap
doanh nghiép va “huéng quyén wu tién st dung Quy phat trién khoa hoc va cong
nghé”.

Thanh phé Uy Hai: tro cAp thém 500 nhan dan té/thang cho nhiing ngudi
hoi huong, giam gia nha ¢ 20%, mién thué nhap khau 6 to; con cai duge srflp xép
chd hoc, Vg/ché)ng duoc sép Xép viéc lam. Thu nhap kiém duoc trong thoi gian
lam viéc tai Uy Hai dugc giri ra nude ngoai. Néu cong nghé ho dem vé Trung
Quéc mang lai nhitng g1 ich cao thi sé dugc thudng mot khoan tién 16n.

Thuong Hai: xay dung cac mbi quan hé gitra cac hi€p hoi, truong hoc tai
nudc ngodi véi nhitng trudng dai hoc tai Thuong Hai; cip gidy phép thuong tra
cho ngudi hoi huong; xay dung céc trung tdm cho ngudi hoi huong tai cac dic
khu, goi 1a “khu vuc danh cho tri thirc nudc ngoai thanh 1ap doanh nghi¢p™.

- N& lyc thu hiit nguoi tai ciia cac co quan, t6 chic

Cac truong dai hoc va co quan nghién ctru duge chinh phu tai tro dé thu
hat nguoi tai, dac biét 1a Vién Khoa hoc Trung Qué)c va 9 truong dai hoc hang
dau, 20% kinh phi tai tro 1a dé tuyén dung nhan lyc trinh do cao tir nudc ngoai.
Céc truong dai hoc tinh thoi gian hoc tap va lam viéc tai nude ngoai 1a mot ti€u
chuén tuyén dung va thiang chic. Cac vién khoa hoc Trung Quéc canh tranh thu
hat nguoi hodi huong thong qua “Chuong trinh 100 nguoi tai”. Pé nhan duoc
tién trg cAp nay, mdi co quan phai viét bao cao dén Van phong ctia Chuong trinh
va Hoi dong chuyén nganh, trong d6 néu 1én muc dich sir dung tién tro cap; néu
dugc chip thuin, nhitng co quan/don vi ndy s& quang cdo tim ngudi thuc hién
trén cac tap chi nghién ciru khoa hoc. Cac tng vién trinh bay ké hoach nghién
ctru véi Hoi dong tuyén dung cta co quan/don vi d6, Hoi dong nay s& quyét
dinh viéc tién ctr rng vién nay vé&i Vién khoa hoc. Gia tri mdi suét tro cép la 2
triéu nhan dan té. Ngoai ra, nhitng ngudi nhan trg cip ciing sé duoc cap nha ¢
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rong rai, tién nghi. Vién Khoa hoc Trung Qubc con td chirc cac doan tuyén dung
nhan sy & nude ngoai nhu & Anh, My, Phap, Puc,...

* Mot so ton tai trong viéc thuc hién chinh sach kéu goi tri thirc Hoa kieu

héi hirong:

- Chdt leong nhitng nguoi héi hwong. Nhin chung, nhitng nguodi hoi
huong dugc danh gia cao hon nhiing ngudi chua ting di nudc ngoai. Nhiéu
cudc khao sat da chi ra réng, tai cac truong dai hoc, phong nghién ctru, khu khoa
hoc cong nghé, nhitng ngudi hoi huong c6 ky ning, thong tin, va phuong phap
nghién ctru ma phan 16n nhitng nguoi chua timg di nudc ngoai khong ¢ dugc.
Ho c6 nhiing mdi lién hé quéc té manh, viét nhiéu bai cho cac tap chi chuyén
nganh qudc t& hon va nhan duoc nhiéu tién thudng, tién tai trg hon. Cac gido su
trong nudce ciing thira nhan rang nhitng ngudi hdi hwong cé két qua cong viée tot
hon ban than ho. Nhimng ngudi hdi huong trong khu vuc tu cling dem vé nhiéu
cong nghé cao chua c¢6 ¢ Trung Qudc, ddy manh sy phét trién cong nghé cua
Trung Québc.

Tuy nhién, chat luong ctia nhitng ngudi hdi huong con kém xa so véi
nhitng ngudi van & lai nudc ngodi. Gido su Rao Yi cia trudng Pai hoc
Washington tai St. Louis dong thoi 1a ngudi ¢d van cho Vién Khoa hoc Trung
Quéc ciing cho rang, vé mit danh tiéng va uy tin qudc té, it tri thire hdi huong co
thé so sanh v&i nhitng ngudi & lai nudc ngoai.

- Giir nguoi tai sau khi thu hit. Nhiéu tri thie Hoa kiéu hdi huong tro vé
lam viéc tai cac vién nghién ctru va c6 dugc nhitng két qua ban dau tich cuc,
nhan duoc tro cép cua chuong trinh 100 nguoi tai, trg cép nha ¢,.... nhung cling
khong chéc s& ¢ lai Trung Qudc 1au dai.

- Sw suy bi cia gi6i tri thirc trong nude véi nhitng nguoi hoi hiong.
Nhitng nd lyc thu hat ciia nha nude ciing gdy mau thuin gitta nhitng ngudi hdi
huong véi gidi tri thic trong nudc. Mot sd ngudi chi trich chinh sach uu dai
nhing nguoi duge thu hut 1a “bo con trai nudi con ré”. Ciing ¢ chuyén gia canh
béo viéc qua nang tam cia nhitng ngudi hodi huong.

Mot sd gido su dai hoc cho rang nhiing ngudi hoi hwong khong ¢ gi noi
troi ddc biét, trong khi nhitng ngudi dugc dao tao trong nude ciing rat gidi. Vay
nhung nha truong chi hd trg nha & cho nhig ngudi hoi huong, tao diéu kién
cho ho 6n dinh cong tac va trién khai cac hoat dong nghién clru. O cac Vién
nghién ctru thi thai d6 suy bi ¢6 vé it hon vi ngudi hoi huong 1a luc luong dong
gop tich cuc cho viéc tang cudong nang luc nghién ctru cua nhitng vién nay. Tuy
nhién, ciing ¢6 ngudi phan nan vé chinh sach nha ¢ chwa céng bang va cho rang
nha nuéc thiéu quan tdm hd tro tri thirc trong nude. Chinh sach ndy ciing bi quy
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1a anh hudng xdu dén tinh than cong hién cta gidi tri thirc trong nudc. Ngay ca
nhimg ngudi hdi hwong cling cho rang viée nhanh chong phong ham gido su khi
ho mdi tré vé 13 mot chinh sach thién can du chinh ho rat mong duogc thé. Vi
nhiéu ngudi trong sd ho chi méi vira hoan thanh nghién ciru sau tién si dudi su
huéng dan cta ngudi khac va chua chirng to c6 kha ning nghién ctru doc 1ap thi
da duge giao huéng dan ngudi khac nghién ctru.

b. Kinh nghiém cua Singapore

La dat nude duge xay dung boi nhitng nguoi nhap cu nén Singapore ludn
chao don lao dong nudc ngoai, nhat 13 lao dong co k¥ nang. Cudi nhiing nim
1990, Singapore thanh lap t6 chirc “Contact Singapore” — “Két ndi Singapore”
v6i nhiéu van phong dai dién dat tai Uc, Trung Qudc, Chau Au, An D6 va Bic
My dé cung cip thong tin vé& cudc sébng va cong viée tai Singapore cho ngudi
nudc ngoai va nguoi Singapore dang dinh cu ¢ nude ngoai. TO chiic nay 1a cau
ndi giira nhan luc trinh d6 cao va cac co quan tuyén dung trong nudc, thuc hién
chtrc nang thu hit nhan luc cho qubc gia va kéu goi nhitng ngudi Singapore
dang hoc tap, 1am viéc & nudc ngoai hdi huong. Singapore tao diéu kién thuin
lg1 cho nhan lyc trinh d§ cao nudc ngoai dugc cu tri dai han, tham chi trao quéc
tich cho ho. Gidi lanh dao Singpore luon danh gia cao vai tro ctia lao dong nudc
ngoai, xem ddy 1a “van dé sdng con cua dit nuéc”. Qudc gia ndy duoc danh gia
1a mot trong s6 quc gia co chinh sach quan 1y nguoi tai than thién nhat trén thé
gidi (theo diéu tra ctia Cong ty PriceWaterhouse nim 2005) va 1a nudc diung dau
trong viéc thu hut nhan luc trinh d6 cao trong s6 29 nén kinh té c6 dan sb dudi
20 triéu nguoi. Thanh cong cua Singapore duoc 1y gidi bang 5 nguyén nhéan
chinh. D6 1a: cam két kién dinh ctia c4c nha lanh dao déi véi chinh sich thu hut;
viéc thuc hién chinh sach nhanh gon, linh hoat; chi phi doi sdng khong qua dat
do, chét luong do1 séng cao va an toan; chinh sach thué thu nhap nhiéu wu dai;
ngdn ngir sir dung chinh la tiéng Anh; mot x3 hoi da sic tdc va ngay cang duogc
qudc té hoa.

* Chinh sach thu hait nhan luc cho khu vire cong cua Singapore dugc tong

két nhu sau:

- Cip hoc bong Tdong thdng dé dao tao cic ca nhan xuit sic v6i quy ché
rang budc tré vé 1am viéc cho khu vuc Nha nudc tir 4 - 6 nam;

- Quy trinh tuyén dung bao gdm cac budc: nghién ctru hd so két qua hoc
tap, danh gia cua hi¢u trudng ddi véi ung vién, bdo cdo hoat dong xa hoi, bao
c4o tim ly Umg vién, phong van truc tiép dé tuyén chon nhing nguoi thong
minh, c6 két qua hoc tap tdt, say mé, nhiét tinh vo1 cong viée, c6 dong co lam
viéc phu hop vi tri tuyén dung va ca su cn bang trong cudc séng;

52



- Tra luong thang thir 13 cho cong chirc nhu tién thudng cua khu vuc tu
nhan;

- Ap dung tiéu chuan thi truong dé xac dinh lwong cho d6i ngii cong chiic.
Vi du: lwong cua bd truong va cong chire cao cp twong dwong véi mic binh
quan ctia sdu nhom ngudi co luong cao nhit trong xa hoi (chi ngan hang, doanh
nhan, giam ddc diéu hanh cac cong ty xuyén qudc gia, luat su, ké toan truong va
cong trinh su);

- Tin tuong va giao trong trach cho doi ngii tré. Tai Singapore, can bo tré
& dd tudi 30 thuong dugc b6 nhiém vao doi B dé hd tro chuyén mon cho cac bd
truong (doi A) thuong & do tudi 40. Nhitng can bo tré c6 trién vong duoc phan
cong quan 1y mot linh vuc k¥ thuat trong vai nam, sau d6 chuyén sang vi tri
quan 1y dé tich liy kinh nghiém, két hop v6i nén tang kién thire dugc dao tao bai
ban, ho s€ tré thanh nhitng hat nhan xuat sic cho cac vi tri 1anh dao cua bd may
nha nudc.

- Manh dan thay thé nhitng c4 nhan 15i nhip trong bd may céng quyén.

Nho nhitng chinh sach trén Singapore dd thu hat duoc rat nhidu nguoi
gidi phuc vu cho sy phat trién lau dai cua dat nudc.

c. Kinh nghiém ciia Han Quéc

Sau chién tranh (1953), Han Quéc van con 1a nuéc nghéeo, lac hau, thiéu
tai nguyén. Chinh phtt Han Quéc da xac dinh dé phat trién kinh té thanh cong thi
phai phat trién cong ngh¢ va da tap trung tdi da cac nguén luc dé thye hién muc
ti€éu nay, trong dé co vi¢c thuc hién chinh sadch dai ngd nhan tai nhu: tra luong
cho nha khoa hoc cao hon lwong Tong théng, dau tu cac hoat dong nghién ctru
trién khai (R&D) ¢ cac doanh nghiép, thanh 1ap cac Vién nghién ctru nhu Vién
Khoa hoc Cong nghé Han Quédc (KIST), Vién Han 1am Khoa hoc Han Qudc
(KAIS), Vién Phat trién Han Qudc (KDI) va cac vién nghién ctru thudc cac
truong dai hoc. Pbi v4i quan chuce thi Han Qudc thuc hién chinh sach tuyén
dung git gao, tra lwong cao, quyén hanh 16n, co ché kiém soat chit ché, luat
phap nghiém minh, cdn bd khong hoan thanh nhiém wvu thi xin tir chuc, cé
khuyét diém thi xin 16i cong khai. Nho nhitng chinh sach dau tu phat trién ngudn
nhan luc va khoa hoc cong nghé ma dén giira thap ky 1990, Han Quéc da gia
nhap t6 chirc OECD.

1.2.2.2. Kinh nghiém phdt trién NNL chét lwong cao théng qua chinh
sdach gido duc - dao tao

Tai Singapore, tru ¢t chinh dé phat trién NNL chat lugng cao 1a chinh
sach gido duc — dao tao, coi day la mdt trong nhiing chinh sach ddc bi¢t quan
trong. Ty trong dau tu tir ngan sach nha nudc hang nim cho gido dyc — dao tao
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1 cao nhét, chiém khoang 20%. Déng thoi, dé nang cao chét luong gido duc —
dao tao, quéc gia ndy con moi cac truong dai hoc hang dau thé giéi md co so tai
day. Cac chuong trinh dao tao tai Singapore duoc thiét ké theo hudng dao tao
nang cao k¥ nang, tiép can tién bo khoa hoc k¥ thuat va dinh hudng nghé nghiép
0 rang. Hop tac gitra chinh phu véi cac tdp doan 16n cling 1a 1 ndi1 dung quan
trong ma qudc gia nay da thuc hién dé thu hat cac chuyén gia gioi ciia nude
ngoai t&1 lam viéc, chia sé kinh nghiém va giang day.

Tai Thai Lan, dau tu cho gido duc — ddo tao duoc xac dinh 1a con duong
duy nhét va nhanh nhat dé phat trién NNL dap Gng nhu cau cta cac DN trong
cac khu cong nghiép, khu ché xuat. Tt thap ky 60 cta thé ky trude, Thai Lan da
phat trién manh nén gido duc véi hé théng cac truong dai hoc, cao dang, day
nghé, vién dai hoc mé ca cong 1ap va dan 1ap. Do vay, moi ngudi dan déu co co
hoi hoc tap. Qua trinh dao tao, chu trong ca k¥ nang co ban va ky nang chuyén
nganh, trong d6 dao tao k¥ nang co ban hudng to1 viéc giup nguoi lao dong xur
Iy tét cac tinh hudng trong cudc séng; k¥ ning chuyén mén 1a cac k¥ ning nghé
nghiép. Thai Lan ciing chu trong phat trién hé thong cac truong tu, lién két dao
tao gifta truong véi doanh nghiép.

Tai Han Québc, NNL chat luong cao dugce nudi dudng va phat trién thong
qua rat nhiéu cac ndi dung trong chinh sach gido duc — dao tao. Ho ludn chu
trong xay dung cac chuong trinh gido duc sang tao va dao tao cac nha chuyén
mon, nhu: Nudi dudng tinh than sang tao ctia cac nha giam dbc diéu hanh va doi
ngli nhan vién thong qua chuong trinh dao tao. Tuong tac vo1 cac chuyén gia
vung b::ing cach thiét 1ap va van hanh cac hoc vién sang tao khoa hoc k¥ thuat.
Dao tao vé k¥ thuat co khi phu hop voi nhu cau va doi hoi ciia cac doanh nghiép
dia phuong. Cac chuong trinh hd tro vé gido duc va cong nghé ciing nhu su hop
tac chat ché giira giéi han 1am va cac nha san xuat cong nghiép duoc khuyén
khich.

Toém lai, qua kinh nghiém cta cac nuéc nhu Trung Qudc, Singapore, Han
Quéc, Thai Lan, My, Uc... c6 thé khang dinh cac quéc gia biét cach thu hut va
sir dung ngudn nhan lyc trinh d6 cao 1a nhing qudc gia git hai dugc nhiéu
thanh céng vuot bac trong thdi gian rat ngan.

1.2.3. Bai hoc kinh nghigm phdt trien NNL chit luwong cao cho Hung Yén

Thir nhét, phat trién NNL no6i chung, NNL chét lugng cao néi riéng khong
thé bo qua yéu t6 gido duc — dao tao. Pay 1a yéu t6 quan trong nhat, trong ca
truGe mat 1an 1au dai. Viée dao tao NNL chét lugng cao can phai bam sat nhu
cau, 1oi thé, chién luge phat trién ctia dia phuong.

Thi hai, cAn phai xdy dung chinh sach dii ngd phu hop dé thu hit va gin
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gilr nhan tai.

- Tir bai hoc kinh nghiém ctia Trung Qudc trong viéc kéu goi tri thirc
ngoai kiéu hoi huong, tinh Hung Yén - c6 thé can nhic van dung linh hoat mdt
sd chinh sach nhu: t6 chuc cho tri thire Viét kiéu vé nude tim hiéu, hop tac
nghién ctru, giang day trong ngin han; cir phai doan hodc thong qua vin phong
dai dién & nudc ngoai lam cau ndi véi gidi tri thirc Viét kiéu, cai thién cac kénh
thong tin quang ba hinh dnh va co hdi viéc lam tai Hung Yén; td chue cac dot
tuyén dung quy md & nudc ngoai; kéu goi sy “dong gop tir xa” cua tri thirc Viét
kiéu chua c6 vy dinh hoi huong; dau tu hd trg thu hat nhan luc trinh d6 cao cho
cac truong dai hoc, vién nghién ctru; thanh 1ap khu vuc danh riéng uu dai dau tu
cho tri thitc Viét kiéu chuyén giao cong nghé tién tién; tiép tuc nang cao cac ché
d6 dai ngd danh cho tri thire Viét kidu hdi hwong va cudi cung 13 tranh nhiing
han ché ma Trung Qubc dang gip phai nhu mau thuin loi ich giira tri thirc “tai
chd” va nguoi duoc thu hit, diéu chinh linh hoat cac ché d6 dai ngd twong xtng
v6i nang luc cua nguoi thu huong.

- Bai hoc dau tién ma Hung Yén c6 thé tham khao tir kinh nghiém cua
Singapore chinh 1a cach thuc thu hut nguoi tai. Voi nhitng bién phap quang ba
rong rai, thuyét phuc, t6 chirc “Contact Singapore” da truyén tai duoc hinh anh
mot Singapore 1a diém dén hip dan cho tri thiic trinh d6 cao véi co hoi nghé
nghiép da dang, mdi truong sdng tét, chinh tri 6n dinh, quan diém rong mo va
két n6i voi thé gidi bén ngoai, xa hoi nang dong — mot noi 1y tudng dé séng, lam
viéc va ¢ “mot twong lai twoi sang”. Bén canh do, Singapore con c6 hon 20
website quang ba co hoi nghé nghiép dé két ndi v6i ngudn nhan luc bén ngoai.
Ngoai ra, viéc phat trién cic co hoi nghé nghiép trong khu vuc cong cia dat
nudc nay cling rat dang xem xét nhu co hoi hoc tap, co hdi thang tién va c6 thu
nhdp cao. Cubi cung, nhung rat quan trong chinh la viéc manh dan thay thé
nhitng ca nhan khong dap tmg yéu cau. Pay 1a diéu ma Viét Nam (trong do cd
tinh Hung Yén) hau nhu rat it ap dung.

Thi ba, gin viéc quy hoach phat trién NNL chét luong cao voi quy hoach
phat trién cac khu cong nghiép. Khong thé tach roi 2 ndi dung nay.
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Chuong 2:
THUC TRANG PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC CHAT LUONG
CAO TRONG CAC KHU CONG NGHIEP TREN DIA BAN TiNH
HUNG YEN

2.1. Qua trinh hinh thanh, phat trién va dic diém cac KCN & Hung Yén
2.1.1. Qud trinh hinh thanh va phat trién cdc KCN ¢ Hung Yén
Tinh Hung Yén thudc trung tim ddéng bang séng Hong, trong khu vuc

kinh té trong diém, giao thong thuan loi. Nhimng nim qua, tinh da tap trung khai
thac tiém nang, thé manh, thu hat hang ty USD cua cic nha dau tu trong va
ngoai nudc. Tinh dang nd luc phin ddu phat trién cong nghiép trén dia ban,
thich img va hoi nhap kinh té thé giéi.

Nhitng nim qua, nganh coéng nghiép cua tinh phat trién nhanh, hinh thanh
mot sd nhom nganh mang tinh dong luc co6 ky thuat tién tién, san phém da dang,
c¢6 thuong hiéu va strc canh tranh cao trén thi truong. Cong nghiép phat trién da
tac dong, 1am thay d6i nhanh chéng co ciu kinh té theo hudng tich cuc, ting ty
trong cong nghiép, dich vu; tao nén muc ting trudng cao cia nén kinh té. Pat
duoc nhirng thanh tyu trén 13 do tinh d4 khai thac hiéu qua loi thé vé vi tri dja 1y,
trién khai nhiéu chinh sach khuyén khich thu hiit dau tw, tao méi trudong thuan
loi cho cac doanh nghiép trong va ngoai nude dau tu vao cac khu, cum cong
nghié¢p trén dia ban.

Giai doan 2011-2016 , tinh Hung Yén da thu hut dugc 487 dy an dau tu,
tai cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén c6 151 doanh nghiép c6 vén
dau tu truc tiép nudc ngoai (FDI) ding ky thuc hién 195 du an dau tu con hiéu
luc, bao gém 194 du an dau tu thi cép va 01 du 4n dau tu ha tﬁng khu cong
nghiép. Cac dy an FDI dén tir 17 qubc gia va ving lanh tho. Tong vén dau tu
dang ky 1a 3.395 triéu d6 la My, trong d6 du an dau tu ha ting khu cong nghiép
thang Long II ¢6 von dau tu dang ky 1a 123 triéu d6 la My, cac du 4n dau tu tht
cap co6 téng von dau tu dang ky 13 3.272 triéu d6 la My.

Pé thu hat dau tu, thic diy cong nghiép phat trién nhanh, Hung Yén thyuc

hién chu truong "Quy hoach khu cong nghiép phai di truéc mot budc"; boi co
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lam tot cong tac quy hoach thi méi c6 nha du tu co so ha ting, c6 mit bang, sin
sang tiép nhan dy an, nhét 1a nhitng du an 16n, du dn c6 cong nghé tién tién.
Hung Yén da quy hoach dugc 10 khu cong nghi€p, trong dé c6 sau khu cong
nghiép da duoc Chinh phi phé duyét. Hién c6 bon khu di vao hoat dong; hai khu
cong nghiép da duoc 'lap day', d6 1a Khu cong nghiép Phd Noi A va Phd Nbi B.
Cong tac cai cach hanh chinh duoc tién hanh nghiém tic. S¢ Ké hoach va Pau
tu da ra soat 201 thu tuc hanh chinh, kién nghi don gian hoa 162 thu tuc, kién
nghi loai bo bén thu tuc. Ban Quan 1y cac khu cong nghiép ra soat 59 thu tuc,
kién nghj stra d6i, bd sung, don gian héa 39 thu tuc; kién nghi bai bo ddi voi bay
thu tuc..., giup thoi gian lam tha tuc dau tu duoc rat ngén, tao co hoi thuan 1o1
cho nha dau tu trién khai dy 4an. Nho thyc hién dong bo cac chinh sach, moi
truong dau tu duoc cai thién, s6 du an dau tu trén dia ban tinh tang nhanh, cac
khu cong nghié€p c6 co s& ha tﬁng ky thuat, hé théng duong, dién, nudc, nha may
xt 1y chat thai duoc xay dung tuwong ddi hoan thién tiép nhan ngay cang nhiéu
du 4n c6 vbn dau tu 16, co cong ngh¢ tién tién. Pién hinh 13 Dy 4n Nha may
san xudt va lap rap thiét bj dién tr cia Cong ty TNHH Canon Viét Nam (Nhat
Ban), c6 von dau tu dang ky hon 128 triéu USD dau tu vao Khu cong nghiép
Pho Nbi A; Dy an Nha may Hoya Glass Disk Viét Nam 2 ctua Cong ty TNHH
Hoya Glass Disk Viét Nam 2 (Nhat Ban) san xuat, lap rap, gia cong may tinh,
cac thiét bi, san phém in-to-nét, vién thong, thong tin, phu tung, linh kién, cé
vbn dau tu ding ky 200 triéu USD, dau tu vao Khu céng nghiép Thing Long 2...
Nam 2017, Tha tuéng Chinh pht d3 chap thuan diéu chinh Quy hoach
phat trién cac KCN tinh, trong d6 dua KCN Vinh Khiic (180ha) va KCN Ngoc
Long (100 ha) ra khoi quy hoach, b6 sung KCN Yén My véi quy md 280 ha
vao quy hoach phat trién cac KCN ca nude dén nam 2020. Dén nay trén dia ban
tinh ¢c6 10 KCN d3 dugc Thu tuéng Chinh phil chap thuan dua vao Quy hoach
téng thé phat trién cac KCN ca nudc voi quy mo 2.481,45ha (chi tiét danh muc

quy hoach phat trién cac KCN trén dia ban tinh tai day), trong d6 c6 04 KCN da
di vao hoat dong, 1a KCN Phd Nbi A, KCN dét may Phd Néi, KCN Thing Long

I va KCN Minh Dtc vé6i tong dién tich da dugc phé duyét quy hoach chi tiét 13
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1.261,5ha; Tong dién tich dat cong nghiép di cho thué tai cac KCN dang hoat
dong trén dia ban tinh dén nay 1a 679 ha, bang 74,8% tong dién tich dat cong
nghiép c6 thé cho thué ctia cac KCN (907,34 ha).

Hién nay KCN d6 thi Ly Thuong Kiét v6i quy mo 3.000ha va KCN Pho
Nb6i A mo rong dang dugc trinh Bo K& hoach va Pau tu thim dinh dé trinh Tha
tuéng Chinh phu chip thuin bo sung vao quy hoach tong thé phat trién cac
KCN. KCN Minh Quang dang trinh Thu tuéng Chinh phii quyét dinh diéu chinh
dy 4n dau tu, va thuc hién céc thi tyc d€ tién hanh thu hoi dat.

D3 thyc hién quyét dinh chim dit dy an dau tu trude thoi han d6i voi du an
dau tu xay dung ha tﬁng KCN Ngoc Long, va dang tiép tuc thuc hién thu tuc chdm
dit du an dau tu d6i v6i du an dau tu xay dung ha tang tai KCN Vinh Khic.

Vi loi thé sin co, nhitng chinh sach “trai thaim d6” moi goi dy an dau tu
ctia tinh va nd luc ciia cac nganh, don vi hitu quan tao mdi trudng dau tu hap
dan, cac KCN tinh d3 dat dugc nhing thanh qua quan trong.

C6 17 qudc gia va ving lanh tho trén thé gidi c¢o du an FDI dau tu vao cac
KCN tinh, trong d6 c6 nhiéu nuéc phat trién v6i trinh do cong ngh¢, KHKT tién
tién nhu: Nhat Ban, My, Anh, Han Qubc... Bai vay phﬁn 16n dy 4n dau tu vao
cac KCN tinh chu yéu 14 cac nganh linh vuc c6 gia tri gia ting cao nhu: San xuét
thiét bi dién, linh kién dién tir; co khi ché tao, lip rap may moc, thiét bi; san xuat
thép va cac san pham tir thép. Trong d6 co khong it du an co vén dau tu 16n,
ham lugng cong nghé ky thuat cao cta cac tap doan kinh té 1én nhu: Dy 4n san
xudt linh kién va thiét bi dién tt k¥ thuat cao cua Céng ty TNHH dién tir Canon
Viét Nam véi vén dau tu dang ky 1a 128 triéu USD; du 4n nha may san Xuat
nhom cua Cong ty TNHH nhom Hyundai Aluminium Vina 78 triéu USD. Céc
du an nay nhu cau ndi cho cac doanh nghiép trong nudc tiép can va hoc hoi
nhitng cong nghé hién dai, trinh d6 quan 1y tién tién ciia cic nudc phat trién,
dong thoi thuc day do6i mdi cong nghé, ting ning suét, hidu qua san xuat, kinh
doanh. Mic du nén kinh té thé giéi va trong nudc c6 nhiéu khé khan nhung nam

2016, doanh thu cua cac du an dau tu trong cac KCN tinh wéc dat 3 ty USD va
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dong goép cho thu ngan sach nha nudc tinh khoang 850 ty dong, dong thoi tao
viéc lam va thu nhap 6n dinh trén 27,6 nghin lao dong.

Nhat ban 1a qudc gia c6 s6 du an va von dau tu dang ky 16n nhét tai cac
KCN voéi 111 dy 4n véi tong vén dau tu diang ky 14 2.475 triéu d6 la My, chiém
56,9% vé tong s6 du an va 72,9% vé tong von dau tu FDI dang ky; tiép dén 1a
Han Qudc véi 40 du an véi tong von dau tu diang ky 13 430 tridu d6 la My,
chiém 20,5% tong sb dy an va 12,66% tong von dau tu FDI dang ky.
Cac nganh nghé, linh vuc dau tu chu yéu cua cac du an FDI tai cac khu cong
nghiép trén dia ban tinh 13: cong nghiép san xuat, lip rap may moc thiét bi; cong
nghi¢p co khi, cong nghiép san xuét thiét bi, linh kién dién tir, tin hoc, y té; san
xuét thirc 4n chin nudi; céng nghiép dét may; san xuét linh kién may bay, tau
bién, 6 tO; san xuét san phém, linh kién nhya; san xuét vat liéu xay dung; kinh
doanh ha t::ing KCN va cho thué nha xudng; ... Mot s6 du an dau tu nudc ngoai
c6 von dau tu dang ky 10n, st dung cong nghé tién tién va c6 kha niang dong gop
ngan sach cao 1a: dy 4n san xuat, lap rap va gia cong mdy vi tinh, cc thiét bi va
san pham internet, vién théng, thong tin, phu ting, linh kién cic san pham cua
Cong ty TNHH Hoya Glass Disk Viét Nam II (200 tri¢u do la My); dy &4n san
xuat cac linh kién cta 6t6 va moto ciia Cong ty TNHH Hamaden Viét Nam (133
tricu do la My); du an san Xuét phoi nhom, nhém thanh, nhém dinh hinh cua
Cong ty c6 phan Hyundai Aluminum ViNa (131 triéu d6 la M¥); du an san xuat,
lép rap cac loai may xu ly hinh anh va cac loai bd phan, linh kién va thiét bi dién
tir lién quan bang k¥ thuat cao ciia Cong ty TNHH Dién tor Canon Viét Nam
(128,6 triéu do la M¥); du an san Xuat bang mach in dung cho cac thiét bi dién
tor cua Cong ty TNHH Mektec Manufacturing Viét Nam (100 tri¢u d6 la My);
du 4n san xuét cac thiét bi vé sinh va cac phu kién lién quan dén thiét bi vé sinh
ctia Cong ty TNHH Toto Viét Nam (90 triéu do la M¥); dy 4n san xuat may diéu
hoa khong khi cia Cong ty C6 phan Daikin Air Conditioning Viét Nam (82,5
triéu do la My); ...

Pén nay, tai cac khu cong nghiép tinh da c6 170 du 4n c6 vbn dau tu nudce

ngoai di vao hoat dong san Xuét, gém: 169 du an dau tu thi cép va 01 dy an dau
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tu ha tﬁng KCN; vén dau tu thuc hién cta cac du an dat khoang 2.780 tri€u do la
M¥, chiém 81,88% tong von dau tu dang ky. Tong s6 lao dong sir dung ciia cac
doanh nghiép c6 von dau tu nude ngoai hién nay khoang 34.000 ngudi.

Theo 6ng Pham Thai Son, Trudéng ban Quan 1y cac KCN tinh, trong tinh
hinh hién nay cong tac thu hut dau tu cua tinh ¢6 sy d6i méi manh mé va rd rét
hon nita, chu trong vao chét luong, hi¢u qua thu hut dau tu. Bé tranh lang phi tai
nguyén dat dai, thay vi tim cich thu hat ting nhanh s lugng cac du an dau tu,
tinh va Ban quan Iy cac KCN ting cuong chon loc cac dy 4n dau tu theo hudng
vu tién tiép nhan cac dy an dau tu c6 quy mé 16n, cong nghé tién tién, co kha
nang dong goép nhiéu cho ngan sach nha nudc tinh, st dung khong nhiéu dat dai
va it tac dong méi trudng. Cac giai phap nang cao chat luong, sy tién ich cua
moi truong dau tu can duoc thuc hién manh m& hon dé thuc su tao diéu kién
thudn loi nhét, giai quyét nhanh chéng va tot nhat cac yéu cau chinh dang cua
nha dau tu, doanh nghi¢p, dua hoat dong dau tu vao cac KCN vira nhanh chong,
vira hiéu qua va dang véi dinh hudng phat trién kinh té ctia dia phuong. Trong
d6 wu tién cac giai phap nhu: Tiép tuc diy manh cai cach thu tuc hanh chinh
ngay cang minh bach, thuan loi hon; d6i méi dao tao, day nghé, niang cao chat
lugng ngudn nhan luc dap ing nhu ciu ciia cac nha dau tu, doanh nghiép; viéc
quy hoach, xdy dyng ha ting k¥ thuat cic KCN phai dong bo giira phat trién
cong nghiép voi co so ha tang ngoai hang rao cac KCN va qué trinh d6 thi hoa
bao dam cac diéu kién ha tﬁng giao thong, di¢n, nudc, ha téng xa hoi phuc vu
doi séng cong nhan KCN va khu dan cu dich vy phuc vu KCN.

Hién nay, “lan song” cac nha dau tu Nhat Ban chuyén dich dau tu sang
cac nuéc ASEAN dang dién ra manh mé&. Trong d6 c¢6 nhiéu nha dau tw, doanh
nghiép nho va vira cta Nhat Ban hoat dong san xuat, kinh doanh cac linh vuc
cong nghiép phu tro cé trinh d6 cong nghé tién tién. Nhu cau dat dai ciia cac nha
dau tu ndy it nhung hiéu qua dau tu lai cao. Dé don “lan song” dau tu nay, tinh
can day nhanh hon nira tién do xay dung giai doan 2 ha tang ky thuat cac KCN
tinh tao mat béng, nha xudng san o, moi truong dau tu, san xuét, kinh doanh

thuan lgi cho cac nha dau tu. Thuc hién t6t cac giai phap nay, tinh khong chi
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vuot qua dugc nhirng kho khan hién nay dé déy manh, nang cao hi€u qua thu hut
dau tu ma con phat trién cac KCN mot cach bén vimng, phat huy tot vai tro dong
luc thiic ddy cong nghiép néi riéng va nén kinh té ciia tinh ndi chung tiép tuc
phat trién manh mé.
Hinh 2.1. So' 6 quy hoach phat trién cac khu cong nghiép trén dia ban
tinh Hung Yén dén nim 2020

SO PO QUY HOACH PHAT TRIEN
CAC KHU CONG NGHIEP TREN DIA BAN TINH HUNG YEN DEN NAM 2020

¢ TINHBACNINH

THANH PHO l-iA\N\m NG YA TR0 LANG TS Vide e

H

TINH HAI DUONG

THANH PHO HA NOL

TINH HAI DUONG

TINH THAI BINH

. V] TRI KHU CONG NGHIEP QUY HOACH

KHUWC CAC DY AN DA DAUTU,

(Nguén: Ban quan 1y khu céng nghiép tinh Hung Yén)
Theo quy hoach phat trién cac KCN da duoc UBND tinh phé duyét thi d¢én
nam 2020, Hung Yén s& c6 19 KCN vai tong dién tich sir dung dat 1 6.550 ha.
Cac khu cong nghiép trén dia ban tinh d3 duoc quy hoach chi tiét dong

b, trong d6 quy hoach vé str dung dat va phan khu chirc nang, dong thoi bo tri
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quy hoach theo tinh chat nganh nghé wu tién thu hat dau tu vao trong khu cong
nghiép, chil yéu tap trung vao cac linh vuc cong nghiép nhe, uu tién thu hat dy
an ¢6 von dau tu 16m, cong nghé hién dai, khong gay 6 nhiém moi truong hoac
cong nghiép ché bién va san xuat hang tiéu dung. Pay 1a diéu kién thuan loi dé
thu hut nha dau tu vao cac khu cong nghiép trén dia ban tinh, gop phan chuyén
dich co cu kinh té cta tinh theo hudng cong nghiép héa - hién dai hoa.

2.1.2. Bic diém chung ciia cic khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén
2.1.2.1. S6 lwong cdc doanh nghiép tai cdc khu coéng nghiép trén dia

ban tinh Hung Yén

Cudc khing hoang toi té bat dau tir nam 2008, 1am chao dao thé gidi sudt
nira thap ky qua. B6i canh nay, cong véi nhitng van dé noi tai khién nén kinh té
thé gi6i va Viét Nam ndi chung ciing nhu cac doanh nghiép trén dia ban tinh
Hung Yén noi riéng ngay cang kho khan. Nhiéu doanh nghiép 1am an thua 18
dan t&i phé san, nhiéu dy an d6 bé, khong du tiém luc tai chinh dé tiép tuc duy
tri,... Tuy nhién dugc sy quan tdm, chi dao cua Pang va Nha nudc, cac dia
phuong da dua ra nhiéu chinh sach cu thé: giam thué, ha 1ai xuat cho vay... va
gid day sau nhiéu nd lyc phan ddu cua ban than doanh nghiép ciing nhu sy hd
trg to 16n cuia Pang va Nha nudce nén kinh té tai hai tinh d3 budc dau khéi sic,
nhiéu doanh nghiép méi di duoc thanh 1ap, cac dy 4n ¢ von dau tu nudc ngoai
ngay cang dau tu nhidu hon vao Hung Yén.

Tinh dén hét thang 12 nam 2017, tai cac khu coéng nghiép tinh da c6 170
du an c6 vbn dau tu nude ngoai di vao hoat dong san Xuat, gém: 169 dy an dau
tu thir cép va 01 du 4n dau tu ha téng KCN; von dau tu thyc hién cta cac du an
dat khoang 2.780 triéu d6 la My, chiém 81,88% tong vbn dau tu dang ky. Tong
s6 lao dong str dung ctia cac doanh nghiép c6 vén dau tu nudc ngoai hién nay
khoang 34.000 nguoi.

Céc nganh nghé, linh vuc dau tu chil yéu cua cac dy an FDI tai cac KCN
trén dia ban tinh 1a: cong nghiép san xuat, lap rap may moc thiét bi; cong nghiép
co khi, cong nghi¢p san xuét linh kién dién tir, tin hoc; san xuét thic an chin
nudi; kinh doanh ha tang KCN va cho thué nha xuéng; cong nghiép dét may.
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Bang 2.1. Bang tong hop cac qudc gia, ving linh tho c6 duw an diu tw tai cac
khu cong nghié¢p trén dia ban tinh Hung Yén nam 2017

Stt

Quoc gia,
vung

1anh thd

Vén dau tu
dang ky
(tricu USD)

Nganh nghé/ linh vyc dau
tu chi yéu

SO
du an

dang ky

S6 du an
da di vao
hoat

dong

Nhat Ban

2.475

Kinh doanh bat dong san;
san xut 1ap rap may moc
thiét bi; co khi; san xuat
thiét bi, linh kién dién tu,
tin hoc, y té; san xuét linh
kién, phuy tung may bay,
tau bién, 6 to; san xuAt
thiét bi dién, nang luong;
san xuat thiét bj vé sinh,
vat liéu xay dung; kinh
doanh van tai, kho bai; san
xuat, lap réap hé thong xir

Iy nudc thai ...

111

96

Han Qudc

430

Luyén kim; san xuat lap
rap may moc thiét bi, linh
kién dién tir; dét may;
nhan mac, chi, so1i; bao bi;
co khi; san xuét thirc an
chin nuéi; kinh doanh bét

dong san;...

40

37

Thai Lan

86

kién phu tung xe may, 6 t0,

San xuat thirc an chan

nuoi; san xuat lap rap linh

dong co da nang; san xuat
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linh kién, thiét bi dién,

dién tu.

Héng
Kong

76

San xudt céc thiét bi, linh
kién dién tir, tin hoc; thuc
phém; bao bi, in 4n; dét

may.

10

Thuy Si

74

San xuat thue pham (thuc

udng dinh dudng)

66

Nhudm vai

Singapore

60

San xudt san pham tir
Plastic (bang dinh PVC
dung cho bd phan dién tir
cua xe 0 t0 va cac loai
khac); Cong tic dién tir;
Banh keo.

Trung

Qubc

51

San xuét sac pin dién
thoai, bd chuyén nguén va
linh kién nhya dung cho
dién thoai di dong, may
anh k¥ thuat s6, bang diéu
khién tir xa; san xuat gb
dan; dét may; bao bi; vat
ligu xay dung; kinh doanh

bat dong san.

Sr1 Lanka

16

Db boi chét luong cao

10

Hoa Ky

15

San xuat thirc an chan nuoi

11

Indonesia

17

San xuat phu ting va céc
bd phan phu tro cho xe co

dong co va dong co xe
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San xuét lap rap may moc
thiét bi phuc vuy té va
dong tau; Nghién ctru,

sdng tao cac giai phap

12 | HaLan 10 . 6 5
nhdm Umg dung trong linh
vuc cong ngh¢ may tinh
va cong nghé thong tin;
Thiét bi dién (cau dao).
13 Anh 5 Chi va phu li¢u nganh may 1 1
14 | Canada 4 Van tai, kho bai 1 1
Dich vu kiém tra k§y thuat
va chimg nhan tinh tuong
15 buc 3 , 1 1
thich dién tir 361 vo1 cac
san pham dién va dién tir
' So1, chi mau va phu kién
16 |Campuchia 2 1 0
nganh may
Ma dién cho c4c thiét bi,
17 | bailoan 4 linh kién dién tir, day dan 1 0
linh kién dién tur
Tong cing 3.395 195 170

Ghi chii: Quéc gia va ving lanh thé tai biéu tong hop dwoc hiéu la cdc

quéc gia va ving lanh thé (khéng bao gém Viét Nam) chiém ty 1é vén gép cao

nhat tai doanh nghiép co von dau tu nuwoc ngoai.

2.1.2.2. Quy mé vén, nganh nghé kinh doanh chii yéu ciia cic doanh

nghiép trong cdc khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén

Quy mo6 vOn cua cac doanh nghi€p trén dia ban tinh Hung Yén ngay cang
dugc mo rong, dac biét tai cac doanh nghi€p c6 von dau tu nudc ngoai. Theo

dinh huéng cia UBND tinh Hung Yén thi hién tai cac khu cong nghiép trén dia
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ban vu tién cac dy an, doanh nghiép dau tu vao cac nganh cong nghiép chu dao
nhu: may mac, dién tu, co khi ché tao...

- Nganh co khi - dién tir: Pay 12 nganh xuong séng ctia cong nghiép
Hung Yén trong thoi gian qua. nd giir vi tri chu dao, déng vai trd quyét dinh toi
su tang truéng cua cong nghi€ép Hung Yén.

Gia tri san xuat cong nghiép cuia nganh nay, chiém ty trong 24% trong
tong gia tri san xuat cong nghiép toan nganh, Nganh co khi dién tir cta cong
nghiép Hung Yén s& con tiép tuc ting truong do su 16n manh cta cac doanh
nghiép va nhiéu dy an dang dau tu xdy dung sé& di vao hoat dong trong thoi gian
to1. bay van sé la nganh chu dao, quan trong nhat, co tac dong quyét dinh su
tang trudng, phét trién ciia cong nghiép Hung Yén.

Hinh 2.2. Co ciu cic nganh kinh té tinh Hung Yén

[ Nganh co khi - dién tu

Nganh qhé bién lwong thyc,
thuc pham

[] Nganh dét may

[ ] Nganh giay dép

[} Nganh vt liu xay dung

Nguon: Sé ké hoach dau tw tinh Hung Yén

- Nganh ché bién lwong thue, thwe pham: Day 1a nganh quan trong cta
cong nghiép Hung Yén. Véi mot tinh nong nghiép, céng nghiép ché bién luong
thuc, thuc phém c6 rat nhiéu thuan loi dé phat trién. La nganh dugc nha nudc,
tinh danh nhiéu wu dai song sirc phat trién van con han ché, do thiéu vbn dau tu,
kho khin vé thi truong tiéu thu...

Vé6i mot tinh néng nghiép, cong nghiép ché bién lwong thuc, thuc pham
c6 rat nhiéu thuan loi dé phat trién. La nganh dugc nha nudc, tinh danh nhiéu vu
dai song strc phat trién van con han ché, do thiéu von dau tu, khé khan vé thi

truong tiéu thu...
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Trong cac nam tré lai ddy nganh duoc bd sung thém ning luc méi do mot
sO du 4n c6 vén dau tu tinh ngoai, nudc ngoai véi trinh do cong nghé, may moc
thiét bi twong dbi hién dai di vao hoat dong nhu: Cong ty Thyc pham Hién
Thanh, Cong ty TNHH Ha Binh, Cong ty Lién doanh Puc Viét, Cong ty C6
phan Kinh D6 mién Béic, Chi nhanh Céng ty Acecook Viét Nam, Cong ty thuc
pham Thién Huong,...

- Nganh dét may: Dét may 1a mot nganh kha quan trong déi voi cong
nghiép néi riéng va nén kinh té xa hoi tinh Hung Yén néi chung. Trong 6 thang
dau nam 2016 gia tri xuat khau ctia nganh nay chiém 40% gia tri xuat khau toan
tinh. Mot s6 doanh nghiép tiéu biéu trong nganh nhu: Cong ty May Hung Viét,
Cong ty CP May H6 Guom, Cong ty TNHH Kido Ha Noi, Cong ty May Cb
Phan Hung Long, Cong ty TNHH Hoang Duong....

- Nganh san xuit vat liéu xay dung: Nganh san xuat vat liéu xay dung
cia Hung Yén da co tir 1au doi v6i cac san pham voi, gach, ngdi dat nung. Pén
nam 2003, mic du d3 c6 thém mot sé6 doanh nghiép mdi duge thanh 1ap nhu
Cong ty C6 phan gach Triéu Duong, Cong ty c¢b phan vat liéu xay dung Vin
Giang,... Tuy nhién do hau hét cac doanh nghiép san xuat tha céng, ban co khi
va tap trung rai rac nén quy md, ning luc san xuat cua nganh nay khong
16n. Tinh dén nay d3 c6 mot sé doanh nghiép moéi thanh 1ap da dau tu trang,
thiét bi hién dai, tap trung san xuét nguyén vat li€éu khong nung, san xuat bé
tong,... s& gop phan 1am phong pht hon san pham cta nganh san xudt vat liéu
xay dung cua Hung Yén ddng thoi giit vimg va phat trién trong thoi gian téi véi
nhitng san pham méi.

- Nganh gidy da: Nganh cong nghiép gidy dép & Hung Yén 13 mot trong
nhirng nganh cong nghiép madi hinh thanh va quy mo con kha nho, chi véi 2 san
pham chinh 1a gidy thé thao, gidy vai xuat khau, ty trong ctia nganh trong cong
nghi¢p cua tinh khong 16n, song day dugc coi la nganh kha quan trong va duoc
vu tién phat trién v6i nhitng diéu kién wu dii, vi duoc xac dinh 1a mot trong

nhitng nganh gép phan quan trong cung v6i nganh dét may giai quyét viéc lam
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cho lyc luong lao dong rat doi dao & Hung Yén khi thuc hién cong nghiép hoa,
hién dai hoa.

Nim 1997 méi c6 1 doanh nghiép Nha nudc dia phuong 1a Cong ty Gidy
Hung Yén san xudt gidy thé thao xuat khau voi quy mo céng nghiép, sang nim
1998 gi4 tri san xut dat 1,583 ty dong, xuat khau dugc 314.000 doi.

Tuy nhién, voi sy vu tién cia tinh, nganh gidy Hung Yén dé c6 thém 2
doanh nghiép mai thanh 1ap va di vao hoat dong 1a Cong ty Gidy Thuan Thanh,
TNHH Ngoc Té, Cong ty TNHH Gidy Yén My (trong d6 1 doanh nghiép 100%
vbn dau tu nude ngoai 13 Cong ty TNHH Ngoc Té).

Hién nay san luogng cua nganh nay s€ tang nhanh. Ngoai muc tiéu giai
quyét nhiéu viéc 1am s& dong gop tich cuc hon cho su phat trién cta nganh cong
nghiép noi riéng va nén kinh té xa hoi cta tinh néi chung.

2.1.3. Quy hoach, ké hoach, chién luwgc phit trién cic KCN ¢ Hung Yén

Dé khai thac hi€u qua hon niia tiém nang va loi thé cua tinh, Tinh uy
Hung Yén di thong qua chuong trinh phat trién cong nghiép, tiéu thi cong
nghiép giai doan 2011 - 2015 dinh huéng dén nam 2020, v6i chu truong phat
trién nhanh cong nghiép theo hudng hién dai, thich Gmg va hoi nhap qudc té, vu
tién cac dy an 16n, cong nghé tién tién, san phém cO suc canh tranh cao, than
thién voi méi trudng, tao ngudn thu 16n cho ngan sach.

Hung Yén dang tap trung thuc hién cac nhom giai phap: Phdi hop, day
nhanh thi céng cac cong trinh ha tang trong diém trén dia ban tinh nhu: dudng
cao tbc Ha Noi - Hai Phong, dudng dé ta song Hong, duong ndi giira hai duong
cao toc Cau Gié - Ninh Binh va Ha Noi - Hai Phong, duong 200, cai tao, nang
cép hé théng luoi dién, xay dung khu d6 thi...; bdo dam déng bd gitra phat trién
cong nghiép véi co sé ha ting ngoai hang rao KCN va qua trinh d6 thi hoa, cac
diéu kién ha téng vé giao thong, dién, nudc, ha tﬁng xa hoi phuc vu doi séng
cong nhan KCN, khu dan cu, dich vu. Pau tu, hd tro cho dao tao nguén nhan luc
chat luong cao, dao tao nghé; déy nhanh tién d6 xay dung khu dai hoc Phé Hién,
phat trién mang luéi dao tao nghé; huéng nghiép cho ngudi lao dong, nhat 1a luc
lugng tré; xay dung ddi ngli cong nhan co6 y thuc ky luat lao dong, tdc phong
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cong nghiép, hiéu biét phap luat. Pay nhanh tién d6 xay dung do thi, dau tu xay
dung cac khu nha ¢ cho cong nhan KCN. Uu tién thu hut cac du an dau tu c6
quy md 16n, cong nghé tién tién, c6 kha ning dong goép nhiéu cho ngan sach,
dong thoi dic biét quan tdm dén cong tac bao vé moi truong. Phdi hop, day
manh coéng tic GPMB cho KCN di dugc phé duyét quy hoach chi tiét, dé tap
trung dau tu xdy dung ha tang k¥ thuat dong bo, tao mit bang san co dé tiép
nhén cac dy an dau tu vao KCN. Phéi hop chat ch€ voi cac chu dau tu ha tﬁng
KCN, cac t6 chirc tu van xtc tién dau tu trong va ngoai nude. Chuyén manh tir
cong nghiép gia cong sang cong nghiép ché bién va cong nghiép ché tao nhim
nang cao gia tri gia ting va tao kha ning canh tranh trong chudi gia tri hang hoa
todn cau...

Vi nhitng nd luc trén, tinh Hung Yén nam 2016, von dau tu trén
dia ban tinh Hung Yén dat khoang nam ty USD, hé’mg nam tao viéc lam
cho hon 20 nghin lao ddéng, dua nén cong nghiép cua tinh phét trién
nhanh theo hudéng hién dai, bén virng; tinh Hung Yén co ban trd thanh
tinh cong nghiép trudc ndm 2020.

Khi tai 1ap tinh nam 1997, trén dia ban tinh chi c6 04 du an dau tu (02 du
an c6 von dau tu nudc ngoai va 02 dy an cd von dau tu trong nudc) voi tong von
dau tu dang ky 13 64 triéu USD va 35 ty dong; tir mot tinh thudn nong, diém xut
phat kinh té thap, Hung Yén da c6 nhiéu chu truong, chinh sach nhat quan dé
day manh viéc thu hat dau tu phat trién céng nghiép - dich vy, thuc hién chuyén
dich co céau kinh té, co ciu dau tu, co cdu lao dong theo huéng cong nghiép,
dich vu. Tinh x4c dinh rd tim quan trong phat trién cac KCN, cum CN trong
Quy hoach tong thé phat trién kinh té - x3 hoi dé chi dao 14p quy hoach chi tiét
cac KCN, cum CN 1am co s& b tri cac du an dau tu.

Sau 19 nam tai 1ap, dén cudi nim 2016 tinh Hung Yén di thu hut trén
1.000 du 4n dau tu ca trong va ngoai cac KCN, dua gid tri san xuat cong nghiép
tang gap 52 lan; kim ngach xuat khau ting gap 50 1an; thu ngan sach dat 4.600
ty dong (tdng gap 53 lan); co cAu kinh té chuyén dich nhanh theo hudng cong

nghiép - dich vu: néu nam 2008 ty trong néng nghiép - céng nghiép - dich vu 1a
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30,5% - 38% - 31,5% thi ndm 2016 ty trong trén la 20,84% - 47,48% -
31,68%.

Tir khi KCN Phé Néi A voi quy mé 390 ha va KCN Dét may - Phd Nbi B
v6i quy md 95ha duoc thanh 1ap ndm 2003, dén nay tinh Hung Yén dugc Thu
tuéng Chinh phi bd sung vao Danh muc Quy hoach tong thé phat trién cac KCN
ca nude 10 KCN véi tong dién tich 3.685 ha, trong d6 c¢6 03 KCN véi tong dién
tich quy hoach 1.060 ha (KCN Phd Néi A, KCN Dét may - Pho N6i B va KCN
Thing Long II) duoc xay dung két cdu ha tang k¥ thuat dong bo, dam bao cac
diéu kién ha tang va dap tng nhu ciu cac du 4n du tu vao trong cac KCN. KCN
Thing Long II 1d mot trong cac KCN duogce dau tu xdy dung ha ting dong bo,
hién dai, 14 diém dén hip dan thu hiat duoc nhidu nha dau tu Nhat Ban.

Cudi nam 2016, cac KCN tiép nhan hon 203 du an dau tu (110 du an dau
tur nudc ngodi va 93 dy an co vén dau tu trong nude) véi tong sd von dau tu
dang ky trén 1,7 ty USD va trén 8.500 ty dong. Von dau tu nude ngoai vao cac
KCN chiém 75% vé von dau tu ding ky toan tinh. Cac KCN da tiép nhan dugc
mét sd du an co von dau 1on, ham luong cong nghé k¥ thudt cao cua cac Tap
doan kinh té ¢ uy tin va thuong hiéu trén thé gidi. Cac du 4n c6 vbn dau tu
nudc ngoai di thue sy 1am cau ndi cho cac doanh nghiép trong nude tiép can, ké
thira va Gmg dung cong nghé hién dai tir cic nudc phat trién, thuc ddy doanh
nghiép trong nudc d6i mdi cong nghé, ting ning suat, giam chi phi va nang cao
hiéu qua san xuét kinh doanh.

Viéc phat trién cac KCN da dong gop tich cuc vao qua trinh phat trién két
cau ha tang k¥ thuat, thac ddy hinh thanh va phat trién cac khu d6 thi va khu dan
cu. Do c6 hé théng ha tﬁng ky thuat déng bo, cac du an dau tu vao trong cac
KCN nhin chung trién khai nhanh, ding tién do va muc tiéu dang ky, sir dung
dat hiéu qua, da c6 161 du an di vao hoat dong san xuét kinh doanh, chiém
80,5% téng s6 du 4n dau tu, von dau tu thuc hién dat 80% téng von dang ky cua
cac du an dau tu nude ngoai va dat 77% tong von dang ky cua cac dy an dau tu
trong nudce; gia tr1 doanh thu ndm 2016 dat trén 2.000 tri¢u USD, dong gop ngan

sach khoang 700 ty dong.
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Cac du 4n dau tu vao KCN gop phan quan trong duy tri téc do ting
truéng kinh té va gia tri san xuat cong nghiép cua tinh. Giai doan 2010 - 2015,
téng san pham (GDP) cua tinh ting binh quan 11,78%/ndm va gia tri san xuat
cong nghiép ting binh quan trén 21%/mim; co cdu kinh té chuyén dich theo
huong cong nghi¢p - dich vu: ndm 2010 ty trong ndng nghiép 30,5% - cong
nghi¢p, xay dung 38% - thuwong mai, dich vu 31,5%; nam 2015 ty trong trén la
25% -44% - 31% va nam 2016 1a 20,84% - 47,48% - 31,67%.

Cac KCN di giai quyét viéc lam va thu nhép 6n dinh cho trén 27.000 lao
dong 1am viéc trong cac doanh nghiép nudc ngoai duoc tiép can véi phuong
thirc quan 1y tién tién, trinh do cong nghé kha hién dai, nang cao tri thic, hinh
thanh tic phong lao dong cong nghi¢p. Luc lugng lao dong lam viéc trong cac
KCN ngay mot dong ddao di thuc day cac nganh dich vu phat trién. Viéc phat
trién cac KCN con gia tang cac dich vu dau tu, xay dung, logistic... Cac hoat
dong dich vu nay ciing gian tiép giai quyét mot luc lwong kha 16n lao dong tai
cac dia phuong trong tinh gan vdi phat trién cac KCN.

Viéc phan cép va iy quyén cho Ban Quan 1y cac KCN tinh lam dau moi
da tao diéu kién thuén loi trong phéi hop chat ché cua cac co quan chiurc nang,
rt ngan thoi gian thuc hién thu tuc hanh chinh. Cong tac quan 1y quy hoach xay
dung, bao vé moi trudng duoc chi trong, dap ung yéu cau phat trién. Tinh hinh
an ninh - trat tu, thuc hién chinh sach déi véi nguoi lao dong trong cac KCN
duoc bao dam, thuc day phat trién san xuét kinh doanh bén virng hon.

Sau hon 10 nam x4y dung va phat trién cac KCN, trong bdi canh nén kinh
té gap nhiéu kho khan, thach thuc, song voi sy nd luc phén d4u thuc hién tdt
chién lugc kinh doanh, cac KCN da gop phan rat quan trong vao phat trién kinh
té - xa hoi cia tinh, duy tri tc d6 ting truéng kinh té va kim ngach xuat khau;
thic day chuyén dich co cau kinh té, co cau dau tu, co ciu lao dong theo hudng
cong nghi€p va dich vy, tang thu ngan sich cua tinh. Viéc quy hoach, xay dung,
phat trién c6 hiéu qua cac KCN cua tinh nhitng nim qua c6 su dong gop quan
trong, tich cuc, hi¢u quéa cua Ban Qudan ly cac KCN tinh Hung Yén va cac nha

dau tu.
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Bén canh nhiing két qua dat duoc, viéc phat trién cac KCN trén dja ban
tinh van con bdc 160 mot sd han ché; cong tac giai phong mat bang va dau tu xay
dung ha téng cua cac KCN con cham; viéc thu hut, tiép nhan cac du an chua
tuong xtng véi tiém nang va loi thé; chat lugng ngué)n nhan lyc da dugc nang
1én, nhung van chua dap tng duogc yéu cu; van dé nha &, ha tﬁng xa hoi1 cho
nguoi lao dong tai cac KCN con kho khan.

Trong thoi gian tdi, UBND tinh Hung Yén da dé nghi Ban Quan 1y céc
KCN, cac nganh, cac dia phuong va cac nha dau tu thuc hién tét mot sé nhiém
vu chi yéu sau:

MGt la, huy dong ngudn luc dau tu, diy nhanh viéc quy hoach, dau tu xay
dung phat trién cac khu d6 thi, nha ¢ xa hoi, phat trién ha ting x4 hoi khu thé
thao, vui choi giai tri, chg va trung tdm thuong mai, co sé gido duc... dap tng
qua trinh phat trién cac KCN; dam bao dong bo vé ha tang k¥ thuét, phuc vu nhu
cau sinh hoat van ho4, tinh than cua nguoi lao dong; déy manh dao tao nguén
nhan lyc, dap umg kip thoi ngudn lao dong cé tay nghé, co ¥ thire ky ludt, tac
phong cong nghiép, hiéu biét phéap lut.

Hai la, quan 1y, thyc hién tot quy hoach phat trién cdac KCN dén nim
2020; trién khai nhanh giai phong mat bang cho cac KCN da dugc phé duyét
quy hoach chi tiét; xdy dung danh muc dy an, chuong trinh, ké hoach hoat dong
xuc tién dau tu, wu tién cong tac van dong thu hit dau tu vao cac KCN tap trung.
Nang cao chat luong tham dinh tiép nhan dyu an, dam bao viéc thu hat dau tu co
chon loc, uu tién cac du an FDI tir cac quéc gia phat trién c6 cong ngh¢ hién dai,
san pham co6 stc canh tranh, déng gop nhiéu cho ngin sach va than thién voi
moi trudng.

Ba la, ra soat, stra d6i, bo sung Quy ché phdi hop giita Ban Quan 1y céc
KCN tinh vo1 céc co quan c6 lién quan trong viéc quan 1y hoat dong cac KCN
trinh UBND tinh ban hanh phu hop véi thuc t& quan 1y, dam bao su thong nhat,
phan dinh 0 chttc nang nhiém vy, quan 1y chat ché, déng thoi tao diéu kién dé

cac nha dau tu yén tdm dau tu, san xuét kinh doanh 6n dinh lau dai. Thyc hién
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t6t cong tac cai cach hanh chinh, dam bao cong khai, minh bach va giai quyét
nhanh chéng thi tuc hanh chinh cho cac nha dau tu.

Bén la, d& nghi nha dau tu cac KCN tép trung ngudn luc, ddy nhanh tién
d6 xay dung dong bo ha tang theo quy hoach, quan 1y, tiép nhap lap day cac du
an vao dau tu, khong dé dat hoang hoéa.

Nam la, xay dung doi ngli can bd, cong chirc Ban Quan 1y cac KCN tinh
am hiéu cic quy dinh cta phap luit, c6 k¥ ning chuyén mon vimg, cé kién thirc
hoi nhap kinh té quéc té, c6 trinh d0 ngoai ngtt, tinh than trach nhiém va phém
chét dao duc, khéng duoc gay phién ha sach nhidu d6i véi cac doanh nghiép.

Ban Quén 1y cac KCN tinh va cac nha dau tu cac KCN trén dia ban tinh
tiép tuc thuc hién tot nhiém vu va chién luge kinh doanh ctia minh dé phat trién
cac KCN ciia tinh c6 hiéu quéa cao, gop phan tich cuc xay dung tinh Hung Yén
tr¢ thanh tinh cong nghié¢p trude nam 2020.

2.1.4. Qud trinh phit trién NNL chiit lwong cao trong cic KCN & Hung Yén
Nhitng nim qua, tinh Hung Yén ludn luén quan tdm, dau tu cho cong tac

dao tao nghé nham ning cao chit luong ngudn nhan lyc, dap ing nhu cau phat
trién, ting strc canh tranh cua nén kinh té, phan dau trd thanh tinh cong nghiép
trude nam 2020.

Tao moi truong thuan lgi cho cong tac dao tao nghé Hung Yén nam trong
vung kinh té trong diém Béc BO, mat do dan sb dong, ngué)n lao dong ddi dao,
v6i hon 80% s6 dan séng & khu vuc néng thén. Nhidu ndm qua, phat huy tiém
nang va loi thé vé vi tri dia 1y, hé thong giao thong..., tinh da trién khai nhiéu co
ché, chinh sach dé thu hut dau tu. Tinh dén nam 2016, tinh quy hoach 10 KCN;
trong do, co bon KCN d3 di vao hoat dong, thu hut 813 du an dau tu trong nudc
va ngoai nudc, tong von dau tu ding ky hon 44 nghin ty dong va hon 1,2 ty
USD. Tinh d3 c6 475 dy an di vao hoat dong, gop phan quan trong dua Hung
Yén to mot tinh nong nghiép dang trd thanh tinh cong nghiép, voi nhip do tang
truong kinh t& binh quan giai doan 2010-2015 u6c dat hon 11,2%/nam. Trong
qua trinh phat trién, Hung Yén ludn ludn quan tim cong tac dao tao nghé, coi
day la nhiém vu trong tam dé nang cao trinh do phat trién, sttc canh tranh, tao
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diéu kién cho viéc chuyén dich co ciu lao dong trong nén kinh té. Theo d6 tinh
ap dung cac chinh sach khuyén khich va tao diéu kién thuan loi vé dét dai, co so
vat chat, ho so, thu tuc... dé cac nha dau tu, cac nha truong dau tu vao linh vuc
dao tao nghé, mo rong quy mo, nang cao chat luong dao tao. Xa hoi hoa cong
tac dao tao nghé, nhat 13 tao moi lién két gifra Nha nudc, nha truong va doanh
nghiép trong dao tao dap ung nhu cau cua thi trudng lao dong. Huy dong cac
nguon von dau tu cho day nghé, xay dung quy hd trg dao tao nghé véi su dong
gop cua doanh nghiép... Nhitng chinh sich hd tro phat trién dao tao nghé &
Hung Yén di budc dau phat huy hiéu qua. Mang luéi, quy mé dao tao dugc mé
rong, tir chd chi ¢ vai trudng trung cap, cao dang day nghé khi tai 1ap tinh, dén
nay da co trén 40 co sd. Trong d6, c6 ba truong dai hoc, bay truong cao ding,
sau trudng trung cap nghé, hai trudng dao tao nghé ngin han. Co s¢ vat chét,
trang thiét bi phuc vu viéc day va hoc duogc dau tu cai thién; cic co s& di tham
gia dao tao hon 50 nganh nghé phuc vu nhu cau ngudn nhan luc cua dija phuong.
S6 luong va chat lugng ddo tao nghé timg budc dugc nang cao. Nam 2016, dao
tao khoang 45 nghin nguoi, trong dé dao tao dai han khoang nam nghin nguoi.
Trong giai doan 2010-2015, Hung Yén dao tao nghé khoang 170 nghin ngudi,
trong d6 khoang 70% dao tao cho linh vuc cong nghi¢p, dich vu; dua ty 1¢ lao
dong qua dao tao 1én khoang 40%. Nam 2009, Thu tuéng Chinh phu da phé
duyét Pé an Khu d6 thi dai hoc Phd Hién & Hung Yén. Khi dé an nay hoan
thanh sé& tao sy phat trién mang tinh dot pha trong cong tac diao tao ngudn nhan
luc chat luong cao cho tinh va khu vuc Bic Bo trong twong lai. Pao tao nghé
phat trién gitp tinh Hung Yén giai quyét dugc hang chuc nghin viéc 1am méi
mdi nim, gop phan chuyén dich sb luong 16n lao dong & khu vuc kinh té noéng
nghiép sang cong nghiép, dich vu. Tir chd lao dong nong nghiép nim 2006
chiém hon 62,5% tong s lao dong cua tinh, nay giam xuéng con khoang 53%:
lao dong trong khu vuc cong nghi€p - dich vu tang dan, chiém khoang 47%. Su
chuyén bién vé chit trong co cau lao dong cua tinh da thuc dy co cau kinh té
thay d6i theo hudng tich cuc, giam ty trong nong nghiép, ting ty trong cong

nghiép, dich vu. Nhu cau lao dong chét lugng cao. Mic du dao tao nghé phat
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trién, chat luong lao dong tung budc dugc cai thién, nhung s6 du 4n dau tu di
vao hoat dong ngay cang nhiéu, cho nén nhu cau lao dong, nhat 1a lao dong k¥
thuat trinh do cao trong cac KCN ngay cang 16n da dan dén hién tuong "cung"
chua d4p tng "cau". Pai dién phong nhan sy Cong ty ndi that Hoa Phat cho biét:
Hién cong ty dang md rong san xuit can tuyén thém hang trim lao dong ky
thuat, nhung rat kho tuyén. V& van dé ngudn cung tng lao dong, trén thi trudong
dang thiéu hut lao dong k¥ thuét cao. Pon vi chung t6i da dén tat ca cic co so
dao tao nghé trong tinh dé tuyén ngudi nhung van khong dap tng du nhu cau
ciia doanh nghiép; tham chi ca lao dong phd thong do6i luc cling khéd tuyén.
Nguyén nhan dan tdi tinh trang ndy 13 do cong tac dao tao chua bat kip sy phat
trién ctia cong nghiép. Ty 1¢ lao dong dugc dao tao dai han, trung cip, cao ding
hing nim & dja phuong con thap, chi chiém khoang 10% tong sd lao dong dugc
dao tao; trong khi do, luc lugng lao dong dao tao ngén han, chuyén giao cong
nghé lai chiém ty 1& 16n, dan dén trinh d6 k¥ ning chuyén siu ctia phan 16n lao
doéng chua dap ung doi hoi ngay cang cao cta cac doanh nghiép. Mot van dé
quan trong khac 1a tdm 1y mot bo phan lao dong tré hién nay thich theo hoc dai
hoc, hodc céc trudng thudc khdi kinh té; chua quan tam theo hoc cac truong, 16p
dao tao nghé. Vi thé, nhiéu co so dao tao nghé khong tuyén du hoc sinh theo chi
tiéu, dao tao mat can ddi nganh nghé... Pao tao nghé phuc vu CNH - HPH trong
giai doan 2011-2015, tinh Hung Yén ddt muc tiéu tang truéng GDP binh quan
dat 12,5%/nam, chét luong co sé ha téng duoc cai thién, uu tién thu hat cac du
an dau tu cong ngh¢ cao, co ciu lao dong chuyén dich manh, ty 1¢ lao dong &
khu vuc nong nghiép giam xudng dudi 30%... Pé thuc hién cac muc tiéu noi
trén, ngudn nhan luc duoc dao tao phai dap tng yéu cau vé chit luong. Thong
tin tir UBND tinh cho biét: Dé giai quyét van dé nay, tinh dang nd luc ning cao
ning luc dao tao nghé véi nhidu giai phap nhu ting cudng sy chi dao cua cac
cap 1y, trién khai tot Quyét dinh s6 1956 ctia Thu tudng Chinh phi vé dao tao
nghé. Pay manh cong tic thong tin, tuyén truyén nang cao nhan thirc cia cic
nganh, xa hoi vé vai tro cua dao tao nghé ddi vai tao viée lam, tang thu nhap va

nang cao chat luong ngudn nhan lyc. Pa dang héa bién phéap tu van, thong tin vé
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thi truong lao dong, nganh nghé dao tao, hinh thitrc va noi hoc nghé, xu thé phat
trién nghé va cac thong tin c6 lién quan. Phat trién mang ludi co sé dao tao
nghé, thanh 1ap moi trung tim day nghé ¢ mot sd huyén, bd sung thém chuc
nang day nghé cho céc trung tim gido duc thudng xuyén va cic trung tim hudng
nghiép tong hop & cac huyén, thanh phd. Tinh ting cudng dau tu hd tro co so
dao tao nghé ning cip trang thiét bi, nang cao ning luc, hiéu qua cong tac dao
tao, hoc nghé gan véi giai quyét viéc lam; xdy dung va thuc hién t6t mdi quan
hé gilta co quan quéan ly nha nudc vé lao dong, viéc lam voi cac co quan don vi,
doanh nghi¢p dao tao, st dung lao dong. Tang cuong cong tdc quan ly, thanh
tra, kiém tra viéc thuc hién cac ché do chinh sach, phap luat lao dong ddi vai
don vi st dung lao dong, tao mdi truong thuan 1gi cho nguoi lao dong sinh séng
va lam viéc... Tiép tuc tao diéu kién thuan loi cho cac du an dau tu vao linh vuc
dao tao nghé; déy nhanh tién d6 trién khai Khu do thi dai hoc Phd Hién, giao
mit bang sach va co ché thong thoang cho du 4n dau tu cua cac trudng vao Khu
do6 thi dai hoc; coi day la diém dot pha trong cong tac dao tao nguén nhan luc
chat lugng cao cua tinh.

2.1.5. Vai tro ciia phdt trien NNL chit liwong cao trong cdc KCN déi véi sw
phat trién kinh t6 - xd hoi ciia tinh Hung Yén

Chién lugc phat trién kinh té xa hoi giai doan 2001 - 2010 duoc thong qua
tai Dai hoi Dang toan qudc 1an thi IX d3 xac dinh ba khau dot pha: (i) Xay dung
dong bo thé ché kinh té thi trudng dinh huéng xa hoi chii nghia ma trong tam 1a
d6i méi co ché, chinh sach nham giai phong triét dé luc luong san xuat, mé rong
thi truong trong va ngoai nudc; (ii) Tao budc chuyén manh vé phdt trién nguon
nhan luc, trong tam la giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghé; (iii) DPoi
mo&i to chire bd may va phuong thirc hoat dong ctia hé théng chinh tri, trong tim
1a cai cach hanh chinh, xdy dung bd may nha nudc trong sach, vitng manh. Tiép
d6, Chién lugc phat trién kinh té - xa hoi 2011 - 2020 tiép tuc xac dinh xac dinh
ba khau dgt pha, trong dé co6 dot pha vé phat trién nguén nhén lye, nhdn manh
dén ngudn nhan lyc chit luong cao, gdm: (i) Hoan thién thé ché kinh té thi
truong dinh hudng xa hoi chu nghia, trong tam 1a tao lap moi truong canh tranh
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binh dang va cai cach hanh chinh; (ii) Phdt trién nhanh nguén nhdn lec, nhét la
nguon nhan lue chit lwong cao, tip trung vao viéc doi méi cin bdan nén gido
duc quéc dan, gdn két chat ché phat trién nguon nhan lwc véi phat trién va iing
dung khoa hoc, cong nghé; va, (iii) Xay dung hé thong két cau ha tang dong bo,
v6i mot s6 cong trinh hién dai, tip trung vao hé thong giao thong va ha ting do
thi 16n.

Nhu vay, nhan luc ludén dong vai tro 1a mot trong nhitng gidi phap dot pha
trong qua trinh phat trién cua nudc ta tir truée dén nay; tuy nhién, chi sau nim
2010, vai tro ctia nhan luc chat lugng cao méi thuc su duoc nhan manh

Phét trién nhanh nguén nhan lyc, nhat 1a ngudn nhéan lyc chat luong cao
gan két v6i phat trién va tng dung khoa hoc, cong nghé 1a phat trién loi thé canh
tranh dong ctia Viét Nam trong qua trinh phat trién.

Ba dic diém kinh té 16n dang chi phéi sy phat trién ctia mdi quéc gia hién
nay 1a: (i) Nén kinh té tri thirc dang hinh thanh mot cach phd bién tai cac nudc
voi dac trung co ban 1a tbc do phat trién ctia Khoa hoc cong nghé rat nhanh,
nhanh hon nhiéu 1an so véi cac thoi ky trude; (ii) Loi ich do hop tic ngay cang
cao nhung canh tranh ciing ngay cang gay git trong xu thé toan cau hoéa, lién két
kinh t& ngdy cang sau, rong; (iii) Sy khan hiém dan cia cac loai nguyén liéu,
nang luong, tai nguyén khong tai tao dugc dang 1a mot thach thirc ddi voi hau
hét cac quéc gia.

Tai co cau tong thé nén kinh té gin voi chuyén d6i mé hinh ting truong 1a
qua trinh phan bé lai cac ngudn luc trén pham vi qudc gia va toan bd nén kinh té
dé nang cao hiéu qua noi chung cta nén kinh té; trén co sd d6, hinh thanh co cu
kinh t& hop 1y va niang dong hon, c6 ning luc canh tranh cao hon va co tiém
nang tang trudng 16n hon; nang trinh d6 cua cac nganh kinh té noéi riéng va nén
kinh té néi chung 1én mirc phét trién cao hon. Muc tiéu tong quat ciia tai co cau
kinh té dén nam 2020 1a: nang cao hiéu qua st dung cac ngudn luc xi hoi, nang
cao ning suat lao dong va nang lyc canh tranh cta nén kinh té; tir d6, hinh thanh
co cau kinh t& hop 1y va ning dong hon, c6 ning lyc canh tranh cao hon va ¢

tiém ning tang truong 16n hon; tao tién dé dua nén kinh té nudc ta chuyén 1én
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trinh d phat trién cao hon vao khoang cudi nhimg nam 2030. Trong diéu kién
cu thé cta nudc ta hién nay, tai co cu kinh té bao gém hai noi dung chu yéu: tai
co cAu uu tién trudc mét va tai co cau trong tAm, 1au dai. Vé wu tién trudc mdt,
trong 5 nam t4i vu tién tai co cau thi truong tai chinh, tai co cdu dau tu va tai co
ciu doanh nghiép nha nudc. Vé ni dung trong tam va ldu dai 1a “co céu lai cac
nganh san xuat, dich vu phu hop véi cac ving, thiic ddy co cau lai doanh nghiép
va diéu chinh chién lugc thi truong; tang nhanh gia tri ndi dia, gia tri gia tang va
nang luc canh tranh cia san pham, ctia doanh nghiép va cta ca nén kinh t&”.

B6i canh trén dit ra yéu cau vira tao diéu kién cho viéc thay d6i mo hinh
phat trién, tir chil yéu dua vao ting von dau tu, khai thac céc tai nguyén thién
nhién, ngudn nhan luc ré nhung chat luong thip sang su phat trién dwa vao cac
nhan t6 ning suat tong hop bao gdm kha ning ap dung cac thanh tyu mdi nhét
ctia khoa hoc cong nghé, chét lugng ngudn nhan lyc va k§ ning quan Iy hién
dai. Nguoi viét dong tinh v6i quan diém cua nhiéu nha nghién ctru, dic biét 1a
clia tién sy Alan Phan khi cho rang, tuong lai dich thuc ctia kinh té Viét Nam
trong tuong lai 1a 2 nganh: Nganh IT (Cong nghé thong tin) va nganh Nong
nghiép. Tai sao nganh IT? C6 3 1y do: (i) Dan sd Viét Nam 1a dan s tré, IT rat
can chit xam veé su sang tao, nang dong; diéu do can phai c6 nhirng dau oc tré;
(ii) Phat trién IT phu thudc rat 16n vao sy kham pha, sang tao ctia ban than timg
c4 nhan ma dirc tinh nay nguoi Viét Nam c6 thira; (iii) IT khong can dudng sat
cao tdc, hay nha may dién nguyén tir, né chi can mot chinh sach mén, dudng
truyén that 1a tét, rat pht hop véi mot nude thiéu vén dau tu nhu Viét Nam. Tai
sao nganh nong nghiép? Ly do 1a: Viét Nam minh c6 khi hau rat 6n hoa, thd
nhudng thuan loi, ving bién bao la dé khai thac ngu nghiép; trén 70% dén sd 1a
nhitng nguoi song vé nghé néng. Néu tao cho noéng nghiép mot moi trudng phat
trién, 4p dung nhiing cong nghé mai nhét tir Israel, tir Hoa Ky, tir chau Au thi
sttc dot pha nong nghiép Viét Nam s& rat cao. Chi c¢6 phat trién ngudn nhan lyc
chét lugng cao mdi thuc hién duogc sy chuyén doi; suy cho cung, day la khau
quan trong nhat trong ba khau dot pha, vi chinh con ngudi tao ra va thyc thi thé

ché, xay dung bd may, quy hoach va phat trién két cu ha tang.
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Trong nhan luc chét luong cao, phai dac biét coi trong phat trién doi ngll
can bo 1anh dao quan 1y gidi, do1 ngii chuyén gia, quan tri doanh nghiép gidi, lao
dong lanh nghé va can bo khoa hoc, cong nghé dau dan. Kinh nghiém quéc té
cho thay, Washington (Hoa Ky), Nhat Hoang Minh Tri (Nhat Ban), Pang Tiéu
Binh (Trung Qudc), va Ly Quang Diéu (Singapore), Pak Chung Hy (Han Quéc)
... 1a nhimg vi du dién hinh vé tim quan trong ctia nhiing nguoi ding dau bo
may Nha nudc doi voi su phét trién qubc gia. Tri tué va kha ning lanh dao, dan
dit ctia nhirng nguoi 1anh dao Nha nudce cac cip c6 ¥ nghia vo cling quan trong
db1 v6i sy phat trién dat nude. Ho khong chi 1 nhitng nha chinh trj ma ho con 1a
nhitng nha kinh té, nha ngoai giao. TAm nhin ctia ho, kha ning dé xuat duong 16i
va ban linh t6 chirc thuc hién cta ho ¢ gia tri to 1o6n va mang hi€u ung cép $6
nhan cho qudc gia. Qua nghién ciru cac nude phat trién va cac nén kinh té méi
ndi cho thiy, doi ngii can bd Nha nudc cua cac qudc gia co ban khong phai
vudng ban qua 16n dén nhitng van dé lién quan dén loi ich kinh té cho gia dinh.
Do vay, ho ludn cb ging don hét tam tri va stc luc phung su qudc gia. Phan
thudng ddi véi ho 1a sy ton vinh, trong vong cua xa hoi va ho thuong rat duoc
ngudong mo. Bén canh nhitng nguoi 1anh dao trong bd may Nha nudc, vai tro cua
nhitng ngudi ding dau cia cac doanh nghiép (nha quan 1y hodc giam ddc) trong
nén kinh té ciing vo ciing quan trong. Nhitng doanh nhan ndi tiéng trén thé giodi
nhu Bill Gate (M¥), Honda, Matshushita, Mitsubishi (Nhat Ban)...1a nhitng tAm
guong rat thuyét phuc. Céac doanh nghiép chinh 13 chu thé quan trong nhat cho
phat trién ddi v6i mot nén kinh té thi trudng, 13 noi tao ra thu nhap (déng gop
ngan sach) cho quéc gia va giai quyét viéc 1am. Hién nay, vai trd cia cic tap
doan da qubc gia dbi v6i sy phat trién kinh té toan cau ngdy cang 16n, vuot qua
khung kho khong gian ctia mot qubc gia hoic mot khu vuc do vy vai tro cla
nguoi lanh dao doanh nghi€p cang quan trong hon. Trong cudc khung hoang tai
chinh toan cau hién nay, vai trd cua gidi lanh dao doanh nghiép cang duoc rat
nhiéu quéc gia dé cao va 1a mot trong nhiing dac diém duoc nhan dinh 12 tiéu

biéu trong vai thap ky téi.
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Mau chét 1a dat viéc phat trién nguén nhén luc, nhat 1a nguén nhan luc
chat luong cao trong su gin két v6i viéc phat trién va tmg dung khoa hoc cong
nghé; dap tmg yéu cau da dang, da ting ctia cong nghé va trinh do phat trién cua
cac linh vuc, nganh nghé. Piéu ndy thé hién tinh hudng dich cta sy phat trién
khoa hoc, cong nghé, bao dam chuyén tiém nang tri tué cua ngué)n nhan luc
thanh nhirng thanh qua Gng dung va sang tao khoa hoc cong nghé - dong luc
then chdt cuia qué trinh phat trién nhanh va bén viing.

Dé thyc hién tai co cdu, giai phap nang cao chét lwong ngudn nhan luc cd
vai tro rat quan trong. Vé van dé nay, can luu y mot s6 van dé sau:

Ngudn nhan lyc 1a tong hoa cua yéu té thé luc va tri Iyc ton tai trong toan
bo luc luong lao dong xa hoi cia mot quéc gia, trong do két tinh truyén théng,
kinh nghiém, kién thurc, ky ndng cua mot dan toc dugc van dung dé san xuét ra
clia cai vat chat va tinh than phuc vu cho nhu cau hién tai va tuong lai cuia dat
nuoc. Nguf‘m nhan luc chat lugng cao 1a mot bd phan cua nguén nhan luc, c6
kha ning dap Gmg nhimg yéu cau phtic tap clia cong viée, tir d6 tao ra ning suit
va hiéu qua cao trong cong viéc, cd nhitng dong gop quan trong cho su tang
truéng va phat trién ctia cong dong néi riéng va cho toan xa hoi néi chung (thuc
chat d6 1a bd phan lao dong xa hoi cé trinh d6 hoc van va chuyén mon ki thuat
cao; cO ki nang lao dong gio1 va c6 kha nang thich ing nhanh v61 nhitng thay
d6i nhanh chong ctia cong nghé san xuét; co sirc khoé va pham chat tét, co kha
nang van dung sang tao nhiing tri thirc, nhitng ki ndng da dugc dao tao vao qua
trinh lao dong san xuit nhim dem lai nang suét, chat luong va hi¢u qua cao).

Ngudn nhan lyc chat luong cao ¢ mdt vai trd cuc ky quan trong, quyét
dinh sy thanh cong clia qua trinh tai co cAu nén kinh té. Néu nhu trude kia, qua
trinh phat trién chu yéu 13 dua vao tich lily von vat chét (tai nguyén, dat dai...),
thi hién nay, qua trinh nay dang chii yéu dua trén cong nghé va nhén lyc trinh do
cao. Do ciing 14 mé hinh ma cac nudc Singapore, Nhat Ban, Han Quéc va Dai
Loan... di 4p dung va dat dugc sy phat trién than ky nhitng nam qua.

C6 nhiéu nhom nhén t6 tac dong dén phat trién ngudn nhan luc chat luong

cao: két cau xa hoi cua dan so, dan cu, dan toc, phong tuc tap quan; quy mo va
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trinh d phat trién cta nén KT-XH (quy mé va téc do ting truong GDP, phan
phéi thu nhap, su phat trién cla céac nganh, linh vuc...); trinh d¢ phat trién cla
hé théng gido duc - dao tao va y té; trinh do cong ngh¢ cua nén kinh té; su phat
trién cua thi truong lao dong canh tranh; co ché chinh sach cua nha nude vé phat
trién nguén nhan lyc chat luong cao;...

Vai tro clia ngudn nhén lyc chat lugng cao trong mo hinh tang trudng méi
ctia Viét Nam thé hién trén nhiéu mat: vai tro d6i véi déi méi té chire bo may
quan 1y nha nudc va nang cao hiéu luc, hidu qua quan 1y nha nudc; vai tro dbi
v6i chuyén dich co cdu kinh té; vai trd véi viée tao ldp cic nganh nghé hién dai
va thuc day phat trién, tng dung khoa hoc, cong nghé; vai tro trong viéc ning
cao nang suét lao dong xa hoi, vai tro trong vi¢c hinh thanh va phat trién nén
kinh té tri thirc; vai tro trong viéc thuc day phat trién toan bd ngudn nhan lyc néi
chung; vai tro trong viéc phat trién nén kinh té theo hudng bén viing. ..

pé phat trién nguén nhan luc chét luong cao can: Nang cao nhan thuc cua
xa hdi1, cha trong cong tac gido duc, dao tao, nang cao chat luong dan $0, phat
trién hé thong y té, ban hanh cac van ban phap luat, phat trién thi truong lao
dong...

2.2. Thue trang Khio sat chat lwong ngudén nhan lue chat lwong cao
trong cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén

2.2.1. Tién hanh khio st

2.2.1.1. Muc dich khdo sat

Khao sat danh gia thuc trang ngudn nhan luc chit luong cao tai cac khu
cong nghiép trén dja ban tinh Hung Yén nham c6 nhitng s6 liéu cu thé dé dua ra
nhitng giai phap t6i wu dé phat trién ngudn nhan luc chat luong cao tai cac khu
cong nghi¢p trén dia ban tinh Hung Yén

2.2.1.2. Ngi dung khdo sat

Panh gia chat lugng NNLCLC trong cac KCN trén dia ban tinh Hung
Yén 1a mot hoat dong quan trong cua doanh nghiép, la co s& cho viéc b tri, st
dung, sip xép doi ngil lao dong trong doanh nghiép c6 hiéu qua, trén co sé d6

dua ra cac phai phap va phuong 4n phat trién, st dung hop 1y d6i ngii lao dong
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nay cua doanh nghiép, tao dung nén tang cho sy phat trién vimg chic vé sau cia
doanh nghiép.

Tuy nhién viéc danh gia nay va trén dia ban tinh Hung Yén noi riéng
khong phai viéc 1am ngay mot, ngay hai ma can tién hanh trong mot thoi gian
hop 1y dua trén céac tiéu chi danh gia cu thé, phu hop véi timg loai hinh doanh
nghiép.

Panh gia chat lugng ngudn nhan luc néi chung, chat luong NCLCLC néi
riéng 13 cong viée rat phirc tap. Pén nay, cic cong trinh nghién ctru vé danh gia
chat luong ngudn nhan luc thuong dua ra 2 nhom chi tiéu danh gia. Tha nhat 1a
cac chi tidu phan anh ning luc cua ngudn nhan luc nhu thé chat, bang cap
chuyén mon dao tao, tham nién cong tac... Thir hai 14 két qua cong viéc do ho
dam nhan... Ké thira cac két qua nghién ctru ciia cac dé tai, cong trinh nghién
ctru va thuc tién nghién ctru ctia nhom tac gia, dé tai khoa hoc nay s& dua ra
phuong phap danh gia chat lugng NNLCLC trong cac KCN trén dia ban tinh
Hung Yén theo nhitng nd1 dung sau:

- Thir nhat: K& thira nhitng két qua nghién ctru ctia nhiéu cong trinh da
cong bd dé xac dinh hé thong tiéu chi danh gia chat luong ngudn nhan luc tai
cac doanh nghiép trén dia ban Hung Yén.

- Thir hai: Tap chung khdo sat 03 d6i tuong 13 quan 1y cac doanh nghiép;
nguoi lao dong trong cac doanh nghiép va cac co sé dao tao trén dia ban tinh
Hung Yeén.

- Thtr ba: Phan tich, danh gia chat lwong NNLCLC trong cac KCN trén
dia ban tinh Hung Yén.

- Thir tu: Tir két qua phan tich dénh gia, nhom tac gia s& tong hop dwa ra
nhirng két luan chung.

2.2.1.3. Phwong phap khdo sat:

- Pé c6 du tai liéu 1am cin cir danh gia thuc trang ngudn nhan lyc chét
lugng cao tai cac khu cong nghi¢p trén dia ban tinh Hung Yén nhom thuc hi¢n
dé tai da sir dung tong hop nhiéu phuong phap va hinh thirc tién hanh khao sat

dan xen:
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- Khao sat thuc té tai mot sé co so dio tao nghé, cac truong dio tao nghé
va cac doanh nghiép.

- Khao sat thong qua ldy v kién trao d6i truc tiép, gian tiép thong qua
phiéu khao sat, hoi thao.

- Téng hop, phan tich, rit ra nhiing két luan phuc vu cho muc dich nghién ctru.

2.2.1.4. Pham vi khao sat va cong cu danh gia:

- Pham vi khao sat: Cha yéu khao sat cac co so dio tao nghé, cac trudng
dao tao nghé va cac cong ty/doanh nghiép trén dia ban tinh Hung Yén.

- Cong cu danh gia: Str dung phan mém Excel va phin mém SPSS for
Windows (Statiscal Package for social sciences) 1 phdn mém quan 1y co s¢ dir
lidu va xir 1y théng ké chuyén nghiép, linh hoat, da ning rat manh va hién dang
duoc chép nhan va st dung rong rai tai nhiéu truong dai hoc, vién nghién cuu;
cac t6 chirc nghién ctru, tu van va cac cong ty trén thé gidi. Hién nay SPSS dang
dan phé bién tai Viét Nam va duoc ung dung trong nhiéu linh vuc khéac nhau.
N6 c6 kha nang xir 1y va phan tich cac cac dir ki¢n nghién clru c6 quy mo tur vai
chuc dén vai chuc ngan mau tin (hay ban cau hoi) hay nhiéu hon nita tuy theo bd
nhé cua may vi tinh.

2.2.2. Két qud diéu tra, khdo st

2.2.2.1. 86 lwong va co cdu nguon lao dong chit lwong cao ciia cdc
doanh nghiép trén dia ban tinh Hung Yén

Dic trung co ban trudce tién ctia ngudn nhan lyc chit luong cao chinh 1a
s6 luong ngudn nhan luc. P6i v6i doanh nghiép, né thé hién & sé lugng, co
ciu d6 tudi, trinh do va su phan bo cua nguén nhan luc tai cac bd phan trong
doanh nghi¢p nham thuc hién cdc muc tiéu va nhiém vu cua doanh nghiép
trong giai doan hién tai va tuong lai. Chinh vi vay, van dé dam bao cho doanh
nghiép c6 du sd lugng lao dong ky thuat v6i co cau phu hop 1a van dé can
dugc quan tam dung mic.

- Vi két qua khao sat quy mé lao dong trong cac doanh nghiép duoc hoi
thi da s6 cac doanh nghiép c6 quy md vira va nho chu yéu tir 300 - 500 lao dong,
cu thé: Doanh nghiép c6 quy mod lao dong dudi 100 chiém 10%, doanh nghiép
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c6 quy md lao dong tir 100 - 300 lao dong chiém 10%, doanh nghiép c6 quy md
lao dong tir 300 - 500 lao dong chiém 45%, doanh nghiép c6 quy mé lao dong tir
500 - 1.000 lao dong chiém 25%, doanh nghiép c6 quy mé lao dong tir 1000 -
3000 lao dong chiém 10%.

Hinh 2.3. Tong hop nhén luc trong cic doanh nghiép trén dia ban tinh

Hung Yén
l " = Duréi 100
mTU 100 - 300
Twr 300 - 500
mTw 500 - 1.000
W Trén 1.000

(Nguén: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

- Co cau do tudi lao dong chat lugng cao trong cadc doanh nghiép trén ca
nudc noéi chung va dia ban tinh Hung Yén noi riéng déu rat tré. Tudi doi va tudi
nghé chua nhi€u nén ho c¢6 nhi€u co hdi dé phat trién ban than trong cong vi¢c

cling nhu trong cudc song.

Hinh 2.4. Tong hop két qua diéu tra, khao sat d tudi ciia nhan luwec CLC

trong cac doanh nghi€p trén dia ban tinh Hung Yén
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B Tir 30 tudi tro
99 xuéng
W Tu 31 dén
40 tuoi

Tu 41 dén
50 tudi

B Trén 50 tudi

(Nguén: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Qua sb licu diéu tra thuc té tai mot sd doanh nghiép ti€u biéu trén dia
ban tinh Hung Yén cho thdy su da dang vé nhom tudi tuy thudc vao loai
hinh ma doanh nghiép tham gia. Cu thé nhu sau: Do tudi dudi 30 chiém
51%; D0 tudi tir 31- 40 chiém 25%; D¢ tudi tir 41- 50 chiém 15% va d6i tudi
trén 50 chi chiém 9%.

Nhu vdy do tudi trung binh ngudn nhan lyc chat lugng cao trong cac
doanh nghiép trén dia ban tinh 1a 30 tudi. Pay ciing 1 diéu kién thuan lgi cho
cac doanh nghiép trén dia ban tinh cho qua trinh nang cao trinh do tay nghé
trong hién tai va tuong lai. Pé tan dung loi thé nay cac doanh nghiép can lién két
vé6i cac t6 chirc, chuyén gia trong va ngoai nudc thudng xuyén to chic cac 10p
hoc tip, nang cao trinh d6 tay nghé ciing nhu cach quan 1y hién dai va tién tién
cho do1 ngfli nay. Nim bit céc cong ngh¢ san xuit méi, cach thire diéu hanh hiéu
qua nham ap dung tdt nhat vao doanh nghiép minh. Bé1 vi ngoai stre tré, su nhiét
huyét thi nguén lao dong nay con c6 co hoi hoc tap, nang cao trinh d6 phuc vu
truc tiép duoc nhitng cong viéc cua doanh nghié¢p trong qua trinh hoi nhap sau
rong kinh t& qudc té manh m& nhu hién nay.

2.2.2.2. Trinh d% chuyén mén ciia nguéon lao dong chit lwong cao ciia
cdc doanh nghiép trén dia ban tinh Hung Yén

- V& trinh d6 chuyén mon ctia ngudn lao dong chat luong cao trong céc
doanh nghiép nhém tac gia nhan thiy khong cao. Pa sb lao dong trong cac

doanh nghiép 14 lao dong pho thong chua qua dao tao, cu thé nhu sau: 33,3% sb
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nguoi dugc khdo sat danh gia trinh dd chuyén moén cua lao dong 1a chua qua dao
tao; 5,3% trinh do so cép nghé; 20% trinh do trung cép nghé; trinh do cao déng
nghé 33,3%; trinh do dai hoc chiém 6,7% va trinh d¢ sau dai hoc chiém 1,3%.

Bang 2.2. Panh gia ty trong vé trinh dd chuyén mén k¥ thuit ciia lao dong

trong doanh nghiép
. xoo x| Tyle% | Tyl % | Tylé %
Phuong an Tanso | “we | hoplé | tich liy
| Chua qua dao tao 50 333 333 333
S6 P \
quan So cap nghé 8 5,3 5,3 38,7
sat | Trung cap nghé 30 20,0 20,0 58,7
hop q ‘
16 | Cao dang nghé 50 333 333 92,0
DPai hoc 10 6,7 6,7 98,7
Sau dai hoc 2 1,3 1,3 100,0
Tong 150 100,0 100,0

(Nguéon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gia)

Vi tiéu chi Doanh nghiép c6 danh ngan sach phuc vu dao tao NNLCLC
khong? thi nhom tac gia nhan dugc két qua nhu sau: 46,7% v kién khao sat tra

101 12 c6; 20% danh gia tra 161 khong va 33,3% tra 101 dang xem xét.

Bang 2.3. Panh gia ngan sach phuc vu dao tao NNLCLC cia DN

Phwong an Tan sb Ty1e% | Tyle 0,\/0 T,y 1€ :)/0
36 thue hoplé | tich lay
q;;t“ Co 70 46,7 46,7 46,7
hop | Khong 30 20,0 20,0 66,7
le Dang xem xét 50 33,3 33,3 100,0
Tong 150 100,0 100,0

(Nguéon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)
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Vi ti€u chi Doanh nghiép cé ké hoach dao tao NNLCLC theo hang nam
khong? thi nhom tac gia nhan dugc két qua nhu sau: 46,7% y kién khao st tra
101 1a c6; 20% déanh gia tra 161 khong va 33,3% tra 101 dang xem xét.

Bing 2.4.Doanh nghiép c6 ké hoach dao tao NNLCLC theo hing nim

| Ty | Ty | TYR
Phuong an Tan so % % hop | % tich
SH thuc 1¢ lity
q;?t“ Co 70 46,7 | 46,7 | 46,7
hop | Khong 30 20,0 | 20,0 | 66,7
1€ bang xem xét 50 333 | 33,3 | 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguéon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gia)

Qua s6 liéu tong hop céc phiéu diéu tra, khao sat nhom tac gia nhan thay
cac doanh nghiép van chua dé cao vé van dé dao tao NNLCLC, két qua cu thé

nhu sau: 20% danh gid & muc c6; 53,3% danh gid & mic do khong va 26,7 danh

gia & muc do dang xem xét.

Bang 2.5. Ty 1€ DN dang thuc hién cong tac dao tao NNLCLC

| Ty | Ty | TYR
Phuong an Tan so % % hop | % tich
S thue 1¢ lity
qs;tn Co 30 20,0 | 20,0 | 200
hop | Khong 80 533 | 533 | 733
1 | bang xem xét 40 | 26,7 | 26,7 | 100,0
Téng 150 | 100,0 | 100,0

(Nguén: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gia)

Cac doanh nghiép van dang dao tao NNL néi chung va NNLCLC néi
riéng van dang theo motip cil, c6 nghia 1a nguoi di trudc dao tao nguoi di sau,
cu thé nhu sau: 46,6% tra 161 doanh nghi¢p dao tao NNLCLC tai doanh nghiép;
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53,3% thué chuyén gia nudc ngoai, chua thay bong dang lién két voi trudng dao
tao nghé. Pay ciing 12 mot han ché trong viéc phét trién va nang cao ngudn

NLCLC trén dia ban tinh Hung Yén.

Bing 2.6. Doanh nghiép hé trg NLD hoc tip ning cao trinh d§

| Ty | Ty | TYR
Phuwong an Tan so0 % % hop | % tich
Sd thuc 1é liy
q;zn C6 70 46,7 | 46,7 | 46,7
hop | Khong 50 333 | 333 80,0
le Pang xem xét 30 20,0 | 20,0 | 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

V& tiéu chi danh giad viéc nhanh nhen, hoat bat déo dai cua nguoi lao dong
trong cong viéc thi nhom tra 10 phiéu diéu tra c6 két qua cu thé nhu sau: 13,3%
danh gia & mic d6 yéu; 53,3% danh gid & muc do trung binh; 0% khong danh
gia; 13,3% déanh gid & muac do kha va 20% danh gid & mtc do cao.

Béang 2.7. Panh gia viéc nhanh nhen, hoat bat déo dai ciia NLD trong cong viéc

| Ty | TR | Tyl
Phuong an Tan so % % hop | % tich
thuc 1€ lay
Sé | Yéu 20 13,3 13,3 13,3
q:;n Trung binh 80 53,3 | 533 | 66,7
hop | Khong danh gia 0 0,0 0,0 66,7
1€ 'kna 20 13,3 13,3 | 80,0
Cao 30 20,0 | 20,0 | 100,0
Téng 150 | 100,0 | 100,0

(Nguén: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)
Viéc van dung kién thirc vao thyue tién cta lao dong dugc cac nha quan ly
doanh nghiép danh gia khong tbt, da sb danh gia & muc trung binh 73,3%, danh

gi4 cao va kha 10% va yéu 1a 13,3%.
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Bing 2.8. Panh gia kha ning ap dung Kién thirc vao thuc tién

SO
quan
sat

1€

| Ty | Ty | Tyle
Phuong an Tan so % % hop | % tich
thuc 1€ lay
Yéu 20 13,3 13,3 13,3
Trung binh 110 73,3 73,3 86,7
Khong danh gia 5 33 33 90,0
Kha 9 6,0 6,0 96,0
Cao 6 4,0 4,0 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

Pa s6 nha quan 1y doanh nghiép dénh gia kha ning xay dung ké hoach

trong san xudt ciia ngudi lao dong 1a khong tdt (56,7% danh gida & muc trung

(Nguéon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

binh, yéu), danh gia & muc kha 13 23,3% va & muc cao chi c6 20%.

Bang 2.9. Panh gia kha ning xiy dung ké hoach trong san xuit

So
quan
sat

A

1€

| Ty | TR | Tyl
Phuong an Tan so % % hop | % tich
thuce 1€ lay
Yéu 18 12,0 12,0 12,0
Trung binh 67 4477 | 44,7 | 56,7
Khong danh gia 0 0,0 0,0 56,7
Kha 35 233 | 233 | 80,0
Cao 30 20,0 | 20,0 | 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguéon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gia)
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Kha niang huéng dan, truyén nghé ctua nguoi lao dong duoc danh gia &

muc trung binh chiém ty 18 cao nhat (50%). 41,3% danh gia kha nang nay ¢ mirc

kha hoac cao.

Bang 2.10. Panh gia kha ning hwéng din, truyén nghé cho nguoi khac

| Ty | TR | Tylé
Phuong an Tan so % % hop | % tich
thuc 1€ lay
Sé | Yéu 10 6,7 6,7 6,7
q;;tn Trung binh 75 50,0 | 50,0 | 56,7
hop | Khong danh gia 3 2,0 2,0 58,7
1€ Tkha 27 18,0 | 18,0 | 76,7
Cao 35 233 | 23,3 | 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Nang luc nghién ctu cia nguoi lao dong khong dugce cadc nha quan ly
doanh nghiép danh gia cao, cu thé 1a 90% & mirc yéu va trung binh, danh gia &
muc kha 1a 9% va danh gia & mirc cao c6 4%.

Bang 2.11. Panh gia ning lrc nghién ctru (cai tién - sang kién) trong SX

| Ty | TR | Tylé
Phuong an Tan so % % hop | % tich

thuc 1€ lay

Sé | Yéu 60 40,0 | 40,0 | 40,0

q:;n Trung binh 75 50,0 | 50,0 | 90,0

hop | Khong danh gia 0 0,0 0,0 90,0

1€ 'kna 9 6,0 6,0 96,0
Cao 6 4,0 4,0 100,0

Téng 150 | 100,0 | 100,0

(Nguén: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)
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2.2.2.3. Thi trwong nguén lao dong chit lwong cao tai Hung Yén

Pa s6 hinh thic tuyén dung cac doanh nghiép dang ap dung la thong qua

thong tin dai ching. Tuy nhién mot sb doanh nghiép cling da lién két v6i truong

dao tao nghé trong cong tac tuyén dung. Cu thé nhu sau: 6,7% ¥ kién khao sat

doanh nghi¢p tuyén dung qua nha thau; 13,3% qua cac Ho1 chg viée lam; 6,7

doanh nghiép thong bao tuyén dung tai doanh nghiép; 20% lién két voi cac

truong dao tao nghé; 53,3% doanh nghiép thong qua cac phuong tién thong tin

dai chiing dé tuyén dung, duoc thé hién qua bang dudi day.

Bang 2.12. Hinh thirc tuyén dung ciia cac DN trong KCN
trén dia ban tinh Hung Yén

SO
quan
sat

1¢

Phuong an Tén sb T):hlﬁ:A) ];15’9’1[? l"é/o "‘l:l)c'l:éh;’?
Phuong tién thong tin dai ching 80 533 53,3 53,3
Lién két voi truong dao tao nghé | 30 20,0 20,0 73.3
DN ty théng bao tuyén dung 10 6,7 6,7 80,0
Qua Hoi cho viéc lam 20 13,3 13,3 93,3
Qua nha thau 10 6,7 6,7 100,0
Khac 0 0,0 0,0 100,0
Tong 150 100,0 100,0

(Nguon: Téng hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Vé muc do chép nhan NNLCLC cua doanh nghiép, da s6 danh gia chi &

mirc trung binh (70%). Ty 1é & mitc kha, gioi chi chiém 23,3%.
Bang 2.13. Panh gia chung vé mirc 9 chap nhan NNLCLC ciia DN

| Tyl | Tyle | Tylé

Phwong an Tan so % % hop | % tich
SH thue 1¢ liy
uan | gem 5 3,3 3.3 3,3

sat -

hop | Yéu 5 3.3 3.3 6,7
1 | Trung binh 105 | 700 | 700 | 76,7
Kha 15 10,0 | 10,0 | 86,7
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Gioi 20 13,3 133 | 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguon: Téng hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Vé tiéu chi danh gia mac do dap tmg yéu cau ctia DN d6i véi NNLCLC
da dugc dao tao cua cac nha quan ly doanh nghiép danh gid & muc trung binh 1a
53,3% va danh gia & muc kha gioi chi c6 6,6%

Bing 2.14. Panh gia mic dd dap vng yéu ciu ciia DN dbi véi NNLCLC da
dwgce dao tao

| Ty | Ty | Ty
Phwong an Tan so % % hop | % tich
thuc 1€ lay
sé | Kém 40 26,7 | 26,7 | 267
q;‘;“ Yéu 20 13,3 | 13,3 | 40,0
hop | Trung binh 80 53,3 53,3 933
€ | Kha 5 3.3 3.3 96,7
Gioi 5 3,3 33 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguén: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Vé kha niang 1am viéc cia NNLCLC, da s6 nha quan Iy DN danh gia o
murc trung binh (53,3%). Ty 18 danh gid & muc khé, gioi chiém 44,7%.
Bang 2.15. Panh gia chung kha nang lam viéc cia NNLCLC

Tyle | Tylé . 1a 0
Phwong an Tan so % % hop :;)c,l:‘fiﬁ&
S6 thye 1¢ y
quan | gem 1 0,7 0,7 0,7
sat -
hop | Yéu 2 1,3 1,3 2,0
1€ | Trung binh 80 | 533 | 53,3 55,3
Kha 37 2477 | 247 80,0
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Gio1 30
150

20,0
100,0

20,0
100,0

100,0

Tong

(Nguon: Téng hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Vé van dé doanh nghiép cung cdp cho nha truong vé nhu cau nhan luc, da sb
nha quan ly DN danh gid & mtc thuong xuyén (95,6%). Ty 1¢ danh gia & muc
doi khi 1a 4,4%, va chua c6 1a 0%.

Bang 2.16. Doanh nghiép cung cip cho nha truwong vé nhu cau nhan lue

| TV | TYR | TYR
Phuong an Tan so % % hop | % tich

P thuce 1€ lay

So
quan | Thuong xuyén 430 95,6 95,6 95,6
Satllél‘-”p Déi khi 20 44 | 44 | 1000
" | Chua co 0 0,0 0,0 | 1000
Tong 450 | 100,0 | 100,0

(Nguéon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Qua sd liéu khao sat cho thy hién tai van dé doanh nghiép cung cép cho
nha truong thong tin vé nhitng doi mdi ctia cong nghé trong san xudt con rat
khiém tén. Cu thé nhu sau: 96,7% danh gia & muc d6 chua co; 3,3% danh gia &
muc doi khi va 0% & muc thuong xuyén.

Bang 2.17. Doanh nghiép cung cip cho nha truwong théng tin vé nhirng d6i méi

cuia cong nghé trong SX

| Ty | Ty | Ty
Phuong an Tan so % % hop | % tich
p thue 1€ lay
So
quan | Thuong xuyén 0 0,0 0,0 0,0
Satlgop D6i khi 15 33 | 33 | 33
" | Chua ¢6 435 | 96,7 | 96,7 | 100,0
Tong 450 | 100,0 | 100,0

(Nguon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gia)
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Vén dé chuyén gia ciia doanh nghiép giang day cho nha trudng, nhom tac
gia nhan thay ty 1& 1a rat thap. Cy thé nhu sau: 0% danh gid & mic thuong
xuyén; 1,1% & mirc doi khi va 98,9% & muc chua co6. Pay cling 1a mdt han ché
trong ddo tao hién nay, vi cac chuyén gia trong doanh nghiép ngoai kién thirc
chuyén nganh con céc kién thirc sau rong vé thue té. Néu cac doanh nghi¢p tan
dung duoc nguén luc nay trong dao tao thi nguoi hoc s€ tiép can duoc nhiéu
kién thuc thuc té hon.

Bang 2.18. Chuyén gia ciia doanh nghi€p gidang day tai truwong

. x 2| TYy18% | Ty186 % | Ty 1 %
Phuong an Tanso | e hop1é | tich liy
S6
quan | Thudng xuyén 0 0,0 0,0 0,0
Satlgc-’p Poi khi 5 1,1 11 11
| Chuacé 445 98,9 98,9 100,0
Tong 450 100,0 100,0

(Nguon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Ti€u chi doanh nghi¢p tao diéu kién cho hoc vién tham quan va hoc tap,
nhom tac gia nhan thay ty 1¢ 1a rat cao. Cu thé nhu sau: 77,8% danh gia & muc
thudng xuyén; 2,2% & muc doi khi va 0% ¢ mirc chua c6. Pay ciing 1a mot diéu
kién thuan loi dé hoc vién cua cac co s ddo tao dugce trai nghiém thyc té.

Bing 2.19. Doanh nghiép tao diéu kién cho hoc vién tham quan va hoc tip

| Ty | TR | Tyl
Phuong an Tan so % % hop | % tich

p thue 1€ lay

SO
quan | Thuong xuyén 350 77,8 77,8 77,8
Satllé“-’p Do6i khi 100 | 222 | 222 | 1000
| Chuaco 0 0,0 0,0 | 100,0
Tong 450 | 100,0 | 100,0

(Nguon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gia)
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Vé van dé cac nha trudng dao tao nang cao tay nghé cho lao dong trong
DN, nhém tac gia nhan thiy ty 1é danh gia ¢ rat thip. Cu thé nhu sau: 1,1% danh
gia & muc thuong xuyén; 5,6% & muc doéi khi va 93,3% & muc chua c6. PBay
cling 1a mot han ché trong dao tao nang cao tay nghé cho ngudi lao dong trong
doanh nghiép hién nay, vi doanh nghiép mubn nang cao tay nghé cho lao dong
ctia minh thi viéc bat tay lién két ddo tao nang cao tay nghé cho lao dong 1 bién
phap rét hiéu qua.

Bang 2.20. Truong dio tao ning cao tay nghé cho lao dong trong DN

| Ty | Ty | Ty
Phwong an Tan so % % hop | % tich
, th 16 1o

S4 we ¢ uy
quan | Thuong xuyén 5 1,1 1,1 1,1
Satlg‘?p Poi khi 25 56 | 56 | 67

| Chua co 420 933 | 93,3 | 100,0

Tong 450 | 100,0 | 100,0

(Nguon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Vé tiéu chi Nha truong va DN cung xdy dung chuong trinh dao tao, nhdm

tac gia nhan thdy ty 1¢ danh gia ¢ rat thip. Cu thé nhu sau: 0% danh gid & muc
thuong xuyén; 5,6% & muc doi khi va 94,4% & muc chua c6. Pay cling 1a mot
han ché trong dao tao nang cao tay nghé cho nguoi lao dong trong doanh nghiép
hién nay, vi Nha truong va DN khong cung nhau xay dung chuong trinh dao tao
thi chuong trinh ddo tao cia Nha truong khé cé thé dap ung nhu cau cua doanh
nghi¢p, vi vy doanh nghiép mudn cd nguén nhan lyc chét luong cao, thi viéc
doanh nghiép cing véi cac nha trudng xay xung chuong trinh ddo tao 1 van dé
rat can thiét trong giai doan hién nay.

Bang 2.21. Nha truwong va DN cung xay dung chuwong trinh dao tao

86 , | TVIe | Tyle | Tyl

quan Phuong an Tan so Yo %o l}(rp Yo ~tlch
sat hop thuc 1¢ luy
1é Thuong xuyén 0 0,0 0,0 0,0

-96-



Poi khi 25 5,6 5,6 56
Chua co 425 944 | 944 | 100,0
Tong 450 | 100,0 | 100,0

(Nguéon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

V& viéc nha tuyén dung cam két véi trudng vé viée tuyén dung sinh vién
sau khi tot nghiép, nhom tac gia nhan thay ty 16 danh gia & rat cao. Cu thé nhu
sau: 55,6 % danh gid & muc thuong xuyén; 33,3% & muc doi khi va 11,1% &
murc chua c6. Pay cling 1a mdt diéu kién thuan loi dé hoc vién cta céac co sé dao
tao tot nghié¢p ra trudong dugce vao lam viéc tai cac doanh nghiép.

Bang 2.22. Nha tuyén dung cam két véi truwong vé viéc tuyén dung
sinh vién sau khi tot nghiép

Ty16 | Tylé | Tylé
Phwong an Tan so % % hop | % tich

p thuc 1€ lay

So

quan | Thuong xuyén 250 55,6 55,6 55,6

Satllé“-”p Doi khi 150 | 333 | 333 | 889
" | Chua co 50 11,1 | 11,1 | 100,0

Tong 450 | 100,0 | 100,0

(Nguon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)
2.2.2.4. Dao dirc, tac phong cua nguwoi lao dong trong cdc doanh nghiép
tai Hung Yén

Bang 2.23. Panh gia vé tic phong ciia nguoi lao dong trong cong viée

Ty1é | Ty1é | Tylé
SH Phuong an Tan s6 % % hop | % tich
quan thue 1€ liy
sat | Yeéu 20 13,3 | 133 | 133
hop | Trung binh 80 53,3 53,3 66,7
1€ | Khong danh gia 0 0,0 0,0 66,7
Kha 20 13,3 13,3 80,0
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Cao 30
Téong 150

20,0
100,0

20,0
100,0

100,0

(Nguon: Téng hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

V& tiéu chi danh gia tic phong ctia nguoi lao dong trong cong viée thi
nhém tra 1oi phiéu diéu tra c6 két qua cu thé nhu sau: 13,3% danh gia ¢ mirc do
yéu; 53,3% danh gia ¢ mirc do trung binh; 0% khong danh gia; 13,3% danh gia
& murc do kha va 20% danh gid & muc do cao.

Bang 2.24. Panh gia sirc khde ctia nguwoi lao dong (mat do nghi phép vi ly do

strc khoe)
Tylé | Tylé | Tylé
Phwong an Tan sb % % hop | % tich
) thue 1€ liy
quan | Yéu 0 0,0 0,0 0,0
sat | Trung binh 2 1,3 1,3 1,3
hop | Khong danh gia 3 2,0 2,0 3,3
¢ |Kha 120 80,0 | 80,0 | 83,3
Cao 25 16,7 16,7 | 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguéon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gia)

Theo két qua trén, sttc khoe ctia ngudi lao dong duoc dam bao cho cong
viéc. Chi c6 3,3% nha quan 1y DN danh gia stcc khde cia nguoi lao dong & mirc
trung binh tré xudng hoic khéng danh gia.

Bang 2.25. Panh gia sw chiu dung nhirng tac dong ciia méi trueong 1 cach bén

bi
SO Tylé | Tylé | Tylé
quan Phuong an Tan so0 % % hop | % tich
sat thue 1¢ lity
h(_)’p X
s Yéu 0 0,0 0,0 0,0
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Trung binh 2 1,3 1,3 1,3

Khong danh gia 10 6,7 6,7 8,0

Kha 110 73,3 | 73,3 | 81,3

Cao 28 18,7 | 18,7 | 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguéon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gia)

Theo két qua trén, da sd (92%) nha quan Iy DN duoc hoi déu danh gia cao

ngudi LD ¢ kha nang chiu dung nhing tic dong ctia moi truong mot cach bén bi

(6 muc khé hoac cao).

Bang 2.26. Danh gia kha nang tang ca, lam thém gi»

Ty1e | Tylé | Tyle
Phwong an Tan sb % % hop | % tich
) thue 1é liy
quan | Yéu 0 0,0 0,0 0,0
sat | Trung binh 2 1,3 1,3 1,3
hop | Khong danh gia 0 0,0 0,0 1,3
¢ |Kha 103 68,7 | 68,7 | 70,0
Cao 45 30,0 | 30,0 | 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Theo danh gid ctia cdc nha quan Iy DN, kha ndng lam tang ca, thém gio

cua nguoi lao dong dugc dam bao: 68,7% & muic kha, 30% & mic cao.

Bang 2.27. Panh gia kha nang lam viéc doc lap

Sb Tylé | Tylé | Tylé
quan Phwong an TAn sb % % hop | % tich
sat thuc 1€ lay
hop | Yéu 0 0,0 0,0 0,0
1¢ | Trung binh 50 33,3 | 33,3 | 333
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Khong danh gia 10 6,7 6,7 40,0

Kha 80 533 | 533 | 933

Cao 10 6,7 6,7 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Vé kha nang lam viéc doc lap, da s6 (60%) nha quan Iy DN danh gia
nguoi LD c6 kha nang nay (¢ mirc kha hodc cao). Tuy vay, co dén 33,3% danh
gia kha nang nay & mirc trung binh.

Bang 2.28. Panh gia kha nang lam viéc theo nhom

Tyle | Tyle | Tyle
Phuwong an Tan s6 % % hop | % tich
) thue 1é liy
quan | Yéu 0 0,0 0,0 0,0
sat | Trung binh 40 26,7 | 26,7 | 267
hop | Khong danh gia 10 6,7 6,7 33,3
¢ |Kha 85 56,7 | 56,7 | 90,0
Cao 15 10,0 | 10,0 | 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguéon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)

Vé kha nang 1am viéc theo nhom, da s6 (66,7%) nha quan Iy DN danh gia
ngudi LD ¢o6 kha ning ndy (¢ mirc kha hodc cao). Tuy vay, c6 dén 26,7% danh
gia kha nang nay & mirc trung binh.

Bang 2.29. Panh gia vé tinh cn thén, Kién tri va ky luit trong cong viéc

S6 Tylé | Tylé | Tylé
quan Phwong an Tén sb % % hop | % tich
sat thue 1€ lay
hop | Yéu 0 0,0 0,0 0,0
1€ | Trung binh 2 1,3 1,3 1,3
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Khong danh gia 0 0,0 0,0 1,3

Kha 103 68,7 | 68,7 | 70,0

Cao 45 30,0 | 30,0 | 100,0
Tong 150 | 100,0 | 100,0

(Nguon: Tong hop diéu tra khdo sdt ciia nhém tdc gid)
Tinh can than, kién tri va ky luat trong cong viéc cua nguoi LD dugce cac
nha quan 1y DN déanh gia t6t, 98,7% & murc kha va cao, trong d6 mirc kha 14 chu
yéu (68,7%)
2.3. Panh gia chung vé thuc trang chiat lwong NNLCLC trong cic KCN
trén dia ban tinh Hung Yén

2.3.1. Nhiing wu diém
- Trinh d§ chuyén moén ctua ddi ngili gido vién cac truong dao tao nguodn

nhan luc dap ung dugc yéu cau so voi chirc vu dam nhéan. Céc truong dao tao
déu c6 chi truong thuc té hoa chuong trinh giang day.

- Chét lugng dao tao cua cac trudng dao tao ngay cang dugc nang cao rd
rét. Cac truong chi dong lién két voi doanh nghiép trong qua trinh dao tao dam
bao chit luong dau ra cho hoc vién.

- Cac doanh nghiép ngay cang tr trong trong viéc phat trién ngudn nhan
lwc chit lugng cao doanh nghiép minh.

- Do tudi cua ngudi lao dong trong cac doanh nghiép trén dia ban tinh 1a
kha tré. Pay 1a mot thuan loi, diéu quan trong 1a doanh nghiép va ban than ngudi
lao dong can phai c6 ¥ thirc trong viéc nang cao chat lugng ngudn nhan lyc nay
dac bi¢t trong thoi dai nay khi Viét Nam chinh thuac tham gia vao nén kinh té
todn cau.

- Céc co ché, chinh sach moi trudng hop tac gilta cac bén trong qué trinh
nang cao chat lugng dao tao ngay cang duoc cac cip, bd, ban, nganh tir trung
wong dén dia phuong khuyén khich va tng hd.

2.3.2. Nhitng mdt con han ché va nguyén nhin
- Co s0 vat chét, trang thiét bi phuc vu qua trinh dao tao tai cac truong

dao tao nhan luc con han ché, thi€u vé s6 lugng va han ché vé do cap nhat so
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v6i doanh nghiép. Dién tich phong hoc 1y thuyét va thuc hanh nghé con thiéu.
Viéc huy dong nguodn kinh phi trang bi co so vat chat thiét bi day nghé con y
lai nha nudec.

- Chuong trinh, ndi dung, phuwong phap diao tao chuyén bién chua tich
cuc, chua bam sat nhu cau thuc té cia doanh nghiép, viéc ddi méi con cham,
chua thuong xuyén duoc cap nhat. Mic du di co nhiéu cb ging song phuong
phéap dao tao nhin trung vin mang tinh truyén thu mot chiéu, chua thuc su phat
huy tinh chi dong, sang tao cua ngudi hoc. Chuong trinh thue hanh, thuc té tai
doanh nghiép con it, kién thirc k¥ ning van hanh may moc, thiét bi cia nguoi
hoc sau khi ra truong con han ché.

- Céac doanh nghiép con chua htng tha nhidu véi cac trudong dio tao trong
qua trinh hop tac ddo tao, nang cao chit lugng ngudn nhan lyc. Phan 16n cac

doanh nghiép con dimg ngoai viéc nang cao chat luong dao tao.
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. Chuong 3:
MOT SO GIAlI PHAP NHAM PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC
CHAT LUONG CAO TRONG_ CAC KHU CONG NGHIEP
TREN DIA BAN TiNH HUNG YEN

3.1. Quan diém dinh huéng va muc tiéu dé xAy dung giai phap phat trién
ngudn nhén lue chét luwgng cao tai cac khu cong nghiép tinh Hung Yén

3.1.1. Quan diém dinh hudng phdt trién nguén nhén luc chit lwong cao tinh
Hung Yén

Trén c& s& phan tich danh gia thuc trang nguén nhén lyc chat luong cao

tai cac doanh nghiép trén dia ban tinh Hung Yén va chién luoc phat trién ngudn
nhan luc ctia cac B, ban, nganh - Chinh phu:

+ Can ctr Thong bao s6 243/TB-VPCP ngay 08 thang 9 nim 2010 ctia Vin
phong Chinh phii vé Két luan ciia Phé thu tuéng Nguyén Thién Nhan tai Hoi nghi
toan quéc trién khai viéc 14p quy hoach phat trién nhan Iuc va cong tac du bao nhu
cau nhén luc qua dao tao cua cac Bg, nganh, dia phuong thoi ky 2011 - 2020.

+ Can ctr Quyét dinh s6 1216/QD-TTg ngay 22/7/2011 cta Thu tudng
Chinh phu vé viéc phé duyét Quy hoach phét trién ngudn nhan luc Viét Nam
giai doan 2011 - 2020;

+ Can ctr Quyét dinh 2111/QP-TTg ngay 28 thang 11 nim 2011 cua Tha
tuéng chinh phu vé viéc phé duyét Quy hoach tong thé phat trién kinh té - xa
hoi tinh Hung Yén dén nam 2020;

+ Cén c van ban sé 1006/BKHPT-CLPT ngay 22 thang 02 nim 2011
ctia Bo Ké hoach va Pau tu vé viéc hudng dan xay dung Quy hoach phat trién
ngué)n nhan luc ctia cac Bg, nganh, dia phuong giai doan 2011 - 2020;

+ Quyét dinh s6 2757/QD-BCT ngay 31 thang 3 nam 2014 cta Bo trudng
Bo6 Cong Thuong vé viée phé duyét quy hoach phat trién cong nghiép ving kinh
té trong diém bac bd dén 2020, tAm nhin dén nam 2030;

+ Quyét dinh s6 2394/QD-UBND ngay 30/12/2011 cia UBND tinh Hung
Yén vé viéc phé duyét quy hoach phat trién nhan lyc tinh Hung Yén giai doan
2011-2020;
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+ Quyét dinh s6 682/QD-UBND ngay 05 thang 4 nam 2013 ctia UBND
tinh Hung Yén vé viéc phé duyét ké hoach trién khai, thuc hién phat trién doanh
nghiép nho va vura trén dia ban tinh Hung Yén giai doan 2011 - 2015;

3.1.2. Muc tiéu phdt trién nguon nhin luc chit liwong cao trén dia ban tinh
Hung Yeén
3.1.2.1. Muc tiéu tong quidt

- Phét trién nguén nhan lyc du vé sb luong, dam bao vé chat luong trén ca
3 yéu t6 co ban: stc khoé, k¥ ning nghé nghiép, dao dtrc va c6 co cau hop 1y
theo nhu cau phat trién kinh té - xa hoi.

- Phat trién nhan luc trong mdi quan hé mat thiét giira cong nghiép hoéa -
hién dai héa va do thi hoa, tiép tuc phan bo lai dan cu nham dat ti su phat trién
hai hoa gitra thanh thi va ndng thon, gitra nong nghi€p va cac nganh khac va tao
ra sy bt pha méi vé phat trién kinh té - x3 hoi.

- Phat trién nhan luc 1am diém tua va thic ddy thi truong lao dong phat
trién, gop phan dap tng yéu cau lao dong cua tinh va dat nude, dong thoi co thé
chu dong hoi nhap tich cuc vao thi trudng lao dong khu vuc va thé gidi bang
cach da dang héa va nang cao chat lugng lao dong xuat khau.

- Cung véi phat trién toan dién, phat trién ngudn nhan luc chit luong cao
c6 trong tam, trong diém. Trong timg thoi ky, xac dinh va tap trung vu tién dau
tu cho phat trién cac nhém ngudn nhan luc trong diém cé ¥ nghia quyét dinh
dén phat trién KT- XH cua tinh va phat trién chinh ban thin ngudn nhan luc.
Coi trong vi¢c phat hién, boi dudng, trong dung va ton vinh nhan tai.

- Xay dung ngudn nhan lyc chat lugng cao dap tng sy nghiép cong
nghiép hod, hién dai hoa va hoi nhap kinh té qudc té cua tinh va dat nudc;
chuyén dich co cdu lao dong tir nong 14m ngu nghiép sang cong nghiép - xay
dung va dich vu, khai thac cac tiém nang thé manh phuc vu phat trién kinh té -
xa hoi, an ninh qudc phong, tig budc nang cao doi sdng vat chat, tinh than cia

nhan dan va xoa déi giam nghe¢o bén virng.
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- Hinh thanh d6i ngii nhan luc dat tiéu chuan chat luong qudc té, c6 ning
lue tu hoc, ty dao tao, kha ning thich nghi va hoi nhap vao qua trinh phat trién
kinh té - x4 hoi cta ca nudc va hoi nhap quéc té;

- Tiép tuc thuc hién Chuong trinh dao tao nguén nhan lyc cho nganh cong
nghiép. Noi dung dao tao vé ki thuat, cong nghé va cac k§ ning mém trong linh
vire quan tri, phat trién san pham, thiét ké va nghién ctru thi truong, dao tao nghé;

- Xay dung ké hoach dao tao lao dong ngoai trdi theo hudng hinh thanh
cum dé phuc vu chién luoc nang cao nang luc canh tranh ctia nganh;

- Cung cb hé théng dao tao lao dong nganh cong nghiép

- Hiép hoi cac Doanh nghiép trén dia ban 1a dau mdi dé phdi hop va lién
két cac doanh nghiép, co s& ddo tao trong va ngoai nude trién khai Chuong trinh
dao tao ngudn nhan lyc cho nganh.

3.1.2.2. Muc tiéu cu thé

* Nam 2017:

+ Ty 1& lao dong qua dao tao chiém trén 55% tong so lao dong lam viéc
trong nén kinh té. Trong d6: Lao dong dugc dao tao qua hé théng day nghé (tir
so cAp dén cao dang nghé) chiém 79% tong sb lao dong qua dao tao (trong d6 co
40% lao dong dugc dio tao qua hé thong day nghé co trinh d6 cao dang trd 1én);
lao dong dugc dao tao qua hé thdng gido duc dao tao chiém ty 1& 20% tong sb
lao dong qua dao tao (trong dé c6 trén 31% lao dong dio tao qua hé théng gido
duc dao tao c6 trinh d§ dai hoc tro 1én).

+ Binh quin mdi nam day nghé cho trén 44.000 lao dong. Ty 1¢ lao dong
co viéc lam sau dao tao nghé dat trén 80%.

+ Trén dia ban c6 50 co s¢ day nghé; nang cip 02 trudng trung cip nghé
c6 du diéu kién 1én cao ding nghé.

* Pén nam 2020:

Ty 1¢ lao dong qua dao tao chiém trén 65% tong sb lao dong lam viéc
trong nén kinh té. Trong d6: S6 lao dong duoc dao tao qua hé thong day nghé
(tir so cap dén cao ding nghé) chiém 83% tong sb lao dong qua dao tao (trong

d6 c6 50% lao dong duoc dao tao qua hé théng day nghé cé trinh d6 cao dang
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tro 1€n); lao dong duoc dao tao qua hé théng giao duc dao tao chiém ty 1€ 17%
tong sd lao dong qua dao tao (trong dé cb trén 35% lao dong dio tao qua hé
théng gido duc dao tao co trinh do dai hoc tr¢ 1én).

Toan tinh c6 60 co s& dao tao nghé. Co ban hoan thién xay dung Khu Pai
hoc Phd Hién, thu hit cac truong dai hoc dao tao cac chuyén gia, cong nhan ky
thudt da nganh trinh d¢ cao.

Xay dung va thuc hién co ché, chinh sach trong dung va thu hit nhan tai
dén 1am viéc va tham gia vao su nghiép phat trién kinh té - xa hoi cta tinh.

3.2. Hé thong céc giai phap phat trién ngudn nhan luc chat lwong cao
trong cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén

3.2.1. Nhém gidi phdp ning cao chit lwong cong tic quan Iy vi mé ciia
tinh déi véi viéc phdt triéen NNLCLC trong cic KCN

Thir nhat, tié}? tuc hoan thién co ché, chinh sdach phat trién KCN trén dia

ban tinh nham thu hit céc DN dau tw vao céc KCN, tao diéu kién dé nang cao
chat lwong NNL néi chung

Ban quan ly cac KCN noi riéng, cac co quan chic ndng néi chung cua
tinh can tiép tuc thuc hién cai cach manh mé céc thu tuc hanh chinh. Pay la tién
dé quan trong dé tinh tao lap mdt moi trudng dau tu hép dan, phu hop véi tién
trinh hoi nhap qubc té. Pdng thoi, ting cuong ddi thoai chinh sach ddi véi cac
nha dau tu dé thao g& kho khin, vudng méc cia ho.

Céc co quan chtrc ning cua tinh can ting cuong tuyén truyén gitip cac DN
nhén thirc va ndm bét cac co hoi dau tu trong qua trinh hoi nhap. Pac biét, can
da dang hoa céc hinh thirc xtc tién dau tu, nhu to chire hoi nghi xuc tién dau tu,
thong qua cac chuong trinh d6i ngoai, théng qua cac phuong tién truyén thong...
Hoat dong xuc tién dau tu can dit trong tAm vao nhitng nganh, nhitng linh vuc
wu tién phat trién theo chién luoc phat trién KT-XH cua tinh.

Co sé ha tﬁng trong cac KCN can duoc hoan thién, dam béo cho cc nha
dau tu ¢6 co so ha téng tdt, cac rui ro ky thuat dugc han ché tdi da.

Thir hai, ndng cao chat lwong cong tac dw bdo nhu cau nhan lyc trong

cac KCN trén dia ban tinh
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Dé ning cao chit luong du bao nhu ciu nhéan lyc trong cac KCN trén dia
ban tinh, can sir dung phuwong phép khoa hoc dé du bao cung - cau lao dong. Cac
mo hinh va phwong phap thuong duoc Iya chon dé du bao cung lao dong 1a
phuong phap ngoai suy xu thé va phuong phap ty trong. Vé cau lao dong, lao
dong lam viéc tang hay gidm phu thudc vao viéc dau tu phat trién c6 tao duoc
nhiéu chd 1am viéc méi hay khong. Nhu vdy, nhu cau thu hut lao dong phu
thudc vao yéu té dau tu voén cho phat trién nén kinh té. Mdi quan hé gitta phat
trién san xuét, phat trién kinh té va thu hat dau tu, thu hat lao dong dua trén ham
san xuat Cobb-Douglas. Vi vay, nhu cau vé lao dong thuong duoc tinh todn dua
trén ham san xuat Cobb-Douglas cia timg nganh kinh té. Nhu vay, khong chi du
bao téng cau lao dong ma tinh con can du béo cau lao dong theo nganh, du bao
cau lao dong qua dao tao. Dé du bao cau lao dong qua dao tao co thé st dung 2
phuong phap chinh 13 phuong phap ty 1& va phuong phap tong hop tir nhu cau
lao dong qua dao tao tai cdc doanh nghi¢p, co s¢ san xuét kinh doanh va céc co
quan nha nudc.

Két qua du bao 1a co s& dé cac co quan chirc nang cta tinh cu thé héa quy
hoach,nguén,nhﬁn luc thanh cac chuong trinh, ké hoach, chinh sach nang cao
chétluqng‘bﬂﬂlﬁ dam bao ﬁnh,déng'bé,khé,ﬂﬂ;léng ghép cac muc ti€u, dinh
huéng, nhiém vu va giai phap phat trién nhan luc vao cac chwong trinh, du an,
ké hoach phat trién KT-XH ciia tinh hang nam.

Thur ba, tié’p tuc thuc hién cac chinh sach phat trien KHCN

Tinh can tiép tuc d6i méi co ché quan Iy KHCN nhim nang cao chat
luong, hi¢u qua ctuia hoat dong KHCN trén dia ban tinh. Khi KHCN da phat trién
budc con ngudi phai thay doi dé thich nghi va co thé ung dung nhirng tién bo
ciia KHCN. Tur d6 tac dong dén chat lugng nhan luc ndi chung va gdp phan phat
trién NNLCLC trong cac KCN noéi riéng. Tinh nén nghién ciru mua nhiing san
phém KHCN, phat trién cong ngh¢ theo don dat hang, cai tién nhirng thu tuc cép
phat, thanh quyét todn kinh phi, tao sy chu dong trong viéc st dung kinh phi
NCKH cho céc don vi, ca nhan c6 dé tai KHCN.
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X4y dung va ban hanh danh muc céc san pham KHCN cao wu tién nhu vi
mach ban dan, cong nghé nano, vat liéu méi... nham kéu goi dau tu trong va
ngoai nudc. Xay dung chinh sach hd trg va nhap khau, chuyén giao cong nghé
tu nudc ngoai déi véi cac san pham KHCN cao uu tién.

Nang cao tinh chit ché trong viéc xét duyét va nghiém thu dé tai. Cac dé
tai KHCN can phai dugc gti dén cac DN dé phan bién va tham gia nghiém thu
danh gid. Phai c6 su tham gia, 1ién két ciia cac DN trong viéc thuc hién cac dé
tai nghién ctru.

Tiép tuc khuyén khich cic doanh nghiép tmng dung KHCN cao trong
SXKD thong qua cac bién phap: Pay manh nghién ctru khoa hoc, phé bién kién
thirc vé tién bd KHCN, d:fly manh chuyén giao cong nghé, hd tro tai chinh cho
cac doanh nghiép phat trién KHCN...

HO trg du tu cac du an cong ngh¢ trong diém, co tinh kha thi cao, phu
hop véi chién lugc phat trién KTXH cia tinh; uu dii dau tu voi cac doanh
nghiép sir dung cong nghé cao tai cac KCN.

Thit tw, hé tro cdc doanh nghiép trong cdc KCN thu hiit NNLCLC

Tinh xem xét hd tro cac doanh nghiép trén dia ban thu hit NNLCLC bang cach:

- Hb trg tuyén truyén vé co hoi viée 1am trong khu vuc tu trén dia ban tinh
qua cac kénh thong tin chinh thong cua tinh.

- Két hop t6 chuc cac doan tuyén dung nhan lyc chit lugng cao trong cac
nganh kinh té mili nhon (nhur c6ng nghé thong tin, cong nghiép cong nghé cao, du
lich, tai chinh - ngén hang,...) tai cac trung tam dao tao 16n & trong va ngoai nudc.

- Uu tién cai cach thil tuc hanh chinh, nhat 13 trong cac khau cép gidy
phép lao dong cho ngudi nudc ngoai, nguoi Viét Nam dinh cu & nude ngoai lam
viéc tai tinh; uu tién thu hat nhan luc chét luong cao lam viéc cho khu cong
nghé cao, khu cong nghiép cong nghé thong tin thong qua chinh sach hd tro thu
tuc hanh chinh vé cap phép lao dong va cip so lao dong; hd trg xay dung khu
vuce luu tra hién dai vé co sé ha tﬁng ky thuat va co so ha tﬁng xa hoi danh riéng

cho ddi ngii tri thic (trung tdm mua sdm, giai tri, bénh vién, truong hoc dat ti€u
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chuan quoc té,...); ho trg thu tuc hanh chinh vé 6n dinh cudc song cho nguoi
than ctia nhan luc trinh do cao.

3.2.2. Nhém gidi phdp néing cao chit lwong dio tao nhén lic trén dia ban tinh
Hung Yén
Mot la, d6i méi néi dung, phuwong phdp dao tao nham ndng cao chdt

lwong dao tao NNLCLC

Xay dung chuong trinh khung dao tao cong ngh¢ cao, bao dam sy lién
thong cua céc cép hoc, tang ty 1€ thuc hanh ¢ cdc mdn hoc, loai bé cac chuong
trinh lac hau khéng dap tmg yéu cau. Tiép thu c6 chon loc va trién khai dao tao
theo cac chuong trinh ddo tao tién tién cua thé gidi.

Mot ndi dung quan trong trong doi méi ndi dung, phuong phép dao tao 1a
phai thu hep khoang cach giita ddo tao va nhu cau cta DN trong cic KCN.
Mubn vay, can co su lién két chat ché gitta DN va nha truong. Céc truong can
phai chii dong, tich cuc xay dung méi lién két dao tao véi cac DN, tiép nhan cac
thong tin tir phia DN (thong tin vé nhu cdu nhan luc, thong tin vé cong nghé,
thong tin vé méi trudong 1am viéc...)va thay doi qué trinh dao tao nhdm dap tmg
nhu cau DN.

Hai la, dao tao NNLCLC theo quy hoach, ké hoach phit hop véi yéu cau
va dinh huéng phdt trién kinh té - xa héi cia tinh

Trén co s& muc ti€u, yéu cau vé phat trién kinh té - x4 hoi, tinh xay dung
quy hoach vé dao tao cho NNLCLC va chi dao cac s6, nganh xéc 1ap céc chi
tiéu nhu quy mo, chat lugng, co cau nhan luc chat lugng cao cho toan tinh, dam
bao tinh kha thi, phit hop véi ké hoach tai chinh va yéu cau phat trién cua tinh.

DPa dang hoa cac loai hinh dao tao, dao tao theo dia chi, theo yéu cau phat
trién cua tinh va nhu cau x3 hoi.

Tang cudong kiém dinh chit luong ddo tao bang cac hinh thirc: thuong
xuyén, dinh ky kiém dinh cudi khéa dao tao, d6i chiéu véi ndi dung, chuong
trinh ddo tao va muc tiéu dao tao. Can coi trong kiém dinh chét luong dao tao

trong hoat dong thyuc tien ctia nguoi dugc dao tao. Trén co s¢ do, do1 mdi ndi
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dung, chuong trinh va ning cao hon chit luong dao tao NNLCLC trong céc
KCN trén dia ban tinh.

Ba la, trién khai thwe hién cdc chwong trinh dao tao ngcfn han va cac lop
béi dwdng dé dao tao lai déi véi NNLCLC.

T chtrc ra soat, khéao sat doi ngil nhan luc chét luong cao trong cac KCN,
trén co s& do c6 ké hoach dao tao lai d6i v4i nhan luc chét lugng cao. Pac bigt
chu trong dén nhirng ndi dung can dao tao lai, boi dudng, bo sung kién thirc cho
doi ngli can bo quan 1y, giang day, nghién cuu.

Noi dung cua dao tao lai, boi dudng, bod sung kién thirc cho d6i ngii ngudn
nhan lyc chat lugng cao bao gom:

+ Kién thuc vé chuyén mon, nghi€p vu trong diéu kién ho1 nhap, phat
trién kinh té tri thirc, str dung cong nghé cao.

Ho1 nhép kinh té quéc té tac dong dén moi mat cua doi séng xa hoi1, cac
yéu cau vé chit luong san pham, hiéu qua cong viéc doi hoi ham lugng chat xam
cao theo tiéu chuin quéc té, nhu vay tir lyc luong can bo cong chirc trong cac co
quan quan 1y nha nudc dén gido vién hay can bo nghién ciru, tng dung khoa hoc
- k¥ thuat déu phai bo sung kién thic lién quan dé nang cao chét luong cong
viéc, phut hop véi yéu cau dat ra.

+ Kién thtre, trinh dd vé tin hoc, ngoai ngir.

Tin hoc va ngoai ngtr c6 vai trdo quan trong dbi v6i nhan luc chat lugng
cao, tuy no khong quyét dinh dén viéc hoan thanh nhiém vu hay su sdng tao ctua
d6i ngii nhan lyc ndy, nhung co vai tro tic dong rat 16n. Pay 1a nhimg phuong
tién giap cho can bd cong churc lam viéc khoa hoc, hi€u qua hon, 1a cong cu dé
khai thac cac tai liéu ciia nudc ngoai, nhiing tién bo vé khoa hoc - ky thuat trén
thé gi6i, tiép nhan chuyén giao céng nghé va giao tiép qudc té.

Bén la, chii trong dao tao NNLCLC trong cdc KCN dép iing yéu cau phat
trién kinh té tri thirc héi nhdp kinh té quoc té ciia tinh

Chu dong, tich cuc hoi nhap qubc té dé phat trién dao tao ngudn nhan luc
dap ng yéu cau phat trién kinh té tri thirc phat trién dat nude 13 nhimg van dé

16n, can c6 bién phap thiét thuc va hiéu qua.
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Pé thyuc hién bién phap nay, can ting cudng hop tic qudc té trong gido
duc va dao tao. Pang ta chi rd: Nang cao hiéu qua hop tac qudc té trong gido
duc, dao tao day manh phét trién kinh té tri thirc. Van dé dat ra 13, kién quyét,
kién tri d6i mdi co ché, chinh sach, tao diéu kién tang cuong hop tac quéc té vé
gido duc va dao tao ngué)n nhén luyc chét lugng cao trong cac truong dai hoc &
nude ta. Theo d6, can loai bé nhimng “rao can”, “chudng ngai”, can tré qua trinh
hop tac quéc té vé gido duc va ddo tao phat_trién kinh té tri thirc clia cic truong
dai hoc. Dong thoi, tao diéu kién, nhit 1a thong thoang vé co ché, chinh sach dé
kich thich, thiic ddy va nang cao hiéu qua hop tac qudc té, phat trién kinh té tri
thirc & Viét Nam. Mudn vdy, can tip trung giai quyét mot sd van dé sau:

(1) Trién khai cac chuong trinh lién két véi cac co so gido duc va dao tao
tién tién cta nudc ngoai.

Can tiép tuc thuc hién t6t cac chuong trinh, d& an hop tac qubc té vé dao
tao nguén nhan lyc. Co6 co ché, chinh sach khuyén khich, tao diéu kién cho céc
co quan, don vi hop tdc nghién ctru khoa hoc va cac truong dai hoc xay dung
chién luoc, ké hoach hop tac, lién két qudc té, khao sat va liwa chon ddi tac lién
két, hop tac qudc té cho phu hop véi ting loai truong, timg chuyén nganh dao
tao. Bao dam cac ngué)n luc can thiét, nhat 1a diéu kién vat chat va con nguoi,
chu trong 1am t6t cong tac nhan luc cho hdi nhap qubc té. Kién quyét khic phuc
tinh trang di khao sat & nudc ngoai mang nang tinh chat “tham quan”, thyc hién
theo kiéu “chinh sach dai ngd”, khong thiét thuc, gay lang phi tién cta va cong
stc cua Nha nudc, cua Nhan dan.

(2) Nang cao trinh d§ chuyén moén nghiép vu, ngoai ngir, tin hoc, ky nang
giao tiép, tmg xtr van héa trong hop tac qudc té.

Hién nay, kha ning hoi nhap va hop tac quéc té cua cac truong dai hoc vé
dao tao ngudn nhan luc chat lugng cao dap tng yéu cau phat trién kinh té tri
thitc dang dung trude nhimg kho khin, thach thic khong nho, trude hét 1a han
ché vé ngoai ngit, kha niang str dung, khai thac cac phuong tién, may moc hién
dai, tin hoc. Dé hoi nhap va hop tac quéc té thanh cong, cac truong dai hoc, nhét

1a luc luong truc tiép quan hé, hop tac qudc té can dugc hoc tap, trau ddi cac
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“kién thirc, k¥ ning mém”, nang cao trinh d6 ngoai ngi, tin hoc. P6 13 van dé
cap bach, nhitng cong viéc can lam ngay.

Yéu cau vé trinh d6 chuyén mon, ngoai ngfr, tin hoc, ban linh chinh tri va
k¥ nang can thiét cho luc lugng truc tiép quan hé, hop tac qubc té trong gido duc
va dao tao dang dit ra rat cao. Can c6 bién phap dé mo rong “phong kién thirc”
vé kinh té, chinh tri, vin hoa, x hoi, phap luat, ca luat phap qudc té; trinh do
cong nghé va tin hoc; kha nang phat hién, dé xuit van de; ky nang, ngh¢ thuat
tranh luan, phan bién, thuyét phuc; kha ning tong hop, tich liy va xir Iy thong
tin; trinh d9, k¥ nang hop tac, lam viéc theo nhém, theo t6 cho luc luong nay.
Trang bi cho ho “ky nang mém” vé thai do khiém ton, cau thi, biét léng nghe;
pham chét chinh trj, 1ong tu hao, ty ton dan toc, biét dat loi ich qudc gia - dan
toc 1én trén hét... Po 1a nhiing phém chét can thiét, cac co s& dao tao can trang
bi, rén luyén cho luc lugng nay dé ho ty tin, chu dong, tich cuc tham gia hoi
nhap, hop tac qudc té vé gido duc - dao tao.

Nam la, tiép tuc ddy manh cong tdc NCKH, ddooir méi phwong thire dao
tao tiép cdn thanh céng cdch mang cong nghiép 4.0

NCKH 1a mét bién phap hiru hi¢u giup gido vién nang cao ky nang su
pham, k¥ ning tay nghé, gitip ngudi hoc tiép can véi thuc tién, qua d6 gop phan
nang cao chat lugng dao tao cua mdi co sé dao tao. Do vay, cac co s& dao tao
trén dja ban tinh can tiép tuc ¢6 cac chinh sach, bién phap khuyén khich, phat
trién cac hoat dong NCKH trong co s& minh. DPdi véi cac co sé dao tao truc
thudc tinh, tinh nén chu dong ban hanh cac ché do dai ngo ddi voi gido vién,
giang vién.

3.2.3. Nhom gidi phdp néng cao chit luong céng tic qudan tri DN trong cdc

KCN tao diéu kign dé phit trién NNLCLC cho DN
Thir nhat, xdy dung va hoan thién cdc chinh sach hoat dong cua DN.

NNLCLC ctia mdi DN chiu su tac dong manh mé bdi cac chinh sach hoat
dong cua DN. DN chinh 13 nguoi hiéu 16 rat nhu cau cia DN vé NNL néi chung,
NNLCLC noi riéng nén xay dung va hoan thién cac chinh sach hoat dong cua
DN nham phét trién chat lugng NNL trong d6 ¢6 NNLCLC 1a rat quan trong va
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can thiét. Hai chinh sach quan trong nhét trong viéc phat trién NNLCLC cua
mdi DN d6 1a: Chinh sach dau tu phat trién NNL va Chinh sach thu hit, dao tao,
quan tr1 NNL.

- Chinh sach dau tu phat trién NNL.

Pay 1a chinh sach quan trong nhat cia DN, quyét dinh dén cac giai phap
dau tu khac trong ca ngén han va dai han, tao diéu kién dé huy dong cac nguén
luc khac cho SXKD, gia tang uu thé canh tranh ciia DN. Do d6, cac DN can xac
dinh rd mdi quan hé mat thiét gita chién lugc phat trién SXKD véi chién lugc
phat trién NNL; chién lugc phat trién NNL véi cac chién lugc dau tu tai chinh
khéc, trén co s& d6 co chinh sach dau tu hop ly nham thu hut, dao tao, bdi dudng
phat trién NNL ctia DN. Khi xay dung chinh sach dau tu phat trién NNL, cac
DN can dic biét luu ¥ hai van dé: (1) Pau tu phat trién NNL 1a du tu dai han,
tuc 1a hiéu qua dau tu mang lai s€ co tac dong lau dai t&1 hoat dong cuia DN,
song ciing can co thoi gian dé ning cao chat lugng NNL; (2) Can tip trung vao
doi ngli cac nha quan tri, cac k¥ su, cong nhan c6 trinh d§ chuyén moén, bdi vi
day chinh la déi ngli nhan luc chét lugng cao cuia DN.

- Chinh sach thu hut, dao tao, quan tri NNL.

NNLCLC ctia DN s& duoc dinh hinh va cai tién manh mé& néu nhu DN
xay dung chinh sach thu huat, dao tao va quan tri hgp 1ly. Viéc thu hut, dao tao,
quan tri NNL cua DN phu thudc vao nhiéu chién luogc dao tao, cac dai ngd tai
chinh va phi tai chinh cho nguoi lao dong. Trén co s¢ du doan sy thay doi vé thi
truong lao dong, cac chinh sach cia nha nudce vé linh vuc lao dong, cac DN chu
dong xay dung cac chinh sach ddi ngd phu hop nhim thu hat va duy tri
NNLCLC.

Thir hai, tdng cuong céng tac qudn tri hoat ddng lién két véi nha truong
trong dao tao, ddac biét la trong linh viuc GDNN dé cé doi ngii nhan luc chat
luong cao.

Luat GDNN 2014 da quy dinh rt rd vé trach nhiém cua DN trong hoat
dong GDNN. D¢ 1a: (1) Cung cip thong tin vé& nhu ciu dao tao, st dung lao

dong ctia doanh nghiép theo nganh, nghé va nhu cau tuyén dung lao dong hang
-113-



nim cho co quan quan 1y nha nudc vé GDNN; (2) T6 chirc dao tao hodc dat
hang véi co s¢ GDNN dé dao tao nguoi lao dong duoc tuyén dung vao lam viéc
tai DN; (3) Thuc hién day du trach nhiém da thoa thuan trong hop dong lién két
dao tao voi co s& hoat dong GDNN; (4) Tham gia xay dung chuong trinh, gido
trinh dao tao; to chirc giang day, hudng dan thuc tip, danh gia két qua hoc tap
cua nguoi hoc tai co s& hoat dong GDNN; tiép nhan nguoi hoc, nha gido dén
tham quan, thuc hanh, thyc tip nang cao k¥ ning nghé thong qua hop dong vai
co s& hoat ddong GDNN; (6) Phdi hop véi co so gido duc nghé nghiép to chirc
dao tao, boi dudng nang cao ky ning nghé va dio tao lai nghé cho nguoi lao
dong cua DN... Thuc hién tdt cac trach nhiém nay s€ tao diéu kién dé mdi DN
nang cao chat lugng NNL, qua d6 phat trién NNLCLC cho DN minh.

Thit ba, dcfy manh hoat dong dao tao trong DN.

Pay chinh 14 bién phap giup mdi DN chu dong nang cao chat lugng NNL,
phat trién NNLCLC cho chinh minh. Hoat dong ndy can bam sat nhu cu cta
DN va di vao thuc chit ning cao chat lugng lao dong (k¥ ning tay nghé, kién
thirc chuyén mon, k¥ nang mém...) nham dat dugc cac muc tiéu cua DN. Nhu
cau ddo tao xudt phat tir cac muc tiéu ciia DN trong ca ngin va dai han; dong
thoi ciing can quan tdm dén nguyén vong va kha ning cta nguoi lao dong.
Chuong trinh dao tao ciing can duoc doi méi va cai tién thudng xuyén theo
hudng: Phu hop véi dac diém hién tai ctia DN, cling nhu chién lugc phat trién
ctia DN trong tuong lai. Tiép dén, DN can chu trong dén doi ngii can bo lam
cong tac dao tao, dam bao ho vira c¢6 kién thirc chuyén mén, k§ ning nghé
nghiép, k¥ ning mém va ning luc quéan 1y.

3.2.4. Nhom gidi phdp néng cao chit lwong cdc dich vu chim séc sirc khée
cho cong dong dé ting cuong thé liwc cho NNLCLC trong cdc KCN trén dia ban tinh
Vi stic khoe 14 quyén loi co ban nhat ctia con ngudi va rat quan trong dbi

vGi sy phét trién kinh té - xa hoi. Strc khoe phai dugc nhin nhan nhu 13 tai san
clia con ngudi va xa hoi gidng nhu bat ctr tai san vat chat ndo. Kinh nghiém cua
nhiéu qudc gia cho thay, thé luc cua c nhan néu tot thi mdi co kha niang phat
huy tri luc ctia ho tdt hon, tiéu chi dé danh gid tri luc 1a trinh d6 hoc van, kién
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thirc khoa hoc, kha nang van dung kién thirc khoa hoc - ky thuat va nhirng kinh
nghi¢m trong san xuit ma ho tich lily, hoc tap duoc. Pé c6 duge nhirng kha
nang d6, con ngudi phai cé nhiing t6 chat sirc khoe can thiét.

Nang cao chét lugng kham chita bénh cho ngudi dan; dau tu vé doi ngii
can by y té, co s& vat chét cua nganh y té nham phuc vu tdt nhat nhu ciu vé
thong tin va cham séc strc khoe cho nhan dan. Déy manh cac hoat dong v¢ sinh
moi truong, cung cap nude sach va vé sinh an toan thuc pham... nham nang cao
hon nita chat lugng con nguoi va chét lugng cude sdng, co nghia 1a phai nudi
dudng vé vat chat va tinh than cta con nguoi, bao dam cod thé luc doi dao, c6 tri
tué minh man. Cu thé nhu sau:

Tang khau phan dinh dudng va cai thién co ciu bita dn hang ngay dé nang
cao thé luc cho ngudi lao dong. Can tuyén truyén siu rong trong xa hoi nhing
kién thic vé dinh dudng, v€ sinh thyc phém, vé cong tac cham soc, bdo v¢ suc
khoe dé mdi ngudi, mdi gia dinh tur biét chdm soc nang cao stc khoe ctia ban than
va gia dinh minh, gop phan tao ra nhitng ngudi cong dan khoe manh cho xa hoi.

Cai thién v€ sinh moi truong séng, diéu kién vé sinh an toan cho nguoi
lao dong, nhat 13 nhitng nguoi 1am viéc trong nhimg nganh céng nghiép ning
nhoc, ddc hai nhu nganh khai thac mé, thudc da... Cac doanh nghiép va céc co
sO san xuat cong nghiép can két hop voi cac bénh vién to chic kiém tra sirc
khode va thyc hién viéc khdm chita bénh dinh ky hang ndm cho nguoi lao dong.

Thuc hién phong, chéng cac t€ nan xa hdi gay anh hudéng dén strc khoe
nhu nghién hat, mai dam... két hop véi tuyén truyén 16i song van hoa lanh manh
cho nguoi dan.

Phat dong cac phong trao thé duc thé thao, rén luyén than thé trong céac
doanh nghiép va trong cic co sd san xuat céng nghiép nham ting cudong thé luc

cua nguoi lao dong.
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, III. KET LUAN VA KIEN NGHI
1. Két luan

Vi cac muc tiéu nghién ctru duoc dé ra, dé tai “Mot s6 gidi phdp nham
phat trién nguén nhén lyc chdt lwong cao trong cdc khu Cong nghiép trén dia
ban tinh Hung Yén” da giai quyét dugc mot sd van dé 1y luan va thuc tién vé
phat trién NNLCLC cho cac KCN nhu sau:

Mot la: Xem xét toan dién nhitng 1y luan co ban vé phat trién NNLCLC
cho cac KCN.

Hai la: Khao sat thuc trang va nhitg yéu td anh hudng dén viéc phat
trién NNLCLC trong cac KCN trén dia ban tinh Hung Yén nham xac dinh
nhirng diém manh, diém yéu, thuan loi, kho khan trong viéc phat trién NNLCLC
cho cac KCN trén dia ban tinh Hung Yén trong nhiing nam toi.

Ba la: P& xuat mot giai phap nham phat trién NNLCLC cho cac KCN
trén dia ban tinh Hung Yén trong thoi gian téi.

Véi cac két qua trén, nhoém tac gia rat mong mudn dugc gop mot phan
nho cong strc cia minh vao sy phat trién ctua cac KCN trén dia ban tinh Hung
Yén noi riéng va cta ca nude nodi chung. Tuy nhién, dé tai ndy dugc nghién ctru
trén pham vi rong, va thoi gian nghién ctru ¢6 han nén chua cu thé hoa dén ting
doanh nghiép. Rat mong duoc sy dong gop cua cac nha hoach dinh kinh té, cac
t6 chitc doanh nghiép, cac co so dao tao dé co nhitng dong gop cu thé hon nira
nham gitp dé dé tai co tinh thuc tién hon nira, 1a tai liéu tham khao quan trong
cho cac doanh nghiép, cac KCN trong qué trinh phat trién va ning cao chat
luong ngudn nhan lyc.

2. Kién nghi

(1). D6i véi Nha nuéc

- Hoan thién cac chinh sach vi mé nham khuyén
khich phat trién cac doanh nghiép:

Nha nuéc cin cé nhitng toa dam véi doanh nghiép cling nhu nhimng
nghién ctru can thiét dé hiéu rd nhitng vudng méc ctua ho vé co ché chinh sach

va ¢ cai tién phu hop, dong bd tao ra méi trudng kinh doanh binh dang gitta céc
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thanh phén kinh té va tao thuan lgi cho doanh nghiép phat trién. Viéc hoan thién
nay can thuc hién thuong xuyén cho phu hop véi sy thay doi ciia moi truong
kinh té, x4 hoi va yéu cau cta doanh nghiép.

- Hinh thanh Quy phdt trién nguén nhan luc

Nha nudc ta da 1an dau tién tai trg thue hién chuong trinh dao tao cho
DNNVV theo quyét dinh s6 143/2004/QD-TTg cta thu tuéng chinh phu.
Chuong trinh nay tip chung 3 cip d6 dao tao: khoi su doanh nghiép, quan tri
doanh nghiép va dao tao gidng vién. Tuy nhién cac doanh nghiép trén cd nudc
néi chung va trén dia ban tinh Hung Yén néi riéng van chua tiép can duoc
nhiéu.

Vi vay, dé c6 thé dap tmg tot hon nhu cau dao tao, phat trién ngudn nhan
luc chat luong cao nha nude can thanh 1ap Quy phat trién ngudn nhan lyc. Muc
tiéu cta Quy phat trién ngudn nhan lyc dé nang cao trinh d6, k§ niang nghé
nghiép, ting kha ning 1am viéc sudt doi cho ngudi lao dong. Cac doanh nghiép
khi gtri nguoi di hoc chi phai dong tir 20-50% hoc phi. Nha nudc nén nghién
ctru, hoc tap kinh nghiém cua cac nudc nhu Malaysia, Singapre quy dinh céc
doanh nghiép ndp 1 dén 2% quy lwong vao quy phat trién nguén nhan luc.

- Pa dang héa cdic hoat dong hé tro, khuyén khich phdt trién hé thong
cung cdp dich vu , thuwe hi¢n vieon wom doanh nghiép

Nha nudc can phét trién va hoan thién mang luéi cac to chirc va cac co so
cung tng dich vu cho cac doanh nghi¢p theo hudng tu do hod, xa hdi hoa, thac
déy canh tranh nham dat myc tiéu la phat trién dich vu dé phuc vu tdt nhat cho
phat trién va kinh doanh ctia DN. Can c6 vian ban phap quy quy dinh vé khai
niém, tiéu chuan, quyén loi va trach nhiém cuia cac nha cung cép dich vu, quyén
va chinh sach hd trg d6i v6i nguoi cung cap dich vu phuc vu doanh nghiép
nhitng chinh sach wu dii ctia Nha nudc ddi voi doanh nghiép khi cac doanh
nghiép nay st dung cac dich vu phuc vu.

Nha nudc nén c6 nhiing chuong trinh phat trién doi ngii nhitng ngudi lam
dich vu dao tao, tu van théng qua to chirc nhitng khoa dao tao vé ky ning dao

tao, tu van, t6 chirc hdi thao chia sé kinh nghiém dao tao, tu van cho doanh
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nghiép. Chi khi khi truong c6 doi ngii chuyén gia dao tao va tu van gioi thi méi
tang niém tin ctia doanh nghiép vao dich vu dao tao, tu vén, dan dan thuyét phuc
doanh nghiép chi tién cho hoat dong nay. Tir d6 moi phat trién duoc nhu cau vé
dich vu nay.

- Hoan thién hé théng dao tao nghé, ning cao chit lwong day nghé dé
phdt trién nguén nhén luc chit lwong cao ddp ikng nhu ciu ciia doanh
nghiép

Nha nuéc can thyc hién quy hoach phat trién mang ludi cac co s day
nghé, da dang hoa loai hinh day nghé dap tmg duoc nhu cau cia thi trudng lao
dong. Nha nude khuyén khich, hd tro cac doanh nghiép c6 truong day nghé, gan
trach nhiém cta doanh nghiép v&i day nghé.

Tong cuc Day nghé can tién hanh xay dung va hoan thién mét s6 loai tiéu
chuan ning lyc nghé nghiép, hé théng danh gia va cip ching chi hanh nghé
qudc gia dé nang cao chat luong dao tao nghé, tao diéu kién céng nhan ky ning
nghé cho nguoi lao déng va tao diéu kién thudn loi vé hop tac qudc té cho céac
co s& day nghé trong diéu kién hoi nhap kinh té.

Chuyén manh day nghé tir huéng cung sang hudng cau cia thi truong lao
dong. Cac co so day nghé nén chii dong khao sat danh gia nhu cdu ngudn nhan
luc nhit 12 ngudn nhan luc chit luong cao cua cac doanh nghiép dé thiét ké
nhing chuong trinh ddo tao nghé dap mg nhu cau thuc té ciia doanh nghiép.

- Phat trién thi trwong lao déng.

Nha nude can co nhitng giai phap dong bo dé phat trién hé thong gido duc
va day nghé dé phat trién nguén nhan luc chat luong cao cung cap cho thi
truong lao dong.

Mit khac nha nudc can c6 nhitng bién phap dé phat trién hé théng thong
tin thi trudng lao dong nhu: hoan thién khung luat phap, chinh sach vé hé thong
giao dich thi truong lao dong, khuyén khich phat trién va nang cao chat lugng
hoat dong cla cic trung tdm gidi thiéu viéc lam, khuyén khich chii doanh
nghi¢p, nguoi lao dong tham gia gidi thi¢u viéc lam, tao két ndi déng bo dé co

thé bao quat dugc tinh hinh cung - cau lao dong, dac biét 1a cau lao dong, Téng
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cuc thong ké can théng ké duoc sd chd viée 1am s& dugce tao ra phan theo khu
vuc kinh té va loai hinh doanh nghiép.

(2). Kién nghi dé6i véi Uy ban nhan dan tinh Hung
Yén

- Cai cach thu tyc hanh chinh théng thoang hon nita d6i v6i cac chu du
an dau tu, c6 chinh sach thu hat dau tu nudc ngoai vao cac khu cong nghiép cua
tinh

- Quy hoach dau tu phat trién cac cum, khu cong nghiép dong déu trong
toan tinh, hoan thién khung phap 1y va chinh sach nhiam khuyén khich phat trién
cac nganh trong khu cong nghiép.

- Kiém tra, 16ng ghép giai phap ting cudng phat trién day nghé nham
phat trién nguén nhan luc chat luong cao; ddi moi va phat trién day nghé theo
huéng chién lugc 1au dai dap ing nhu ciu cua thi trudng, yéu cau mo rong va
phat trién doanh nghiép; ra soat, kiém tra, huéng dan cac doanh nghiép trén dia
ban tinh nidm bét duoc kién thirc vé luét lao dong.

(3). Béi véi cac truong dao tao
- Xay dung cac khoa hoc dao tao ngén han va dai han boi dudng cho cac

can bg quan ly cling nhu can b k¥ thuat cua doanh nghiép.

- Céc truong dao tao can xay dung cac chuong trinh dao tao linh hoat phu
hop v6i thuc té cta doanh nghiép, tir do lién két chat ché véi cac doanh nghiép
vira va nho tai cac khu cong nghiép trén dia ban tinh mé cac 16p dao tao ngan
han va dai han cho cac dbi tuong cua doanh nghiép.

- Thudng xuyén va lién tuc hon nita cap nhat thong tin vé tinh hinh cia
ngudi hoc sau khi tét nghiép ra trudng ciing nhu ndm bat duge nhu cau lao dong
ctia doanh nghiép dé tir d6 xay dung ndi dung chwong trinh pht hop nhét véi
thuc té phat trién cua x4 hoi va nhu cau ctia doanh nghiép.

(4). Péi voi cac doanh nghiép trén dia ban Hung Yén
- Can phai nang cao trinh do chuyén mén va cac k¥ ning ctia nha quan ly

cép cao, nhat 1a bd phan nhan su dé thu hat, tuyén dung nguén nhéan luc chat

luong cao va duy tri nhan vién mot cach c6 hi¢u qua.
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- Can xdy dung mdt chién luoc nhan su tir viée thu hut, tuyén dung, hoi
nhap va cdng tac, dé dam bao nguén nhan luc vé nhiéu mit, nhim dap ung tbt
cac giai doan phat trién ctia doanh nghiép.

- Doanh nghiép can xay dung mot nét van hoa dac trung dé tao ra moi
truong lam viée than thién, gin bo, hoa ddng va c6 kha ning phat huy ning luc
clia moi nguoi.

- Thuong xuyén lién két v6i cac truong dao tao, cac to chuc/chuyén gia
trong viéc ddo tao nhdm nang cao chat luong ngudn lao dong nodi chung va phat
trién ngudn nhan lyc chat lugng cao ndi riéng.

- Can x4y dung thuong hiéu, uy tin va hinh anh tét dep vé doanh nghiép.

- Xay dung mo hinh “Truong hoc trong doanh nghiép”. V61 mo6 hinh nay
doanh nghiép sé lién két chat ché véi cac truong dao tao nghé trong qua trinh
dao tao nghé cho ngudi lao dong. Thay vi doanh nghiép dung ngoai, thy dong
thi nay cac doanh nghiép s& chu dong tich cuc tham gia vao hé théng nay véi vai
trd 14 nha dau tu va dong thoi ciing 13 d6i tac khach hang cho chinh “san pham”
cia minh. Vi gido vién chinh 1a nhitng thg bac cao, nhiing k¥ su lanh nghé
trong doanh nghiép kém cip huéng dan hoc vién trén nhitng thiét bi may moc
cua doanh nghiép.

Xay dung dugc mo hinh nay khong nhitng cac doanh nghi¢p s€ dao tao
duoc mot nguén nhan lyc chit lugng cao dap ung nhu cau lao dong thuc té cua
doanh nghiép ma quan trong hon trong qua trinh dao tao, cac doanh nghi¢p s¢€
tim duoc nhitng lao dong c6 pham chét tbt, trinh d6 cao phuc vu cho qua trinh
quan ly tai doanh nghiép minh.

(5). Déi véi lao déng trong cac doanh nghiép
- Tich cuc tham gia hoat dong thé thao, nang cao suc khoé ban than dé

dap ung dugc cong viéc cuong dd cao trong doanh nghié¢p
- Can hoc tap nang cao trinh d6 tay nghé hon nita dap tng su phat trién
cua doanh nghiép
- Trang bi thém cac kién thirc x4 hoi cac k§ ning nhu van hanh may moc,
giao tiép bang ngoai ngi. ..
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- Nang cao hon nira y thirc 1am vi€c can cu, chiu khé, ham hoc hoi thong

qua trao d6i kinh nghiém 1am viéc véi quan 1y va dong nghiép
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3. Ké hoach ap dung két qua nghién ciru tai trwong Cao ding Cong
nghiép Hung Yén

Viéc nang cao chét lugng dio tao ndi chung va nang cao chat luong dao
tao nhan lyc cho tinh Hung Yén noi riéng ludon duge nha truong quan tdm va chi
dao sat sao. Trong nhitng nim qua nha trudng da chu dong lién két véi cac
doanh nghiép trén dia ban tinh Hung Yén va cac tinh 1an can dé HSSV ctia nha
truong thuc tp tai doanh nghiép, lién két v4i cac doanh nghiép dé gidi thiéu
viéc 1am cho HSSV sau khi tdt nghi¢p,...Tuy nhién trong thoi gian téi, dac biét
1a khi bat dau thyc hién dé tai nay. Puoc sy quan tim cia Ban giam hiéu, Dang
iy nha truong cling nhu su dong thuan ciia cac phong ban, can bo, giang vién
nha trudng thi moi lién hé gitta nha trudng va doanh nghiép ngay cang dugc gin
két chat chg, voi nhiéu hinh thirc v6i muc tiéu nang cao chat lugng ngudn nhan.
C6 thé ndi, két qua nghién ctru cia dé tai nay dugc nha truong ap dung triét dé
cac giai phap ma nhom tac gia di xay dung. Nha truong ciing da xdy dung ké
hoach dai han. Cu thé nhu sau:

KE HOACH AP DUNG PE TAI KHOA HQC CAP TiNH 2015 VAO THUC
TE TRUONG CAO PANG CONG NGHIEP HUNG YEN

Thoi gian Ghi
TT Noi dung thue hién Don vi thue hién
thue hién chu

- Cong bd rong rii ndi dung | Nhém tac gia; cac
dé tai cap tinh 2017 dén cac | don vi trong truong
1 05/2018 | don vi trong truong va cac
khu cong nghiép trén dia ban

tinh Hung Yén

- Hoi thao mo rong voi cac | Phong Tuyén sinh
doanh nghi¢p trén dia ban | va gidi thi¢u viéc
tinh ban vé viéc thanh 1ap | lam

2 06/2018 N PR .
Hoi dong tu van lién nganh
vé phét trién ngudn nhan luc

chét luong cao
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3 07/2018

- Thanh 1ap Hoi dong tu van
lién nganh phat trién ngudn

nhan luc chat lugng cao

Ban Giam hifu;
Phong tuyén sinh va

gioi thi¢u viée lam

4 08/2018

- Tu van gi6i thiéu viéc 1lam
cho HSSV d4 tot nghiép

Hoi dong tu van

lién nganh

Tur thang
09/2018

Tiép tuc trién khai voi cac
doanh nghi¢p theo cac nodi
dung trong dé tai nham phat
trien ngudén nhan luc chat
lugng cao trén dia ban tinh

Hung Yén

Ban giam hi€u; ban
chi nhiém dé tai;
cac don vi phong,
khoa, trung tam

trong truong.

Trén day la ké hoach trién khai dé tai khoa hoc cép tinh nam 2017 véi ndi

dung: “Thuc trang va mot sd giai phap nham nang cao chat luong ngudn nhan

luc nganh May trén dia ban tinh Hung Yén” tai truong Cao dang Cong nghiép

Hung Yén. Dé cac nodi dung trién khai ctua nha truong dat két qua cao nhét,

ngoai sy 16 lyc clia nha trudng rat can sy quan tAm va hop tac chit ché tir phia

cac nha quan 1y, cac doanh nghiép trén dia ban tinh Hung Yén va céc cap, ban

nganh doan thé quan tAm dén cong tac dao tao va phat trién ngudn nhén lyc chat

lugng cao noi chung.

CHU NHIEM PE TAI

Nguyén Minh Hai
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PHIEU KHAO SAT NGUON NHAN LUC CHAT LUQNG CAO TAI
CAC KHU CONG NGHIEP TREN PIA BAN TINH HUNG YEN NAM 2017
(Danh cho lanh dao, quadn ly cdac doanh nghiép)

Pé danh gia ding thuc trang, gbp phan phat trién ngudn nhan lyc chat luong cao
tai cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén. Xin ong(ba) vui long cung cap
thong tin va dong gdp ¥ kién ctia minh theo miu cau héi sau:

I. Thong tin chung:

LLHO VAN oo Chire VU ..o,
2.D0N Vi CONG LAC: ...

4. SO lwong lao dong hién nay trong doanh nghiép?

O Duwéi 100 OO Tw 100-300 O T 300-500 0O Tu 500-1000 O Trén 1000
5. Nganh/ linh vue hoat dong chinh ciia doanh nghiép:

[ Du lich L] Cong nghé thong tin

[J Thuong mai, dich vu [ Cong nghé cao, cong nghé sinh hoc
O Co khi, ché tao O Xay dung

7. Hinh thirc tuyén dung ma doanh nghi¢p dang 4p dung

[] Phuong tién thong tin dai chiing 1 Qua hoi cho viée lam

O Lién két v6i cac truong dao tao nghé 0 Qua nha thau

[0 Doanh nghiép tu thong bao tuyén dung [ Khac (ghi ro)
8. Panh gia ty trong vé trinh dé chuyén moén ky thuat
cua lao dong trong DN
O Chua qua dao tao 00 SC nghé O TC nghé O CP nghé O Pai hoc O Sau PH
9. Doanh nghiép c6 danh ngan sach phuc vu dao tao NNLCLC khong
1 Co [1 Khong [1 Pang xem xét
10. Doanh nghiép cé ké hoach dao taoc NNLCLC theo hang nim khong
L Co [ Khong [1 Pang xem xét
11. Doanh nghiép c6 dang thuc hién cong tac dao tao NNLCLC khong?
0 Co [J Khong [1 Pang xem xét
12. Hinh thirc dao tao NNLCLC tai DN
[0 Tai DN [ Thué chuyén gia nuéc ngoai [ Tai trudng dao tao nghé
13. Doanh nghié¢p da c6 don vi chuyén tuyén dung, sin tim NNLCLC?

O Co [0 Khong [] Pang xem xét
14. Doanh nghiép c6 hé trg NLD hoc tip ning cao trinh d§ khong?
O Co [0 Khong [] Pang xem xét

II. Xin Anh (chi) vui 1ong danh gia vé thuc lwc lao dong tai doanh nghiép
theo cac tiéu chi dudi day
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Khong
" o s | Trung | .
NOi dung danh gia Yéu . danh | Kha | Cao
binh ..
gia
15. Nhanh nhen, hoat bat, déo dai trong cong viéc O O O o | O
16. Strc khoe t6t (mat d6 nghi phép vi Iy do sic khoe) | [ O O O | O
17. Ch}u dung nhiing tdc dong ctia moi truong 1 0 0 0 0 O
cach bén bi
18. Khé ning ting ca, lam thém gid O O ] O | O
19. Kha nang lam viéc doc 1ap O O O O O
20. Kha ning lam viéc theo nhém O] O O O | O
21. Tinh can than, kién tri, va ky luat trong cong viéc | O O O O O
22. Nam chic kién thiic co ban [ O O O | O
23. Nam chéc kién thiic chuyén nganh [ [ [ o | O
24. Kha nang ap dung kién thirc vao thyc tién [ [ [ O | O
25. Kha nang st dung ngoai ngtr trong cong viéc [ [ O O O
26. Trinh d0 tin hoc O L 1 1 O
27. K§¥ ning xiy dung ké hoach trong san xuat [ [ [ [ 0
28. Kha nang ap dung may moéc cong ngh¢ cao 0 0 0 0 O
vao SX
29. Kha ning huéng dan, truyén nghé cho ngudi khac | [ O O] o | O
30. Nang luc nghién ctru (cdi tién - sang kien) 0 0 0 0 O
trong SX

III. Xin Anh (chi) vui long d4nh gia chung vé kha ning dip \ng yéu cau

cua lao dong CLC trong doanh nghiép

A r o r r "\ Trung r 20
NOi dung danh gia Kém | Yeéu . Kha | Giédi
binh
31. Murc do chap nhan ngudn nhan lyc chat lugng 0 0 O 0O O

cao

32. Mirc do dép tmg yéu cau caa DN ddi véi
NNLCLC da duogc dao tao

33. PBénh gi4 chung kha nang lam vi¢c cta
NNLCLC

IV. Dué6i diy ching téi dé xuit mét s6 giai phap cho doanh nghiép nhim

phat trién ngudn nhan lwc chit lwong cao, xin anh (chij) y kién danh gia.

Ciu hoi danh gia Tinh cip thiét

Tinh kha thi

Rat | Can

Khong

Rat

Kha |Khong
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.| can kha kha
. | thiét . thi
thiét thiét thi thi

can

34. Xay dung ké hoach phat trién
NNL CLC trong dai va ngin han

35. Pao tao, bdi dudng LD theo dac
diém riéng biét, huong vao nhimg ky | O | O O O O O

nang chu yéu, thiét thuc, hiéu qua

36. Xay dung chinh sach dai ngd cao

O U U U O O
cho nguoi lao dong
37., Quan 1y nhan l}rc ca vé so luong, 0 0O O 0O O O
chat lugng va co cau
38. Xay dung b¢ tiéu chuan nghe noi 0 0O O 0O O 0

bd trong doanh nghiép

39. Ong (ba) c6 dé xuat gi nham phat trién ngudn nhan lyc chat lugng cao tai
cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén?

Xin chan thanh cam on 6ng (ba) da danh thoi gian va cong stic dién phiéu didu tra nay./.

Nguoi duwoc diéu tra Nguoi diéu tra
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PHIEU KHAO SAT NGUON NHAN LUC CHAT LUQNG CAO TAI
CAC KHU CONG NGHIEP TREN PIA BAN TiNH HUNG YEN NAM 2017

(Danh cho can b, gido vién, vién chwrc va HSSV cdc co so dao tao)

Dé danh gia ding thuc trang, gop phan phat trién ngudn nhén luc chét lugng
cao tai cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén. Xin anh (chi) vui long cung
cap thong tin va dong gop v kién ctia minh theo mau ciu hoi sau:

I. Thong tin chung
LLHO VAtEN: ..o Chlic VU: oo
2.P0MN Vi CONG LAC: ...ttt et e

3. Chwong trinh dao tao cia trwong phan theo trinh do

O Trung cip O Cao déng O Pai hoc O Sau dai hoc
4. Quy mo dao tao cia nha truwong

[ Duéi 500 I T 500-1000 [ T 1000-2000 [ Trén 2000
5. Nha truong c6 khao sat cong viéc ciia HSSV sau khi tot nghiép?

1 Co [1 Khong

6. Bao lau sau Kkhi tot nghiép HSSV nha truong c6 viéc 1am
L1 1 thang [1 3 thang [1 6 thang [] Trén 1 nam
7. Ty 18 HSSV nha truong cé viéc 1am sau khi tot nghiép
0 30% 1 50% 1 80% 1 90% 1100%

8. Nha truwong dinh Ky c¢é khao sit sy hai l1ong ciia doanh nghiép vé chat
lwong HSSV nha truong sau khi tot nghiép?

0 Co [0 Chua
9. Truong da dat tiéu chuan kiém dinh chat lwong vé dao tao?
0 Co [0 Chua
10. Trinh d9 tin hoc cta gidng vién nha trwong?
L IC3 1 ICDL L1 MOS

11. Trinh d§ ngoai ngir clia gidng vién nha trueong?

O IELTS O TOEIC O TOEFL Ibt trong nuéc [0 TOEFL — IPT quéc té

L] Cambridge B1(Pet) [ B2 (FCE) 1 C1 (CAE)

12. Trinh @) ciia HSSV nha truong sau Kkhi tét nghiép theo tiéu chuin ky
niing nghé quéc gia

1 Bac 2 [1Bac 3 [1Bac 4 1 Bac 5
13. Trinh d9 tin hoc ciia HSSV nha truong sau khi tot nghiép?
LJIC3 1 ICDL 1 MOS

14. Trinh d9 ngoai ngir cia HSSV nha truong sau khi tét nghiép?
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OIELTS O TOEIC [ TOEFL Ibt trong nwéc [ TOEFL — IPT qudc té

L Cambridge B1(Pet) [ B2 (FCE)

O C1(CA

E)

I1. Xin quy truwong danh gia thuc trang mire do quan hé gitra nha trwomg va DN

Mirc do quan hé

Noi dung Thwong | . . | Chua
. Doi khi i

xuyén co

15. DN cung cap cho nha trudng vé nhu cau nhan luc [ [ O

16. DN cung cép cho nha truong thong tin vé nhiing O O 0

d61 méi cuia cong nghé trong sx

17. Chuyén gia cua doanh nghiép giang day tai truong [ [ O

18. DN tao diéu k’1¢n cho hoc vién tham quan va hoc 0 O O

tap tai noi san xuat

19. Truong dao tao nang cao tay nghé cho lao dong 0 O 0

trong DN

20. Nha truong va DN cung xay dung chuong trinh O O 0

dao tao

21. Nha tuyén dung cam két vé6i truong vé viée tuyén 0 O 0

dung sinh vién sau khi t6t nghiép

22. Trudng phdi hop véi nha tuyén dung t6 chuc 0 0 0

seminar vé nghé nghiép cho HSSV

23. Truong tao diéu kién cho HSSV lam thém tai 0 O 0

cac DN

II1. Dw6i diy ching toi dé xuat mot so giai phap lién két giira nha truwong

va doanh nghiép trong dao tao nhim phat trién ngudn nhén lwc chit lwong cao,

xin anh (chi) y kién danh gia.

Tinh cap thiét Tinh kha thi
o Rat | , |Khéng| Rit . |Khéng
Cau hoi danh gia 3 Can N Kha
can . can kha kha
. | thiet . thi .
thiet thiet thi thi
24. P6i méi muc tiéu, nodi dung,
chuong trinh dao tao phu hop vsi| O 0 0 0 O 0

cong nghé va yéu cau cua DN
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25. Nang cao nang lyc chuyén moén
cho GV, CB cua nha truong

26. Nang cao ning lyc huéng din
thuc hanh cho GV, CB ctia DN

27. Trao dbi thong tin giita nha

truong va DN vé dao tao va nhu cau | O O - U - -
nhan luc

28. Nang cao ky nang quan ly, dao n O O O O O
tao cho can bo

29. Cu thé hoéa cac chinh sach xa hoi O O ] n O O

héa cong tac dao tao.

30. Phdi hop to chirc giao ban cong

tac dao tao gitra nha truong va DN

31. DN tham gia xay dung giao trinh,

O O O O O O
chuong trinh dao tao.
32. Tang s6 gio thuc hanh cho HSSV 0 O O O O .
tai DN.
33. Pao tao chuyén sau cac ky nang 0 O O O O O

cho HSSV trudc khi tét nghiép.

34. Anh (chi) c6 dé xuat gi nham phat trién ngudn nhan lyc chat lwong cao tai
cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén?

Xin chan thanh cam on anh (chi) d danh thoi gian va cong stic dién phiéu diéu tra nay./.

Nguoi duwoc diéu tra Nguoi diéu tra
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PHIEU KHAO SAT NGUON NHAN LU'C CHAT LUQNG CAO TAI
CAC KHU CONG NGHIEP TREN DIA BAN TINH HUNG YEN NAM 2017
(Danh cho ngwoi lao dong trong doanh nghiép)

Dé danh gia ding thuc trang, gép phan ning cao chat lugng ngudn nhan lyc chat

luong cao tai cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén. Xin anh (chi) vui long

cung cap thong tin va dong gdp y kién cua minh theo mau cau hoi sau:

I. Thong tin chung

T.HOQ VAN oo Chire VU: ..oeeiieiee
2.D0N Vi COMG LAC: ...ttt st
3. Xin vui long cho biét d) tuoi ciia anh (chi)

Duéi30tudi 0  Tu3l1-40tudid T4l -50tdi O Trén 50 tudi O
4. Trinh do chuyén mon:
Lao dong pho théng 00  So cap O TCO ¢cpO PHO SaubHO

5. Bao lau sau khi tét nghiép anh (chi) ¢6 viéc 1am

1 thang [ 3 thang [ 6 thang [ Trén 1 nam [
6. Anh (Chi) xin viéc qua kénh théng tin nao?
Trung tam GTVLO Lao dong tai DN 0  Qua truong dao tao [

Thong qua web tuyén dung 0 Tuyén dung tai DN O Khéc O
7. Thoi gian lam viéc cua anh (chj) tai DN?
Trén I nam O  Tu 6 thang— 1 nam 00 Tu 1-6 thang 1 Dudi 1 thang U
8. Mirc lwong ma doanh nghi€p hién dang tra cho anh (chi)?
3 —5triéu O 5-6triéu 7 - 8 triéu O Trén 10 triéu O
9. Anh (Chi) danh gia nhw thé nao vé mirc thu nhip ciia minh
Bang long O Chua bang long O Khong danh gia [

10. Anh (Chi) danh gia vé méi truwong, diéu kién lao dong ciia minh nhw

thé nao?

T6t O Chua t6t O Kho danh gia O
11. Anh (Chi) danh gia vé vin héa doanh nghiép ciia minh?

T6t O Chua t6t O Kho danh gia O
12. Anh (chi) c6 nguyén vong lam viéc lau dai tai cong ty?

Co I Khong [
13. Anh (Chi) c¢6 dwoge thoa thuin vé mire tién cong, tién lwong khong

Co [ Khoéng [J

14. Thoi gian dugce tang lwong cia Anh (Chi) 1a bao nhiéu lau?
3thang/11an O 6thang/11an O 1 namy/1 lan O Trén 1 nam [J
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15. Trinh d9 tin hoc cia anh (chij)?
1c3 0 ICDLO
16. Trinh dd ngoai ngir cia anh (chi)?

L IELTS 0O TOEIC 0O TOEFL Ibt trong nudc

[ Cambridge B1(Pet) [ B2 (FCE)

Cold Khong [

18. Hinh thirc dao tao caa doanh nghiép
Lién két voi nha truong L

0 TOEFL — IPT quéc té

MosO

0 C1 (CAE)
17. Doanh nghiép c6 thwong xuyén to chirc ning cao tay nghé cho anh (chi)
Doanh nghiép dang xem xét [

Thué chuyén gia [1

Tu dao tao [

II. Xin Anh (chi) vui long tw danh gia vé thwe lyc lao dong ciia minh tai

doanh nghiép dang lam viéc

Noi dung danh gia

<
>~
=

Trung
binh

Khong
danh
gia

Kha

@)
&
=]

19. Nhanh nhen, hoat bat, déo dai trong cong viéc

O

20. Stic khoe t6t (mat do nghi phép vi Iy do stic khoe)

21. Chiu dung nhimg tac dong cua moi truong 1
cach bén bi

22. Kha nang tang ca, lam thém gio

23. Kha nang lam viéc ddc lap

24. Kha nang lam viéc theo nhém

25. Tinh can than, kién tri, va ky luat trong cong viéc

26. Nam chéc kién thtrc co ban

27. Nam chic kién thirc chuyén nganh

28. Kha ning ap dung kién thirc vao thyc tién

29. Kha nang st dung ngoai ngit trong cong vi¢c

30. K§ nang xay dung ké hoach trong san xuat

31. Kha ning ap dung may moc cong nghé cao
vao SX

32.Kha ning hudng dan, truyén nghé cho nguoi khac

O O |Ooogooogoooogoaa ojgoao

33. Ning lyc nghién ctru (cai tién - sang kién)
trong SX

oo O |/ooooooogooogo ojoad

O g O |oogoooooogooo oo

O

oo O |/ooooooogooogo ojoad

O |o O |goooOooooogoo ojgo

34. Anh (chi) c6 dé xuat gi nham phat trién nguén nhan lyc chét luong cao tai

cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén?

Xin chan thanh cam on anh (chi) d danh thoi gian va cong stic dién phiéu diéu tra nay./.
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Nguoi duwoc diéu tra Nguoi diéu tra

DANH MUC TU VIET TAT

Tir viét tit

Noi dung

ASEAN Hiép hoi cac qudc gia Pong Nam A
CMKT Chuyén mon k¥ thuat

CNH - HbH Cong nghi¢p hoa - hién dai hoa
CNHT Cong nghiép hd tro

DN Doanh nghiép

FDI Vén dau tu truc tiép nudc ngoai
GDNN Gi4o duc nghé nghiép

GPMB Giai phong mit bang

HSSV Hoc sinh sinh vién

KCN Khu cong nghiép

KCX Khu ché xuét

KHCN Khoa hoc cong nghé

KT-XH Kinh té - Xa hoi

LLLD Luc luong lao dong

NCKH Nghién ctru khoa hoc

NCXH Nhu cau xa hoi

NL Nhan luc

NNL Ngudn nhan luc

NNLCLC Nguén nhan lyc chat luong cao
NSLb Ning suét lao dong

NXB Nha xuét ban

SXKD San xuét kinh doanh

TCCN Trung cap chuyén nghiép
TNHH Trach nhiém htru han

TTg Thu tuéng chinh phu

Qb Quyét dinh
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UBND Uy ban nhan dan

WTO T6 chirc thuong mai thé gidi
MUC LUC
L PHAN MO DAU.......ooooiioiieeeeeee e 1
1. Tinh CAP thidt cUA G& tAL.......veeeeeeeeeeeeeeee e 1
2. Lich ST NGHIEN CUUL.....ooiiiiiiiiieee et 3

2.1. Cac cong trinh nghién ctru vé NNL, NNL chat lugng cao, nghién ctru vé céc
KON N the GIGU..cuuiiiiiiiiiiiieciieeeee ettt e e e e aaaee s 3
2.1.1. Céc cong trinh nghién ctru vé vai tro cia NNL, von nhan luc doi véi qua

trinh tAng trudng cla CAC QUOC ZIAu .. .vvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3
2.1.2. Céc nghién ctru vé lich sir hinh thanh, phat trién va van dé lao dong trong
CAC KON ettt ettt e e e e e et e e e e e e e e 5
2.2. Cac cong trinh nghi€n clru trong NUGC......ccvveeieeiiieeeieee e 7
3. MuUuc ti€U NZIIEN CTUU.....eeiieieiiieeeiee et e e e e eanneeeeees 12
3.1 MIUC €U CHUNE.....ciiiiiiieciiee ettt e et e e e aeraaeeeeeas 12
3.2, MUC HEU CU the...uveriieaeisnieeiseeise st 13
4. NO1 dung NEHIEN CTU.......vviieeiiieeeiiee ettt e e e e e e e e e seennneeeeas 13
5. DOi trong va pham Vi NERIEN CTUL......v.vveeeeeeeeeee et 13
5.1. DOT tUONE NERIEN CTUL ..o 13
5.2. Pham vi NZhIEN CUU.....ccuviiiiiiiiieiciiee e e 13
6. Phuong phap nghi€n ClhU.........coooiiiiiiiiiiee e 13
7. KBt CAU CUA A8 ..ot 14
II. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO LUAN.....cooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 15
(0] 110 (0 0 T USSR 15
CO SO LY LUAN VA THUC TIEN VE PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC
CHAT LUGNG CAO...o.oiiomiireiieeiieeeeeeiee st st 15
1.1. Co s& 1y luan vé phat trién ngudn nhan luc chat lugng cao......................... 15
1.1.1. Céc khai niém vé nguén nhan luc va nguén nhan luc chat luong cao...... 15
1.1.2. Phét trién NNL va NNL cht [0NE CA0........veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeae 24
1.1.3. Cac nhan t6 anh huong dén su phat trién NNL chét luong cao trong cac
KON ettt st ettt et e st e bt e s nb e et e eateeneeennaeas 32



1.1.4. Cac tiéu chi danh gia phat trien NNL chét luong cao trong cac KCN......42

1.2. Co so thyc tién vé phat trién ngudn nhan luc chat luong cao...................... 43
1.2.1. Kinh nghiém phat trién NNL chat lugng cao ctia mot sd dia phuong trong

TIIEQGC. ettt ettt ettt ettt ettt e b e a e et saa e e e e e sabeeeea 43
1.2.2. Kinh nghiém phat trién NNL chat lugng cao ciia mot sd nudce trén thé giéi
............................................................................................................................. 47
1.2.3. Bai hoc kinh nghiém phat trién NNL chét lugng cao cho Hung Yén....... 54
CRUIONE 2:.eieeeee ettt e e et e e e et e e e e s abeeeesbaeeeeeesnsnassaeeeaens 56

THUC TRANG PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC CHAT LUQNG CAO
TRONG CAC KHU CONG NGHIEP TREN PIA BAN TINH HUNG YEN...56

2.1. Qua trinh hinh thanh, phat trién va dic diém cac KCN & Hung Yén........... 56
2.1.1. Qua trinh hinh thanh va phat trién cac KCN ¢ Hung Yén...........coo.......... 56
2.1.2. Pic diém chung ciia cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén....62
2.1.3. Quy hoach, ké hoach, chién lugc phat trién cac KCN & Hung Yén.......... 68

2.1.4. Qua trinh phat trién NNL chat lugng cao trong cac KCN ¢ Hung Yén....73
2.1.5. Vai tro ctia phat trién NNL chat luong cao trong cac KCN dbi véi su phat

trién kinh té - x& hoi ctia tinh HUNE YN, . ouvieeeeeeeeeeeeeee e 76
2.2. Thyc trang khao st chat luong ngudn nhan lyc chat lugng cao trong cac
khu cong nghi€p trén dia ban tinh Hung Yeén.........ccccevviieeicciiieeeeeee 81
2.2.1. Tien hANK KNAO SAL....veuurvereiermrernriereeiserieeseeeeseseessee et eeeesens 81
2.2.2. Két qua dilu tra, KNAO SAL.........o.oveeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 83
2.3. Panh gia chung vé thuc trang chat lugng NNLCLC trong cac KCN trén dia
ban tinh HUNEZ YEN....oooiiiiiiiiiiice ettt raee e 100
2.3.1. NRENE U QLMoo 100
2.3.2. Nhitng mit con han ché va nguyén nhan.............ooeeveeeeveeeeeereeeenene. 100
(0] 110 (0 110 SRR 102

MOT SO GIAI PHAP NHAM PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC CHAT
LUQNG CAO TRONG CAC KHU CONG NGHIEP TREN DIA BAN TINH
HUNG YEN ..ottt 102
3.1. Quan diém dinh huéng va muyc tiéu dé xay dung giai phap phat trién nguén
nhan luc chat luong cao tai cac khu cong nghiép tinh Hung Yén..................... 102
3.1.1. Quan diém dinh hudng phat trién ngudn nhan lyc chat lugng cao tinh

3.2. Hé thong céc giai phap phat trién ngudn nhan luc chit luong cao trong céc
khu cong nghiép trén dia ban tinh Hung Yén........ccocccovviiiiiiiiiiiiieeeee. 105
-140-



3.2.1. Nhom giai phap nang cao chat lugng cong tac quan Iy vi mé cia tinh d6i
v6i viée phat trién NNLCLC trong cac KCN.......ovuvieeeeeeeeeeeeeeeeee e, 105
3.2.2. Nhom giai phap nang cao chat lugng dao tao nhan Iyc trén dia ban tinh

3.2.3. Nhom giai phap nang cao chat lugng cong tac quan tri DN trong cac KCN
tao diéu kién dé phat trién NNLCLC cho DN.....o.ovvveieeeeeeeeeeeeee e, 111
3.2.4. Nhom giai phap nang cao chét lugng cac dich vu chiam soc ste khoe cho

cong dong dé tang cuong thé luc cho NNLCLC trong cac KCN trén dia ban tinh

........................................................................................................................... 113
1. KET LUAN VA KIEN NGHL.....coouivieeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeee e eeeeeees 115
L KB TUADL .o 115
2 KEEI TRt 115
3. Ké hoach ap dung két qua nghién ciru tai trudng Cao dang Cong nghiép Hung
Y B0ttt ettt ettt ettt r e en e e et eeeeae 120
DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO.......oooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 122
PHU LUC ..ottt ettt e s e s e ee s eseseseeenas 127
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DANH MUC BANG BIEU

Bang 1.1. TAm quan trong ciia cA¢ K§ NANG..........c.oveeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereees 42
Bang 2.1. Bang téng hop cac qudc gia, ving lanh thd c6 du an dau tu tai cac khu
cong nghi€p trén dia ban tinh Hung Yén nadm 2017......cccccvvviiiiniiiiiieiie e 63
Bang 2.2. Panh gid ty trong vé trinh dd chuyén mon k¥ thuat cia lao dong trong
dOANN NERIEP....eeiieiiiie e e 86
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	Đánh giá chất lượng NNLCLC trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là một hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, là cơ sở cho việc bố trí, sử dụng, sắp xếp đội ngũ lao động trong doanh nghiệp có hiệu quả, trên cơ sở đó đưa ra các phải pháp và phương án phát triển, sử dụng hợp lý đội ngũ lao động này của doanh nghiệp, tạo dựng nền tảng cho sự phát triển vững chắc về sau của doanh nghiệp.
	Tuy nhiên việc đánh giá này và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng không phải việc làm ngày một, ngày hai mà cần tiến hành trong một thời gian hợp lý dựa trên các tiêu chí đánh giá cụ thể, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
	Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực nói chung, chất lượng NCLCLC nói riêng là công việc rất phức tạp. Đến nay, các công trình nghiên cứu về đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thường đưa ra 2 nhóm chỉ tiêu đánh giá. Thứ nhất là các chỉ tiêu phản ánh năng lực của nguồn nhân lực như thể chất, bằng cấp chuyên môn đào tạo, thâm niên công tác... Thứ hai là kết quả công việc do họ đảm nhận... Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các đề tài, công trình nghiên cứu và thực tiễn nghiên cứu của nhóm tác giả, đề tài khoa học này sẽ đưa ra phương pháp đánh giá chất lượng NNLCLC trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo những nội dung sau:
	- Thứ nhất: Kế thừa những kết quả nghiên cứu của nhiều công trình đã công bố để xác định hệ thông tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hưng Yên.
	- Thứ hai: Tập chung khảo sát 03 đối tượng là quản lý các doanh nghiệp; người lao động trong các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
	- Thứ ba: Phân tích, đánh giá chất lượng NNLCLC trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
	- Thứ tư: Từ kết quả phân tích đánh giá, nhóm tác giả sẽ tổng hợp đưa ra những kết luận chung.
	2.2.1.3. Phương pháp khảo sát:
	- Để có đủ tài liệu làm căn cứ đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhóm thực hiện đề tài đã sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp và hình thức tiến hành khảo sát đan xen:
	- Khảo sát thực tế tại một số cơ sở đào tạo nghề, các trường đào tạo nghề và các doanh nghiệp.
	- Khảo sát thông qua lấy ý kiến trao đổi trực tiếp, gián tiếp thông qua phiếu khảo sát, hội thảo.
	- Tổng hợp, phân tích, rút ra những kết luận phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
	2.2.1.4. Phạm vi khảo sát và công cụ đánh giá:
	- Phạm vi khảo sát: Chủ yếu khảo sát các cơ sở đào tạo nghề, các trường đào tạo nghề và các công ty/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
	- Công cụ đánh giá: Sử dụng phần mềm Excel và phần mềm SPSS for Windows (Statiscal Package for social sciences) là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và xử lý thống kê chuyên nghiệp, linh hoạt, đa năng rất mạnh và hiện đang được chấp nhận và sử dụng rộng rãi tại nhiều trường đại học, viện nghiên cứu; các tổ chức nghiên cứu, tư vấn và các công ty trên thế giới. Hiện nay SPSS đang dần phổ biến tại Việt Nam và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó có khả năng xử lý và phân tích các các dữ kiện nghiên cứu có quy mô từ vài chục đến vài chục ngàn mẫu tin (hay bản câu hỏi) hay nhiều hơn nữa tuỳ theo bộ nhớ của máy vi tính.
	2.2.2.1. Số lượng và cơ cấu nguồn lao động chất lượng cao của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

	Đặc trưng cơ bản trước tiên của nguồn nhân lực chất lượng cao chính là số lượng nguồn nhân lực. Đối với doanh nghiệp, nó thể hiện ở số lượng, cơ cấu độ tuổi, trình độ và sự phân bổ của nguồn nhân lực tại các bộ phận trong doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Chính vì vậy, vấn đề đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ số lượng lao động kỹ thuật với cơ cấu phù hợp là vấn đề cần được quan tâm đúng mức.
	- Với kết quả khảo sát quy mô lao động trong các doanh nghiệp được hỏi thì đa số các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chủ yếu từ 300 - 500 lao động, cụ thể: Doanh nghiệp có quy mô lao động dưới 100 chiếm 10%, doanh nghiệp có quy mô lao động từ 100 - 300 lao động chiếm 10%, doanh nghiệp có quy mô lao động từ 300 - 500 lao động chiếm 45%, doanh nghiệp có quy mô lao động từ 500 - 1.000 lao động chiếm 25%, doanh nghiệp có quy mô lao động từ 1000 - 3000 lao động chiếm 10%.

	Hình 2.3. Tổng hợp nhân lực trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	

	Hình 2.4. Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát độ tuổi của nhân lực CLC trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	
	2.2.2.2. Trình độ chuyên môn của nguồn lao động chất lượng cao của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
	- Về trình độ chuyên môn của nguồn lao động chất lượng cao trong các doanh nghiệp nhóm tác giả nhận thấy không cao. Đa số lao động trong các doanh nghiệp là lao động phổ thông chưa qua đào tạo, cụ thể như sau: 33,3% số người được khảo sát đánh giá trình độ chuyên môn của lao động là chưa qua đào tạo; 5,3% trình độ sơ cấp nghề; 20% trình độ trung cấp nghề; trình độ cao đẳng nghề 33,3%; trình độ đại học chiếm 6,7% và trình độ sau đại học chiếm 1,3%.
	Với tiêu chí Doanh nghiệp có dành ngân sách phục vụ đào tạo NNLCLC không? thì nhóm tác giả nhận được kết quả như sau: 46,7% ý kiến khảo sát trả lời là có; 20% đánh giá trả lời không và 33,3% trả lời đang xem xét.
	Với tiêu chí Doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo NNLCLC theo hàng năm không? thì nhóm tác giả nhận được kết quả như sau: 46,7% ý kiến khảo sát trả lời là có; 20% đánh giá trả lời không và 33,3% trả lời đang xem xét.
	Qua số liệu tổng hợp các phiếu điều tra, khảo sát nhóm tác giả nhận thấy các doanh nghiệp vẫn chưa đề cao về vấn đề đào tạo NNLCLC, kết quả cụ thể như sau: 20% đánh giá ở mục có; 53,3% đánh giá ở mức độ không và 26,7 đánh giá ở mức độ đang xem xét.
	Các doanh nghiệp vẫn đang đào tạo NNL nói chung và NNLCLC nói riêng vẫn đang theo motip cũ, có nghĩa là người đi trước đào tạo người đi sau, cụ thể như sau: 46,6% trả lời doanh nghiệp đào tạo NNLCLC tại doanh nghiệp; 53,3% thuê chuyên gia nước ngoài, chưa thấy bóng dáng liên kết với trường đào tạo nghề. Đây cũng là một hạn chế trong việc phát triển và nâng cao nguồn NLCLC trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
	Về tiêu chí đánh giá việc nhanh nhẹn, hoạt bát dẻo dai của người lao động trong công việc thì nhóm trả lời phiếu điều tra có kết quả cụ thể như sau: 13,3% đánh giá ở mức độ yếu; 53,3% đánh giá ở mức độ trung bình; 0% không đánh giá; 13,3% đánh giá ở mức độ khá và 20% đánh giá ở mức độ cao.
	Bảng 2.7. Đánh giá việc nhanh nhẹn, hoạt bát dẻo dai của NLĐ trong công việc
	Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn của lao động được các nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá không tốt, đa số đánh giá ở mức trung bình 73,3%, đánh giá cao và khá 10% và yếu là 13,3%.
	Đa số nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá khả năng xây dựng kế hoạch trong sản xuất của người lao động là không tốt (56,7% đánh giá ở mức trung bình, yếu), đánh giá ở mức khá là 23,3% và ở mức cao chỉ có 20%.
	Khả năng hướng dẫn, truyền nghề của người lao động được đánh giá ở mức trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất (50%). 41,3% đánh giá khả năng này ở mức khá hoặc cao.
	Năng lực nghiên cứu của người lao động không được các nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá cao, cụ thể là 90% ở mức yếu và trung bình, đánh giá ở mức khá là 9% và đánh giá ở mức cao có 4%.
	2.2.2.3. Thị trường nguồn lao động chất lượng cao tại Hưng Yên
	Đa số hình thức tuyển dụng các doanh nghiệp đang áp dụng là thông qua thông tin đại chúng. Tuy nhiên một số doanh nghiệp cũng đã liên kết với trường đào tạo nghề trong công tác tuyển dung. Cụ thể như sau: 6,7% ý kiến khảo sát doanh nghiệp tuyển dụng qua nhà thầu; 13,3% qua các Hội chợ việc làm; 6,7 doanh nghiệp thông báo tuyển dụng tại doanh nghiệp; 20% liên kết với các trường đào tạo nghề; 53,3% doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyển dụng, được thể hiện qua bảng dưới đây.
	Về mức độ chấp nhận NNLCLC của doanh nghiệp, đa số đánh giá chỉ ở mức trung bình (70%). Tỷ lệ ở mức khá, giỏi chỉ chiếm 23,3%.
	Về tiêu chí đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của DN đối với NNLCLC đã được đào tạo của các nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá ở mức trung bình là 53,3% và đánh giá ở mức khá giỏi chỉ có 6,6%
	Về khả năng làm việc của NNLCLC, đa số nhà quản lý DN đánh giá ở mức trung bình (53,3%). Tỷ lệ đánh giá ở mức khá, giỏi chiếm 44,7%.
	Về vấn đề doanh nghiệp cung cấp cho nhà trường về nhu cầu nhân lực, đa số nhà quản lý DN đánh giá ở mức thường xuyên (95,6%). Tỷ lệ đánh giá ở mức đôi khi là 4,4%, và chưa có là 0%.
	Qua số liệu khảo sát cho thấy hiện tại vấn đề doanh nghiệp cung cấp cho nhà trường thông tin về những đổi mới của công nghệ trong sản xuất còn rất khiêm tốn. Cụ thể như sau: 96,7% đánh giá ở mức độ chưa có; 3,3% đánh giá ở mức đôi khi và 0% ở mức thường xuyên.
	Vấn đề chuyên gia của doanh nghiệp giảng dạy cho nhà trường, nhóm tác giả nhận thấy tỷ lệ là rất thấp. Cụ thể như sau: 0% đánh giá ở mức thường xuyên; 1,1% ở mức đôi khi và 98,9% ở mức chưa có. Đây cũng là một hạn chế trong đào tạo hiện nay, vì các chuyên gia trong doanh nghiệp ngoài kiến thức chuyên ngành còn các kiến thức sâu rộng về thực tế. Nếu các doanh nghiệp tận dụng được nguồn lực này trong đào tạo thì người học sẽ tiếp cận được nhiều kiến thực thực tế hơn.
	Tiêu chí doanh nghiệp tạo điều kiện cho học viên tham quan và học tập, nhóm tác giả nhận thấy tỷ lệ là rất cao. Cụ thể như sau: 77,8% đánh giá ở mức thường xuyên; 2,2% ở mức đôi khi và 0% ở mức chưa có. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để học viên của các cơ sở đào tạo được trải nghiệm thực tế.
	Về vấn đề các nhà trường đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động trong DN, nhóm tác giả nhận thấy tỷ lệ đánh giá ở rất thấp. Cụ thể như sau: 1,1% đánh giá ở mức thường xuyên; 5,6% ở mức đôi khi và 93,3% ở mức chưa có. Đây cũng là một hạn chế trong đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động trong doanh nghiệp hiện nay, vì doanh nghiệp muốn nâng cao tay nghề cho lao động của mình thì việc bắt tay liên kết đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động là biện pháp rất hiệu quả.
	Về tiêu chí Nhà trường và DN cùng xây dựng chương trình đào tạo, nhóm tác giả nhận thấy tỷ lệ đánh giá ở rất thấp. Cụ thể như sau: 0% đánh giá ở mức thường xuyên; 5,6% ở mức đôi khi và 94,4% ở mức chưa có. Đây cũng là một hạn chế trong đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động trong doanh nghiệp hiện nay, vì Nhà trường và DN không cùng nhau xây dựng chương trình đào tạo thì chương trình đào tạo của Nhà trường khó có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao, thì việc doanh nghiệp cùng với các nhà trường xây xựng chương trình đào tạo là vấn đề rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
	Về việc nhà tuyển dụng cam kết với trường về việc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhóm tác giả nhận thấy tỷ lệ đánh giá ở rất cao. Cụ thể như sau: 55,6 % đánh giá ở mức thường xuyên; 33,3% ở mức đôi khi và 11,1% ở mức chưa có. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để học viên của các cơ sở đào tạo tốt nghiệp ra trường được vào làm việc tại các doanh nghiệp.
	2.2.2.4. Đạo đức, tác phong của người lao động trong các doanh nghiệp tại Hưng Yên
	Tính cẩn thận, kiên trì và kỷ luật trong công việc của người LĐ được các nhà quản lý DN đánh giá tốt, 98,7% ở mức khá và cao, trong đó mức khá là chủ yếu (68,7%)

	- Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên các trường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu so với chức vụ đảm nhận. Các trường đào tạo đều có chủ trương thực tế hoá chương trình giảng dạy.
	- Chất lượng đào tạo của các trường đạo tạo ngày càng được nâng cao rõ rệt. Các trường chủ động liên kết với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo đảm bảo chất lượng đầu ra cho học viên.
	- Các doanh nghiệp ngày càng trú trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao doanh nghiệp mình.
	- Độ tuổi của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là khá trẻ. Đây là một thuận lợi, điều quan trọng là doanh nghiệp và bản thân người lao động cần phải có ý thức trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực này đặc biệt trong thời đại này khi Việt Nam chính thức tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.
	- Các cơ chế, chính sách môi trường hợp tác giữa các bên trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo ngày càng được các cấp, bộ, ban, ngành từ trung ương đến địa phương khuyến khích và ủng hộ.
	- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quá trình đào tạo tại các trường đào tạo nhân lực còn hạn chế, thiếu về số lượng và hạn chế về độ cập nhật so với doanh nghiệp. Diện tích phòng học lý thuyết và thực hành nghề còn thiếu. Việc huy động nguồn kinh phí trang bị cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề còn ỷ lại nhà nước.
	- Chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo chuyển biến chưa tích cực, chưa bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, việc đổi mới còn chậm, chưa thường xuyên được cập nhật. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song phương pháp đào tạo nhìn trung vẫn mang tính truyền thụ một chiều, chưa thực sự phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Chương trình thực hành, thực tế tại doanh nghiệp còn ít, kiến thức kỹ năng vận hành máy móc, thiết bị của người học sau khi ra trường còn hạn chế.
	- Các doanh nghiệp còn chưa hứng thú nhiều với các trường đào tạo trong quá trình hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phần lớn các doanh nghiệp còn đứng ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo.
	3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát
	3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể
	Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển KCN trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút các DN đầu tư vào các KCN, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng NNL nói chung
	Ban quản lý các KCN nói riêng, các cơ quan chức năng nói chung của tỉnh cần tiếp tục thực hiện cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh tạo lập một môi trường đầu tư hấp dẫn, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế. Đồng thời, tăng cường đối thoại chính sách đối với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của họ.
	Các cơ quan chức năng của tỉnh cần tăng cường tuyên truyền giúp các DN nhận thức và nắm bắt các cơ hội đầu tư trong quá trình hội nhập. Đặc biệt, cần đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, như tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thông qua các chương trình đối ngoại, thông qua các phương tiện truyền thông... Hoạt động xúc tiến đầu tư cần đặt trọng tâm vào những ngành, những lĩnh vực ưu tiên phát triển theo chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh.
	Cơ sở hạ tầng trong các KCN cần được hoàn thiện, đảm bảo cho các nhà đầu tư có cơ sở hạ tầng tốt, các rủi ro kỹ thuật được hạn chế tối đa.
	Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác dự báo nhu cầu nhân lực trong các KCN trên địa bàn tỉnh
	Để nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực trong các KCN trên địa bản tỉnh, cần sử dụng phương pháp khoa học để dự báo cung - cầu lao động. Các mô hình và phương pháp thường được lựa chọn để dự báo cung lao động là phương pháp ngoại suy xu thế và phương pháp tỷ trọng. Về cầu lao động, lao động làm việc tăng hay giảm phụ thuộc vào việc đầu tư phát triển có tạo được nhiều chỗ làm việc mới hay không. Như vậy, nhu cầu thu hút lao động phụ thuộc vào yếu tố đầu tư vốn cho phát triển nền kinh tế. Mối quan hệ giữa phát triển sản xuất, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, thu hút lao động dựa trên hàm sản xuất Cobb-Douglas. Vì vậy, nhu cầu về lao động thường được tính toán dựa trên hàm sản xuất Cobb-Douglas của từng ngành kinh tế. Như vậy, không chỉ dự báo tổng cầu lao động mà tỉnh còn cần dự báo cầu lao động theo ngành, dự báo cầu lao động qua đào tạo. Để dự báo cầu lao động qua đào tạo có thể sử dụng 2 phương pháp chính là phương pháp tỷ lệ và phương pháp tổng hợp từ nhu cầu lao động qua đào tạo tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các cơ quan nhà nước.
	Kết quả dự báo là cơ sở để các cơ quan chức năng của tỉnh cụ thể hóa quy hoạch nguồn nhân lực thành các chương trình, kế hoạch, chính sách nâng cao chất lượng NNL, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi; lồng ghép các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển nhân lực vào các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh hàng năm.
	Thứ ba, tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển KHCN
	Tỉnh cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý KHCN nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh. Khi KHCN đã phát triển buộc còn người phải thay đổi để thích nghi và có thể ứng dụng những tiến bộ của KHCN. Từ đó tác động đến chất lượng nhân lực nói chung và góp phần phát triển NNLCLC trong các KCN nói riêng. Tỉnh nên nghiên cứu mua những sản phẩm KHCN, phát triển công nghệ theo đơn đặt hàng, cải tiến những thủ tục cấp phát, thanh quyết toán kinh phí, tạo sự chủ động trong việc sử dụng kinh phí NCKH cho các đơn vị, cá nhân có đề tài KHCN.
	Xây dựng và bán hành danh mục các sản phẩm KHCN cao ưu tiên như vi mạch bán dẫn, công nghệ nano, vật liệu mới... nhằm kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Xây dựng chính sách hỗ trợ và nhập khẩu, chuyển giao công nghệ tư nước ngoài đối với các sản phẩm KHCN cao ưu tiên.
	Nâng cao tính chặt chẽ trong việc xét duyệt và nghiệm thu đề tài. Các đề tài KHCN cần phải được gửi đến các DN để phản biện và tham gia nghiệm thu đánh giá. Phải có sự tham gia, liên kết của các DN trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu.
	Tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng KHCN cao trong SXKD thông qua các biện pháp: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về tiến bộ KHCN, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp phát triển KHCN...
	Hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ trọng điểm, có tính khả thi cao, phù hợp với chiến lược phát triển KTXH của tỉnh; ưu đãi đầu tư với các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao tại các KCN.
	Thứ tư, hỗ trợ các doanh nghiệp trong các KCN thu hút NNLCLC
	Tỉnh xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thu hút NNLCLC bằng cách:
	- Hỗ trợ tuyên truyền về cơ hội việc làm trong khu vực tư trên địa bàn tỉnh qua các kênh thông tin chính thống của tỉnh.
	- Kết hợp tổ chức các đoàn tuyển dụng nhân lực chất lượng cao trong các ngành kinh tế mũi nhọn (như công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, tài chính - ngân hàng,…) tại các trung tâm đào tạo lớn ở trong và ngoài nước.
	- Ưu tiên cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các khâu cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc tại tỉnh; ưu tiên thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc cho khu công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ thông tin thông qua chính sách hỗ trợ thủ tục hành chính về cấp phép lao động và cấp sổ lao động; hỗ trợ xây dựng khu vực lưu trú hiện đại về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội dành riêng cho đội ngũ trí thức (trung tâm mua sắm, giải trí, bệnh viện, trường học đạt tiêu chuẩn quốc tế,…); hỗ trợ thủ tục hành chính về ổn định cuộc sống cho người thân của nhân lực trình độ cao.
	Một là, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo NNLCLC
	Xây dựng chương trình khung đào tạo công nghệ cao, bảo đảm sự liên thông của các cấp học, tăng tỷ lệ thực hành ở các môn học, loại bỏ các chương trình lạc hậu không đáp ứng yêu cầu. Tiếp thu có chọn lọc và triển khai đào tạo theo các chương trình đào tạo tiên tiến của thế giới.
	Một nội dung quan trọng trong đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo là phải thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của DN trong các KCN. Muốn vậy, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa DN và nhà trường. Các trường cần phải chủ động, tích cực xây dựng mối liên kết đào tạo với các DN, tiếp nhận các thông tin từ phía DN (thông tin về nhu cầu nhân lực, thông tin về công nghệ, thông tin về môi trường làm việc...)và thay đổi quá trình đào tạo nhắm đáp ứng nhu cầu DN.
	Hai là, đào tạo NNLCLC theo quy hoạch, kế hoạch phù hợp với yêu cầu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
	Trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh xây dựng quy hoạch về đào tạo cho NNLCLC và chỉ đạo các sở, ngành xác lập các chỉ tiêu như quy mô, chất lượng, cơ cấu nhân lực chất lượng cao cho toàn tỉnh, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với kế hoạch tài chính và yêu cầu phát triển của tỉnh.
	Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đào tạo theo địa chỉ, theo yêu cầu phát triển của tỉnh và nhu cầu xã hội.
	Tăng cường kiểm định chất lượng đào tạo bằng các hình thức: thường xuyên, định kỳ kiểm định cuối khóa đào tạo, đối chiếu với nội dung, chương trình đào tạo và mục tiêu đào tạo. Cần coi trọng kiểm định chất lượng đào tạo trong hoạt động thực tiễn của người được đào tạo. Trên cơ sở đó, đổi mới nội dung, chương trình và nâng cao hơn chất lượng đào tạo NNLCLC trong các KCN trên địa bàn tỉnh.
	Ba là, triển khai thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn và các lớp bồi dưỡng để đào tạo lại đối với NNLCLC.
	Tổ chức rà soát, khảo sát đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các KCN, trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo lại đối với nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt chú trọng đến những nội dung cần đào tạo lại, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu.
	Nội dung của đào tạo lại, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm:
	+ Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ trong điều kiện hội nhập, phát triển kinh tế tri thức, sử dụng công nghệ cao.
	Hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hiệu quả công việc đòi hỏi hàm lượng chất xám cao theo tiêu chuẩn quốc tế, như vậy từ lực lượng cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước đến giáo viên hay cán bộ nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật đều phải bổ sung kiến thức liên quan để nâng cao chất lượng công việc, phù hợp với yêu cầu đặt ra.
	+ Kiến thức, trình độ về tin học, ngoại ngữ.
	Tin học và ngoại ngữ có vai trò quan trọng đối với nhân lực chất lượng cao, tuy nó không quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ hay sự sáng tạo của đội ngũ nhân lực này, nhưng có vai trò tác động rất lớn. Đây là những phương tiện giúp cho cán bộ công chức làm việc khoa học, hiệu quả hơn, là công cụ để khai thác các tài liệu của nước ngoài, những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật trên thế giới, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và giao tiếp quốc tế.
	Bốn là, chú trọng đào tạo NNLCLC trong các KCN đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh
	Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức phát triển đất nước là những vấn đề lớn, cần có biện pháp thiết thực và hiệu quả.
	Để thực hiện biện pháp này, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Đảng ta chỉ rõ: Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức. Vấn đề đặt ra là, kiên quyết, kiên trì đổi mới cơ chế, chính sách, tạo điều kiện tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học ở nước ta. Theo đó, cần loại bỏ những “rào cản”, “chướng ngại”, cản trở quá trình hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo phát triển kinh tế tri thức của các trường đại học. Đồng thời, tạo điều kiện, nhất là thông thoáng về cơ chế, chính sách để kích thích, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Muốn vậy, cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:
	(1) Triển khai các chương trình liên kết với các cơ sở giáo dục và đào tạo tiên tiến của nước ngoài.
	Cần tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, đề án hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị hợp tác nghiên cứu khoa học và các trường đại học xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác, liên kết quốc tế, khảo sát và lựa chọn đối tác liên kết, hợp tác quốc tế cho phù hợp với từng loại trường, từng chuyên ngành đào tạo. Bảo đảm các nguồn lực cần thiết, nhất là điều kiện vật chất và con người, chú trọng làm tốt công tác nhân lực cho hội nhập quốc tế. Kiên quyết khắc phục tình trạng đi khảo sát ở nước ngoài mang nặng tính chất “tham quan”, thực hiện theo kiểu “chính sách đãi ngộ”, không thiết thực, gây lãng phí tiền của và công sức của Nhà nước, của Nhân dân.
	(2) Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa trong hợp tác quốc tế.
	Hiện nay, khả năng hội nhập và hợp tác quốc tế của các trường đại học về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ, trước hết là hạn chế về ngoại ngữ, khả năng sử dụng, khai thác các phương tiện, máy móc hiện đại, tin học. Để hội nhập và hợp tác quốc tế thành công, các trường đại học, nhất là lực lượng trực tiếp quan hệ, hợp tác quốc tế cần được học tập, trau dồi các “kiến thức, kỹ năng mềm”, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Đó là vấn đề cấp bách, những công việc cần làm ngay.
	Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, bản lĩnh chính trị và kỹ năng cần thiết cho lực lượng trực tiếp quan hệ, hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo đang đặt ra rất cao. Cần có biện pháp để mở rộng “phông kiến thức” về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, cả luật pháp quốc tế; trình độ công nghệ và tin học; khả năng phát hiện, đề xuất vấn đề; kỹ năng, nghệ thuật tranh luận, phản biện, thuyết phục; khả năng tổng hợp, tích lũy và xử lý thông tin; trình độ, kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm, theo tổ cho lực lượng này. Trang bị cho họ “kỹ năng mềm” về thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết lắng nghe; phẩm chất chính trị, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, biết đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết... Đó là những phẩm chất cần thiết, các cơ sở đào tạo cần trang bị, rèn luyện cho lực lượng này để họ tự tin, chủ động, tích cực tham gia hội nhập, hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo.
	Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác NCKH, ddooir mới phương thức đào tạo tiếp cận thành công cách mạng công nghiệp 4.0
	NCKH là một biện pháp hữu hiệu giúp giáo viên nâng cao kỹ năng sư phạm, kỹ năng tay nghề, giúp người học tiếp cận với thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của mỗi cơ sở đào tạo. Do vậy, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục có các chính sách, biện pháp khuyến khích, phát triển các hoạt động NCKH trong cơ sở mình. Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh, tỉnh nên chủ động ban hành các chế độ đãi ngộ đối với giáo viên, giảng viên.
	Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện các chính sách hoạt động của DN.
	NNLCLC của mỗi DN chịu sự tác động mạnh mẽ bới các chính sách hoạt động của DN. DN chính là người hiểu rõ rất nhu cầu của DN về NNL nói chung, NNLCLC nói riêng nên xây dựng và hoàn thiện các chính sách hoạt động của DN nhằm phát triển chất lượng NNL trong đó có NNLCLC là rất quan trọng và cần thiết. Hai chính sách quan trọng nhất trong việc phát triển NNLCLC của mỗi DN đó là: Chính sách đầu tư phát triển NNL và Chính sách thu hút, đào tạo, quản trị NNL.
	- Chính sách đầu tư phát triển NNL.
	Đấy là chính sách quan trọng nhất của DN, quyết định đến các giải pháp đầu tư khác trong cả ngắn hạn và dài hạn, tạo điều kiện để huy động các nguồn lực khác cho SXKD, gia tăng ưu thế cạnh tranh của DN. Do đó, các DN cần xác định rõ mối quan hệ mật thiết giữa chiến lược phát triển SXKD với chiến lược phát triển NNL; chiến lược phát triển NNL với các chiến lược đầu tư tài chính khác, trên cơ sở đó có chính sách đầu tư hợp lý nhằm thu hút, đào tạo, bồi dưỡng phát triển NNL của DN. Khi xây dựng chính sách đầu tư phát triển NNL, các DN cần đặc biệt lưu ý hai vấn đề: (1) Đầu tư phát triển NNL là đầu tư dài hạn, tức là hiệu quả đầu tư mang lại sẽ có tác động lâu dài tới hoạt động của DN, song cũng cần có thời gian để nâng cao chất lượng NNL; (2) Cần tập trung vào đội ngũ các nhà quản trị, các kỹ sư, công nhân có trình độ chuyên môn, bởi vì đây chính là đội ngũ nhân lực chất lượng cao của DN.
	- Chính sách thu hút, đào tạo, quản trị NNL.
	NNLCLC của DN sẽ được định hình và cái tiến mạnh mẽ nếu như DN xây dựng chính sách thu hút, đào tạo và quản trị hợp lý. Việc thu hút, đào tạo, quản trị NNL của DN phụ thuộc vào nhiều chiến lược đào tạo, các đãi ngộ tài chính và phi tài chính cho người lao động. Trên cơ sở dự đoán sự thay đổi về thị trường lao động, các chính sách của nhà nước về lĩnh vực lao động, các DN chủ động xây dựng các chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút và duy trì NNLCLC.
	Thứ hai, tăng cường công tác quản trị hoạt động liên kết với nhà trường trong đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực GDNN để có đội ngũ nhân lực chất lượng cao.
	Luật GDNN 2014 đã quy định rất rõ về trách nhiệm của DN trong hoạt động GDNN. Đó là: (1) Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành, nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động hằng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về GDNN; (2) Tổ chức đào tạo hoặc đặt hàng với cơ sở GDNN để đào tạo người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại DN; (3) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đào tạo với cơ sở hoạt động GDNN; (4) Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở hoạt động GDNN; tiếp nhận người học, nhà giáo đến tham quan, thực hành, thực tập nâng cao kỹ năng nghề thông qua hợp đồng với cơ sở hoạt động GDNN; (6) Phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo lại nghề cho người lao động của DN... Thực hiện tốt các trách nhiệm này sẽ tạo điều kiện để mỗi DN nâng cao chất lượng NNL, qua đó phát triển NNLCLC cho DN mình.
	Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động đào tạo trong DN.
	Đây chính là biện pháp giúp mỗi DN chủ động nâng cao chất lượng NNL, phát triển NNLCLC cho chính mình. Hoạt động này cần bám sát nhu cầu của DN và đi vào thực chất nâng cao chất lượng lao động (kỹ năng tay nghề, kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm...) nhằm đạt được các mục tiêu của DN. Nhu cầu đào tạo xuất phát từ các mục tiêu của DN trong cả ngắn và dài hạn; đồng thời cũng cần quan tâm đến nguyện vọng và khả năng của người lao động. Chương trình đào tạo cũng cần được đổi mới và cải tiến thường xuyên theo hướng: Phù hợp với đặc điểm hiện tại của DN, cũng như chiến lược phát triển của DN trong tương lai. Tiếp đến, DN cần chú trọng đến đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, đảm bảo họ vừa có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và năng lực quản lý.
	Vì sức khỏe là quyền lợi cơ bản nhất của con người và rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Sức khỏe phải được nhìn nhận như là tài sản của con người và xã hội giống như bất cứ tài sản vật chất nào. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, thể lực của cá nhân nếu tốt thì mới có khả năng phát huy trí lực của họ tốt hơn, tiêu chí để đánh giá trí lực là trình độ học vấn, kiến thức khoa học, khả năng vận dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật và những kinh nghiệm trong sản xuất mà họ tích lũy, học tập được. Để có được những khả năng đó, con người phải có những tố chất sức khỏe cần thiết.
	Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; đầu tư về đội ngũ cán bộ y tế, cơ sở vật chất của ngành y tế nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu về thông tin và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm... nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng con người và chất lượng cuộc sống, có nghĩa là phải nuôi dưỡng về vật chất và tinh thần của con người, bảo đảm có thể lực dồi dào, có trí tuệ minh mẫn. Cụ thể như sau:
	Tăng khẩu phần dinh dưỡng và cải thiện cơ cấu bữa ăn hàng ngày để nâng cao thể lực cho người lao động. Cần tuyên truyền sâu rộng trong xã hội những kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh thực phẩm, về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe để mỗi người, mỗi gia đình tự biết chăm sóc nâng cao sức khỏe của bản thân và gia đình mình, góp phần tạo ra những người công dân khỏe mạnh cho xã hội.
	Cải thiện vệ sinh môi trường sống, điều kiện vệ sinh an toàn cho người lao động, nhất là những người làm việc trong những ngành công nghiệp nặng nhọc, độc hại như ngành khai thác mỏ, thuộc da... Các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp cần kết hợp với các bệnh viện tổ chức kiểm tra sức khỏe và thực hiện việc khám chữa bệnh định kỳ hàng năm cho người lao động.
	Thực hiện phòng, chống các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng đến sức khỏe như nghiện hút, mại dâm... kết hợp với tuyên truyền lối sống văn hóa lành mạnh cho người dân.
	Phát động các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể trong các doanh nghiệp và trong các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm tăng cường thể lực của người lao động.

	1. Kết luận
	2. Kiến nghị
	- Hoàn thiện các chính sách vĩ mô nhằm khuyến khích phát triển các doanh nghiệp:
	Nhà nước cần có những tọa đàm với doanh nghiệp cũng như những nghiên cứu cần thiết để hiểu rõ những vướng mắc của họ về cơ chế chính sách và có cải tiến phù hợp, đồng bộ tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Việc hoàn thiện này cần thực hiện thường xuyên cho phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh tế, xã hội và yêu cầu của doanh nghiệp.
	- Hình thành Quỹ phát triển nguồn nhân lực
	Nhà nước ta đã lần đầu tiên tài trợ thực hiện chương trình đào tạo cho DNNVV theo quyết định số 143/2004/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ. Chương trình này tập chung 3 cấp độ đào tạo: khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và đào tạo giảng viên. Tuy nhiên các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng vẫn chưa tiếp cận được nhiều.
	Vì vậy, để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhà nước cần thành lập Quỹ phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu của Quỹ phát triển nguồn nhân lực để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tăng khả năng làm việc suốt đời cho người lao động. Các doanh nghiệp khi gửi người đi học chỉ phải đóng từ 20-50% học phí. Nhà nước nên nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các nước như Malaysia, Singapre quy định các doanh nghiệp nộp 1 đến 2% quỹ lương vào quỹ phát triển nguồn nhân lực.
	- Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ , thực hiện vườn ươm doanh nghiệp
	Nhà nước cần phát triển và hoàn thiện mạng lưới các tổ chức và các cơ sở cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp theo hướng tự do hoá, xã hội hoá, thúc đẩy cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu là phát triển dịch vụ để phục vụ tốt nhất cho phát triển và kinh doanh của DN. Cần có văn bản pháp quy quy định về khái niệm, tiêu chuẩn, quyền lợi và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ, quyền và chính sách hỗ trợ đối với người cung cấp dịch vụ phục vụ doanh nghiệp những chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp khi các doanh nghiệp này sử dụng các dịch vụ phục vụ.
	Nhà nước nên có những chương trình phát triển đội ngũ những người làm dịch vụ đào tạo, tư vấn thông qua tổ chức những khóa đào tạo về kỹ năng đào tạo, tư vấn, tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp. Chỉ khi khi trường có đội ngũ chuyên gia đào tạo và tư vấn giỏi thì mới tăng niềm tin của doanh nghiệp vào dịch vụ đào tạo, tư vấn, dần dần thuyết phục doanh nghiệp chi tiền cho hoạt động này. Từ đó mới phát triển được nhu cầu về dịch vụ này.
	- Hoàn thiện hệ thống đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
	Nhà nước cần thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề, đa dạng hóa loại hình dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp có trường dạy nghề, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với dạy nghề.
	Tổng cục Dạy nghề cần tiến hành xây dựng và hoàn thiện một số loại tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp, hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo điều kiện công nhận kỹ năng nghề cho người lao động và tạo điều kiện thuận lợi về hợp tác quốc tế cho các cơ sở dạy nghề trong điều kiện hội nhập kinh tế.
	Chuyển mạnh dạy nghề từ hướng cung sang hướng cầu của thị trường lao động. Các cơ sở dạy nghề nên chủ động khảo sát đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp để thiết kế những chương trình đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
	- Phát triển thị trường lao động.
	Nhà nước cần có những giải pháp đồng bộ để phát triển hệ thống giáo dục và dạy nghề để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho thị trường lao động.
	Mặt khác nhà nước cần có những biện pháp để phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động như: hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về hệ thống giao dịch thị trường lao động, khuyến khích phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm, khuyến khích chủ doanh nghiệp, người lao động tham gia giới thiệu việc làm, tạo kết nối đồng bộ để có thể bao quát được tình hình cung - cầu lao động, đặc biệt là cầu lao động, Tổng cục thống kê cần thống kê được số chỗ việc làm sẽ được tạo ra phân theo khu vực kinh tế và loại hình doanh nghiệp.
	3. Kế hoạch áp dụng kết quả nghiên cứu tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

